
1



2



1



2



3



4

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
GS.TS. Trần Thọ Đạt
GS.TS. Trần Văn Địch
GS.TS. Nguyễn Bách Khoa
GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê
GS.TSKH. Bành Tiến Long
GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh
GS.TS. Đinh Văn Sơn
GS.TSKH. Trần Văn Sung
GS.TS. Lê Văn Tán
GS.TS. Phạm Minh Tuấn
GS.TSKH. Đào Trí Úc
GS.TSKH. Đăng Ứng Vận
GS.TS. Võ Khánh Vinh

TỔNG BIÊN TẬP
Nhà báo Đặng Thị Ngọc Thu
ĐT: 0968.939 668

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nhà báo Ngô Thị Diệu Thúy
ĐT: 0903.223 096
Nhà báo Phạm Thị Lệ Nhung
ĐT: 0912.093 191

TÒA SOẠN
Tầng 8, số 655 Phạm Văn Đồng,  
Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
ĐT: 0243. 2088856 - 0936.131861 
Email: tapchicongthuong.moit@gmail.com 

VĂN PHÒNG  
ĐẠI DIỆN PHÍA NAM 
Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai,  
P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 38213488  

VĂN PHÒNG  
ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG 
Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
ĐT: 0983405777- 0914062428    

Giấy phép hoạt động báo chí số: 
196/GP-BTTTT 
Cấp ngày 5/6/2023 
Trình bày: Tại tòa soạn
In tại Công ty CP Phát triển In Việt Nam

Website: www.tapchicongthuong.vn
Giá: 40.000đ

[6 - 53] VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
 Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười

 Ngành Công Thương và công cuộc đổi mới 40 năm trước

 Đổi mới sáng tạo - Hệ động lực, khát vọng của cả dân tộc

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam sẽ đưa 	

    đất nước vươn lên tầm cao mới

 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động

 Tự tin 2025

 Kinh tế công nghiệp - thương mại năm 2024: Những con số ấn tượng

 Trò chuyện đầu Xuân

 Bộ Công Thương dẫn đầu các bộ, ngành về Chỉ số phục vụ người dân, 		

    doanh nghiệp

 Chìa khóa thành công của các chuỗi bán lẻ hàng đầu

 Doanh nghiệp năng lượng tái tạo bứt phá nhờ Luật Điện lực 2024

 Máy biến áp 500kV “Made-in-Vietnam” và câu chuyện nội địa hóa ngành Điện



MỤC LỤC

[54- 63] QUỐC TẾ
 Ẩn số giá dầu 
 Kế hoạch sáp nhập Honda - Nissan: Phơi bày mối đe dọa của xe điện Trung Quốc		
    đối với Nhật Bản
 10 cột mốc khoa học nổi bật năm 2024 - Mở lối tương lai

[64- 75] HƯƠNG SẮC VIỆT
 Tản mạn về rắn trong văn hóa tín ngưỡng Đông - Tây
 Tết ơi Tết à
 Vườn nhà
 Lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn
 Rực rỡ trang phục thiếu nữ Lô Lô

[76- 79] VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
 Thời trang năm 2025: Sành điệu, độc đáo và phá cách

[80- 89] CÔNG ĐOÀN NGƯỜI LAO ĐỘNG
 Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo vì người lao động
 Dấu ấn Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2024 
 Nghĩa tình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”

 Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: 		
    Hoàn thành 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng
 Công đoàn TKV: Tập trung nguồn lực nâng cao phúc lợi 	
    thợ mỏ

[90 - 114] DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN
 Piacom: Tiên phong chuyển đổi số ngành xăng dầu
 Petrolimex Nghệ An: Đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho 	
    các phương tiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn	
    Nghi Sơn - Bãi Vọt
 Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ: Xuất sắc cán đích năm 2024
 Chung sức, đồng lòng thắp lửa thành công
 Vinataba bứt phá về đích
 Thuốc lá Thăng Long: Chuyển đổi số - Bước đi tất yếu 
     trong kỷ nguyên mới
 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Những bước tiến vượt bậc 	
    trong sản xuất điện
 Công ty Truyền tải điện 1: Những điểm nhấn năm 2024



KHÔNG GÌ VUI BẰNG MẮ T BÁC HỒ CƯỜI

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Mỗi độ Xuân về, lại nhớ câu thơ của Bác: 
“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua”. 

Nhớ lại 74 năm trước, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành 
Bộ Công Thương. Cả cuộc đời, Người luôn canh 
cánh trong lòng khát vọng xây dựng một nước 
Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Từ buổi 
đầu nước nhà được độc lập cho đến trước ngày 
đi xa, Người đã thực hiện hơn 700 lượt đến thăm 
các công trường, xí nghiệp, nhà máy. Trên các 
công trình công nghiệp trọng điểm của đất nước, 
từ Khu Gang thép Thái Nguyên; Khu công nghiệp 
Việt Trì; Mỏ than Quảng Ninh; Khu liên hợp Dệt 
Nam Định; đến Khu công nghiệp Thượng Đình… 
đều in dấu chân Người.

Nhớ lời dạy của Bác, Ngành Công Thương luôn 
phấn đấu nhằm góp phần xây dựng một nước Việt 
Nam hùng cường và thịnh vượng.  

Và, trong trái tim mỗi người con ngành Công 
Thương luôn khắc ghi hình ảnh của người cha già 
dân tộc mà nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa bằng những 
câu thơ tuyệt đẹp trong bài thơ “Sáng tháng Năm”:   

…Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị 
Màu quê hương bền bỉ đậm đà 
Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta 
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút... 
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút 
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời. 
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười 
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!... 
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Bác Hồ thăm Nhà máy Sứ Hải Dương 
(năm 1962)

Bác Hồ thăm gia đình công nhân Nhà máy Cao su 
Sao Vàng (năm 1964)

Bác Hồ thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật 
buổi tối của công nhân Nhà máy Ô tô 1-5, lá cờ 
đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công 
nghiệp Hà Nội (ngày 19/12/1963)

Bác Hồ thăm và nói chuyện với công nhân xây 
dựng tại công trường Nhà máy Điện Uông Bí 
(Quảng Ninh), năm 1962

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà 
máy Supe Lâm Thao tại khu tập thể công nhân 
(ngày 19/8/1962) 
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VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

40 NĂM TRƯỚC
40 NĂM TRƯỚC, GIAI ĐOẠN 10 NĂM (1986 - 1995), ĐẤT NƯỚC TA ĐÃ 
CHỨNG KIẾN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI QUYẾT LIỆT VỀ MẶT TƯ TƯỞNG, LÝ 
LUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH NHỮNG BƯỚC ĐI, TIẾN TỚI HÌNH THÀNH CƠ CHẾ 
QUẢN LÝ KINH TẾ MỚI. TRONG MỖI BƯỚC TIẾN ĐÓ, CÓ SỰ THAM MƯU, 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA CÁC BỘ QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội Đảng VI - Đại hội Đổi mới của Việt Nam. Ảnh: TTXVN
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Bối cảnh thế giới và khu vực những năm gần đây cho thấy, nhân loại đang bước vào một thời 
kỳ nhiều biến đổi rất lớn với nhiều cơ hội và thách thức. Nhưng đánh giá một cách thẳng thắn, 
với những quốc gia ở trình độ phát triển như Việt Nam hiện nay, thì phần khó khăn nhiều hơn. 
Thực tiễn này đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần phải có những quyết sách mạnh mẽ để Việt Nam 
không chỉ vượt qua được thách thức, mà còn nắm bắt tốt cơ hội, phát huy các thành tựu vượt 
trội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, với tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định: Đây chính là thời 
điểm lịch sử trong tiến trình phát triển, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc Việt Nam. Và theo Tổng Bí thư, muốn tiến kịp thời đại, chúng ta phải có một 
cuộc cách mạng mang tính “đổi mới của đổi mới”, đó là sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị 
song song với những quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế nhằm khơi thông, huy động mọi 
nguồn lực để phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện thành công 
cuộc cách mạng này - Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ - đòi hỏi sự thay đổi cơ bản về nhận thức, 
tư duy của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu, hy sinh của từng đảng viên. 

Từ tư tưởng, quyết sách táo bạo và những trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta cùng nhìn 
lại câu chuyện khi đất nước chuyển mình bước vào công cuộc đổi mới cách đây gần 40 năm.

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự 
thật, nói rõ sự thật

Nếu như vòng xoáy giá - lương - tiền năm 
1985 làm cho nền kinh tế Việt Nam gian nan, 
trắc trở, thì bước vào năm 1986, vòng xoáy 
ấy được khuếch đại, cộng hưởng với sai lầm 
trong quản lý đã khiến nền kinh tế lúc này từ 
gian nan trở thành nguy nan ở cả 2 mặt tiền tệ 
và hàng hóa. 

Về tiền tệ, lạm phát liên tục trong 3 năm ở 
mức 3 con số. Năm 1986: 774,7%, năm 1987: 
223,1%, năm 1988: 393,8%. Đồng tiền Việt 
Nam mất giá nghiêm trọng, giá cả hàng hóa 
tăng chóng mặt. Chỉ số giá cả của thị trường xã 
hội năm 1986 mỗi tháng tăng bình quân 20%, 
năm 1987 tăng bình quân 10%/tháng và 1988 
là 14%/tháng.

Về hàng hóa, sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu tiêu dùng, sản lượng lương thực giảm mạnh. 
“Diện thiếu đói rộng và gay gắt trong nông thôn, 
trong cả khu vực nhà nước trong mấy tháng đầu 
năm 1988 là do lương thực dự trữ trong nông 
thôn ít”. (Lịch sử Chính phủ Việt Nam)  

Trên thế giới, toàn cầu hóa kinh tế trở thành 
xu thế nổi bật và tất yếu chi phối thời đại, không 
ngoại trừ một quốc gia, dân tộc nào, nếu muốn 
phát triển, bắt buộc phải mở cửa, hội nhập vào 
nền kinh tế toàn cầu. Cùng với toàn cầu hóa kinh 
tế, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 
ba diễn ra với nhịp độ ngày càng mạnh mẽ, mà 
cốt lõi là dựa trên việc ứng dụng các phát minh 
khoa học - công nghệ, phát triển các ngành công 
nghệ cao, như công nghệ truyền thông và tin học, 
công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học…
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VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng nêu 
nguyên tắc “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự 
thật, nói rõ sự thật”. Theo đó, Đảng ta chỉ rõ: “Trong 5 
năm 1976 - 1980, đã đề ra những chỉ tiêu kế hoạch quá 
cao về xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất, không coi 
trọng đúng mức việc khôi phục và sắp xếp lại nền kinh 
tế, thiên về xây dựng công nghiệp nặng và những công 
trình quy mô lớn, không tập trung sức giải quyết về căn 
bản vấn đề lương thực, thực phẩm, phát triển sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”. Từ đó, Đảng chủ 
trương: “Trong những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên, trước mắt là trong kế hoạch 5 năm 1986 - 
1990, phải thật sự tập trung sức người, sức của vào việc 
thực hiện cho được 3 chương trình mục tiêu về lương 
thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”.

Tuy nhiên, công cuộc đổi mới này vẫn gặp một số 
khó khăn. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 14-NQ/
TW ngày 23/5/1988 yêu cầu: “Kiên quyết đình hoãn 
những công trình xây dựng ngoài kế hoạch Nhà nước và 
chưa đem lại hiệu quả thiết thực”. Tháng 6/1988, tại Hội 
nghị Trung ương 5 khóa VI, Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Linh một lần nữa phê phán khuynh hướng tư tưởng “tả” 
khuynh: “Về cơ cấu kinh tế, chủ trương xây dựng công 
nghiệp nặng trên quy mô lớn, tốc độ cao, coi nhẹ sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khẩu”; và “hữu” khuynh: “Thiếu không khí tự phê 
bình và phê bình trên tình đồng chí, thay vào đó là bệnh 
nể nang, xuê xoa theo kiểu “dễ người dễ ta”. Tình hình 
trên đã làm “tê liệt sự lãnh đạo của Đảng”, trong đó có 
lãnh đạo về kinh tế. “Từ chỗ thiếu dân chủ đến dân chủ 
hình thức thì tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn”. Đến 
năm 1990, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng 
mới được đánh giá có bước chuyển biến mạnh mẽ, làm 
cho các chủ trương, đường lối về kinh tế không chỉ được 
bàn luận, hoạch định, quyết định ở lãnh đạo cấp cao mà 
còn được lắng nghe, phản biện và điều chỉnh từ cơ sở, 
giúp các quyết sách kinh tế gần với thực tiễn hơn. 

Hình thành cơ chế quản lý kinh tế mới 
Công tác lý luận tiếp tục trở thành mối quan tâm 

kéo dài trong suốt giai đoạn giao thời. Phát biểu tại Hội 
nghị Trung ương 5 khóa VI, Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Linh yêu cầu “các ban, ngành, các cơ quan nghiên cứu 
lý luận cần thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút ra bài học 
hay để phổ biến, nâng lên thành lý luận để chỉ đạo trở 
lại hoạt động thực tiễn”. Khi bế mạc Hội nghị Trung 
ương 5, Khóa VI, Đảng ta đã thống nhất về mặt nhận 
thức: “Lý luận Cách mạng Việt Nam phải xuất phát từ 
thực tế Việt Nam và giải quyết những vấn đề do Cách 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong ngày hoàn thành đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam, năm 1994
Ảnh: Nguyễn Công Thành
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mạng Việt Nam đặt ra”. Điều này có nghĩa là, bên cạnh 
những lý luận chung của hệ thống xã hội chủ nghĩa về 
mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, các nhà 
lý luận của Đảng, các cấp, các ngành nước ta phải đi vào 
những mô hình hay, cách làm tốt của cơ sở, từ đó khái 
quát lên thành lý luận.

Công tác lý luận giai đoạn này hết sức quan trọng, 
bởi những đổi mới cơ chế quản lý đều liên quan và có 
những khác biệt với mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa 
truyền thống. Hàng loạt vấn đề lý luận được đặt ra sau 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI:

-Xác định chặng đường “quá độ” đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam?

- Dân chủ hóa trong quản lý hoạt động kinh tế có 
bảo đảm dân chủ phát huy đúng hướng theo mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội?

- Mối quan hệ giữa kế hoạch hóa và thị trường?
- Nhà nước điều tiết nền kinh tế bằng giá kế hoạch 

hay giá thị trường? Hay sử dụng kết hợp giá kế hoạch 
với giá thị trường?

- Kinh tế nhiều thành phần có làm các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh phát triển tự phát, làm rối loạn 
các cân đối trong nền kinh tế? Có dẫn đến hạn chế vai 
trò của xí nghiệp quốc doanh (nay gọi là doanh nghiệp 
nhà nước)?

- Kinh tế nhiều thành phần có mâu thuẫn với mô 
hình xây dựng xã hội chủ nghĩa dựa trên công hữu về tư 
liệu sản xuất?

- Quyền tự chủ của xí nghiệp quốc doanh? Chuyển 
hoạt động của các tổ chức kinh tế quốc doanh sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa?

- Quyền của kinh tế tư nhân trong hoạt động xuất 
nhập khẩu trực tiếp?

- Hợp tác với các nước tư bản chủ nghĩa có làm mất 
đi sự độc lập, tự chủ?

- Đảng viên có được làm kinh tế tư bản tư nhân hay 
không?

Những vấn đề trên, có vấn đề thống nhất được ngay, 
như quyền tự chủ của xí nghiệp quốc doanh, chuyển 
hoạt động của các tổ chức kinh tế quốc doanh sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhiều thành 
phần, hợp tác với các nước tư bản chủ nghĩa; có vấn đề 
kéo dài sang các năm sau như kinh tế thị trường, giá thị 
trường, kinh tế tư nhân…

Ngành Công Thương trong công cuộc đổi mới
Với sự tham mưu của các Bộ quản lý ngành Công 

Thương, các văn bản pháp quy là: Nghị quyết số 113-
HĐBT ngày 05/7/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về 
việc chuyển hoạt động nội thương sang hạch toán, 

Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm một hộ làm kinh tế giỏi ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang, tháng 9/1994. Ảnh: TTXVN
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kinh doanh xã hội chủ nghĩa; Quyết định số 217-
HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng 
ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí 
nghiệp quốc doanh; Quyết định số 231-HĐBT ngày 
31/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển 
ngành Vật tư sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa và sắp xếp lại tổ chức kinh doanh vật tư; Nghị 
định số 64-HĐBT ngày 10/6/1989 của Hội đồng Bộ 
trưởng ban hành bản quy định về chế độ và tổ chức 
quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đã tạo 
hành lang pháp lý cho các tổ chức kinh tế quốc doanh 
ngành Công Thương chuyển sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, hoạt động ổn định, giữ vững 
vai trò chủ đạo trên thị trường có sự tham gia của các 
thành phần kinh tế. 

Sự chuyển đổi ngay sau khi Đảng phát động công 
cuộc đổi mới giúp các đơn vị kinh tế quốc doanh kịp thời 
mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, nâng cao năng 
suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế 
- xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cần 
thiết cho xã hội, tạo nguồn thu ngày càng lớn cho ngân 
sách quốc gia; từ đó góp phần kiềm chế lạm phát thông 
qua cân đối cung - cầu và lực lượng hàng hóa dự trữ, 
cũng như bảo đảm lưu chuyển hàng hóa thông suốt trên 
thị trường thống nhất trong cả nước. Nghị quyết Trung 
ương 6 khóa VI, tháng 3/1989 nhìn nhận: “Đã xuất hiện 

nhiều mô hình xí nghiệp, liên hiệp, công ty chuyển được 
sang hạch toán kinh doanh, gắn với thị trường, tự trang 
trải, có tích lũy, đảm bảo được đời sống công nhân viên 
và đóng góp cho Nhà nước”, đồng thời, thúc đẩy tích tụ 
và tập trung, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhà nước, tạo cơ sở và điều kiện cho việc thành 
lập các Tổng công ty 90 và Tổng công ty 91 từ năm 
1994 trở đi.

Các vấn đề kinh tế nhiều thành phần, kinh tế tư 
nhân, quyền sở hữu tư liệu sản xuất cũng được tổng kết 
bằng thực tiễn, thống nhất về lý luận, tạo thuận lợi cho 
xác lập cơ chế quản lý mới bằng các Nghị định phát triển 
kinh tế tư nhân, kinh tế gia đình, Luật Công ty và Luật 
Doanh nghiệp tư nhân. 

Trong các vấn đề lý luận trên, gai góc nhất là giá 
thị trường. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa về bản chất 
là một nền kinh tế hiện vật. Xét về cách thức quản lý, 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân được cân đối bằng hiện 
vật thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh, năm nay, năm tới 
sẽ sản xuất bao nhiêu mét vải, bao nhiêu tấn phân bón, 
bao nhiêu máy cắt gọt kim loại… Xét trên cơ chế vận 
hành, các hoạt động sản xuất và phân phối tiêu dùng 
chủ yếu là trao đổi hiện vật. Về sản xuất, xí nghiệp 
quốc doanh nhận vật tư của Nhà nước, sản xuất rồi bán 
cho thương nghiệp theo chế độ “thu quốc doanh”. Về 
phân phối tiêu dùng, cán bộ công nhân viên, lực lượng 
vũ trang, nhân dân khu vực thành thị… nhận tem, 

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Lễ đón dòng khí đầu tiên vào bờ, ngày 17/4/1995. Ảnh: TTXVN
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Bộ Điện lực. 
Bộ Mỏ và Than. 
Bộ Cơ khí và Luyện kim.
Bộ Công nghiệp nhẹ.
Bộ Công nghiệp thực phẩm.
Bộ Nội thương.
Bộ Vật tư.
Bộ Ngoại thương. 
Ủy ban Kinh tế đối ngoại. 
Tham gia quản lý ngành Công Thương thời kỳ 

này còn có 4  Tổng cục  là: Tổng cục Dầu mỏ và Khí 
đốt, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Hóa chất, Tổng cục 
Điện tử và Kỹ thuật Tin học. 

Năm 1987, thành lập Bộ Năng lượng trên cơ sở 
hợp nhất hai Bộ là Bộ Điện Lực, Bộ Mỏ và Than. 

Tháng 2/1988, giải thể Tổng cục Điện tử và Kỹ 
thuật tin học, chuyển giao nhiệm vụ của Tổng cục 

này cho Bộ Cơ khí và Luyện kim.
Năm 1988, thành lập Bộ Kinh tế đối ngoại trên 

cơ sở sáp nhập Bộ Ngoại thương và Ủy ban Kinh tế 
đối ngoại.

Tháng 3/1990, hợp nhất 3 bộ: Bộ Kinh tế đối 
ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư thành Bộ Thương 
nghiệp.

Tháng 3/1990, thành lập Bộ Công nghiệp nặng 
trên cơ sở hợp nhất Bộ Cơ khí và Luyện kim và 3 tổng 
cục: Hóa chất, Địa chất, Dầu khí.

 Năm 1991, đổi tên Bộ Thương nghiệp thành Bộ 
Thương mại và Du lịch.

 Năm 1992, Bộ Thương mại và Du lịch đổi tên 
thành Bộ Thương mại. 

 Năm 1995, thành lập Bộ Công nghiệp trên cơ sở 
hợp nhất 3 Bộ: Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công 
nghiệp nhẹ.

Các bộ quản lý ngành Công Thương giai đoạn 1986 - 1995

phiếu, sổ mua gạo, thực phẩm, vải may quần áo, đồ 
dùng gia đình.

Trong nền kinh tế hiện vật, tiền chưa thật là tiền. 
Ví dụ, một xí nghiệp có tiền cũng chưa đủ điều kiện 
để mua hàng hóa (như vật tư), để được mua vật tư, 
xí nghiệp còn phải được giao chỉ tiêu pháp lệnh sản 
xuất những mặt hàng nhất định, phải có kế hoạch sản 
xuất được các cấp quản lý duyệt, sau đó mới được mua 
vật tư với số lượng và chủng loại tương đương với kế 
hoạch sản xuất đã được phê duyệt. Đồng thời, về cơ 
bản, hàng cũng chưa thật là hàng, bởi trong xí nghiệp 
quốc doanh, cả giá mua vật tư và giá bán sản phẩm đều 
do Nhà nước quy định. 

Bởi vậy, để đi đến thống nhất tại Hội nghị Trung 
ương 6 khóa VI (tháng 3/1989): Giá cả trong nước 
không thể tách rời giá cả trên thị trường quốc tế. Nhà 
nước không dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt giá 
mà sử dụng các chính sách và biện pháp kinh tế là 
chủ yếu để tác động đến quan hệ cung cầu, điều tiết, 
hướng dẫn giá cả trên thị trường. Đó là cả một chặng 
đường dài, cụ thể:

- Năm 1987 đã điều chỉnh tăng từng bước giá bán 
một số vật tư chiến lược như xăng, than, điện, sắt, xi 
măng, bông xơ…, phù hợp với sức chịu đựng của các tổ 
chức kinh tế quốc doanh, theo chủ trương của Hội nghị 
Trung ương 2, khóa VI: Nhà nước không giữ mức giá 
mua, bán thấp, nhưng sẽ điều chỉnh từng bước, tránh gây 

đột biến tới các loại giá khác và làm tăng đột ngột khối 
lượng tiền trong lưu thông.

- Từ năm 1988, thực hiện bán vật tư cho xí nghiệp 
quốc doanh theo hai mức giá: Giá bán cung cấp theo 
hướng điều chỉnh tăng dần cho các xí nghiệp theo chỉ 
tiêu pháp lệnh hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước và giá 
bán theo sự thỏa thuận với các xí nghiệp.

- Năm 1989, xóa bỏ hầu hết chế độ bán cung ứng cho 
xí nghiệp quốc doanh; từ quý II năm 1989 bãi bỏ chế độ 
phân phối tem phiếu sau 3 năm 1986 - 1988, thu hẹp từng 
phần danh mục hàng hóa cung cấp theo định lượng.

Có thể nói, trong 10 năm 1986 - 1995, việc đổi 
mới cơ chế quản lý ngày càng mở rộng. Từ quyền tự 
chủ của tổ chức kinh tế quốc doanh tới quyền sản xuất 
- kinh doanh của các thành phần kinh tế khác, từ xóa 
bỏ chế độ bao cấp, đến xóa bỏ hệ thống định giá của 
Nhà nước, để hàng hóa trao đổi trên thị trường sát với 
giá trị thực hơn. 

Nhìn lại những bước đi có thể thấy đó là những 
bước tiến hết sức quan trọng trong chống lạm phát, 
giảm bội chi ngân sách, mở đường cho sản xuất lưu 
thông phát triển, đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Trong mỗi bước tiến đó, 
đều có sự tham mưu, tổ chức thực hiện của các Bộ quản 
lý ngành Công Thươngn

TCCT
(Theo nguồn: Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945-2010)
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VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO
HỆ ĐỘNG LỰC, 
KHÁT VỌNG CỦA CẢ DÂN TỘC
NGÀY 22/12/2024, BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ    
57-NQ/TW VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA. TỔNG BÍ THƯ TÔ 
LÂM LÀM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.
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Tổng Bí thư Tô Lâm
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VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Theo Nghị quyết, phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu 
tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều 

kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu 
mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc. 

Cùng với đó, Nghị quyết cũng nêu quan điểm cần 
tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia 
tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối 
với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là cuộc cách mạng 
sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; được triển khai 
quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những 
giải pháp đột phá, mang tính cách mạng.

Việt Nam sẽ vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về 
trí tuệ nhân tạo năm 2030

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam 
đạt trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, dẫn đầu nhóm các 
nước thu nhập trung bình cao. Năng lực đổi mới sáng tạo 
của doanh nghiệp trên mức trung bình thế giới và một 
số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế.

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu 
Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân 

tạo, năng lực cạnh tranh số, Chính phủ điện tử và trở 
thành trung tâm công nghiệp công nghệ số với ít nhất 
năm doanh nghiệp công nghệ ngang tầm quốc tế.

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 55% 
vào tăng trưởng kinh tế; sản phẩm công nghệ cao chiếm 
ít nhất 50% giá trị hàng xuất khẩu; kinh tế số đạt tối 
thiểu 30% GDP; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
và giao dịch không dùng tiền mặt đều vượt 80%. Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần duy trì chỉ 
số phát triển con người (HDI) trên 0,7. Kinh phí nghiên 
cứu và phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó xã hội 
đóng góp hơn 60%, và ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà 
nước hàng năm dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu.

Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học đạt 12 người 
trên một vạn dân; 40 - 50 tổ chức khoa học được xếp 
hạng khu vực và quốc tế; công bố khoa học quốc tế tăng 
10%/năm; đơn đăng ký sáng chế tăng 16 - 18%/năm, với 
tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8 - 10%.

Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ chiến 
lược như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), dữ liệu 
lớn, chuỗi khối, bán dẫn, 5G - 6G, công nghệ lượng tử 
và nano, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi. 
Toàn quốc sẽ phủ sóng 5G sau 6 năm nữa. Ít nhất 3 
doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới được thu hút 
đến đặt trụ sở, đầu tư, nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
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Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số 
chiếm ít nhất 50% GDP, trở thành trung tâm công nghiệp 
công nghệ số của khu vực và thế giới, nằm trong nhóm 
30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số, với tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang 
tầm các nước tiên tiến. 

Cho phép thí điểm các vấn đề mới từ thực tiễn
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Bộ Chính trị yêu 

cầu phát động phong trào “học tập số,” phổ cập và nâng 
cao kiến thức khoa học, kỹ năng số trong cán bộ, công 
chức và toàn dân. Đồng thời, phong trào khởi nghiệp, 
sáng tạo và cải tiến cần thúc đẩy mạnh mẽ nhằm nâng 
cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, phát 
huy tối đa trí tuệ người Việt.

Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 
và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến khoa 
học, công nghệ, đầu tư, mua sắm công, ngân sách, sở 
hữu trí tuệ, thuế... để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng 
nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với 
đó, các cơ quan cần cải cách phương thức quản lý tài 
chính, đẩy mạnh giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh 
phí nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Chủ trương tiếp cận mở được nhấn mạnh, cho phép 
thí điểm các vấn đề mới từ thực tiễn, chấp nhận rủi ro, 
đầu tư mạo hiểm và thời gian trễ trong nghiên cứu khoa 

học. Các doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện thử nghiệm 
công nghệ mới dưới sự giám sát của Nhà nước, đồng thời 
được miễn trừ trách nhiệm với những thiệt hại kinh tế do 
yếu tố khách quan khi thử nghiệm mô hình kinh doanh 
hoặc công nghệ mới.

Toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống 
chính trị sẽ từng bước chuyển đổi lên môi trường số theo 
lộ trình, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và an toàn 
thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo mật nhà nước. Việc giải 
quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công sẽ 
không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính, hướng tới 
mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá 
nhân hóa và dựa trên dữ liệu.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, sẽ được khuyến khích và hỗ trợ thông qua các chính 
sách ưu đãi nhằm đầu tư vào chuyển đổi số, nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu 
quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm 
Trưởng ban. Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia trong 
và ngoài nước.

THÁI DUY

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam 
Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
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TRÍ TUỆ VÀ BẢN LĨNH VIỆT NAM 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

l ĐẶNG THÁI

NHÂN DỊP ĐÓN NĂM MỚI 2025, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH 
CÓ BÀI VIẾT QUAN TRỌNG VỚI NHAN ĐỀ “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, 
BỨT PHÁ, ĐƯA ĐẤT NƯỚC VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH, 
PHÁT TRIỂN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG CỦA DÂN TỘC”. 
TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC 
VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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Mở đầu bài viết, Thủ tướng nhận định về 
những tác động từ bối cảnh quốc tế đến tình 
hình kinh tế trong nước cũng như những 

vấn đề nội tại và nêu rõ: “Thời cơ, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức 
nhiều hơn; nền kinh tế tiếp tục chịu “ảnh hưởng kép” 
từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất 
cập nội tại kéo dài nhiều năm; trong khi thiên tai, bão 
lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất - kinh doanh và đời 
sống của Nhân dân”.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự quyết tâm cao, nỗ lực 
lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 
Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, tình 
hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phục hồi tích cực, 
với xu hướng tốt hơn qua từng tháng, từng quý, tính 
chung cả năm 2024 đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ 
yếu, trong đó có một số kết quả nổi bật: 

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và 
thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên 
thế giới. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 7%; 
quy mô kinh tế đạt khoảng 470 tỷ USD.

Việt Nam được đánh giá cao về kiểm soát lạm 
phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế 
giới biến động mạnh, nhiều khó khăn. Các cân đối lớn 
của nền kinh tế được bảo đảm; tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu ghi nhận kỷ lục, cùng với kỷ lục xuất khẩu 
nông sản trên 62 tỷ USD; thặng dư thương mại ước đạt 
khoảng 24 tỷ USD, góp phần cải thiện cán cân thanh 
toán quốc tế... 

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, đạt khoảng 
40 tỷ USD, trong đó vốn FDI thực hiện khoảng 25 tỷ 
USD; là một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương 
mại lớn nhất thế giới với 17 FTA, trở thành một mắt 
xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực và 
toàn cầu. Việt Nam đã xác lập được vị thế quan trọng 
trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu, thu hút được 
nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Giá trị thương hiệu quốc 
gia năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 
bậc so với năm 2023.

Các đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét. Tập 
trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật; Quốc hội 
đã thông qua nhiều Luật, Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho phát triển trên các 

lĩnh vực. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược 
được đẩy mạnh toàn diện.... 

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 xếp 
hạng 44/132 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 02 bậc so với 
năm 2023. Công tác quy hoạch được đẩy mạnh; đã phê 
duyệt, triển khai thực hiện toàn bộ 111 quy hoạch ngành, 
lĩnh vực, quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch quốc gia; 
đồng thời tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kém hiệu 
quả, kéo dài; góp phần khơi thông nguồn lực, chống 
lãng phí, tạo không gian, động lực mới cho phát triển...

Từ những kết quả, bài học của năm 2024, bài viết 
của Thủ tướng cũng nêu rõ những nhiệm vụ phải thực 
hiện trong năm 2025 để tăng tốc, bứt phá để về đích. 
Thủ tướng yêu cầu ngay từ năm 2025 phải nỗ lực tối 
đa, tạo những yếu tố đột phá thu hút đầu tư, thúc đẩy 
mạnh mẽ sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng 
trưởng ít nhất 8% hoặc phấn đấu cao hơn trong điều 
kiện thuận lợi.

Bài viết cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trên 
tất cả các lĩnh vực cần được các cấp, các ngành, các địa 
phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả với tinh 
thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, 
rõ kết quả”. Trong đó, tập trung vào một số nội dung 
trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật 
để thực sự là “đột phá của đột phá”, tạo động lực phát 
triển đất nước với tinh thần “chính sách thông thoáng, 
hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Đặc biệt chú 
trọng tư duy đổi mới, kiến tạo phát triển, tạo ra không 
gian phát triển mới. Đổi mới, số hóa, công khai, minh 
bạch, nâng cao hiệu quả của các loại thị trường; thực 
hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển lành 
mạnh thị trường bất động sản và sớm nâng hạng thị 
trường chứng khoán. Quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - 
Hiệu lực - Hiệu quả” gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị 
quyết 18-NQ/TW (...). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ 
điện tử, thực hiện Đề án 06; thực hiện hiệu quả các giải 
pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm 
khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế.

2. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng 
kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nâng 
cao năng lực phân tích, dự báo; điều hành chủ động, 
kịp thời, linh hoạt, hài hòa, hiệu quả các chính sách tài 
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khóa, tiền tệ để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực, nhất là trong Nhân dân. Tập trung 
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, nhất 
là các giải pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; 
đồng thời tạo đột phá thúc đẩy các động lực tăng trưởng 
mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển 
các ngành, lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, dữ liệu 
lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật 
(IoT), điện toán đám mây...

3. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
chiến lược đồng bộ, hiện đại; phấn đấu đến hết năm 
2025 hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 
1.000 km đường bộ ven biển. Phát triển mạnh hạ tầng 
số, hạ tầng đô thị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể 
dục thể thao…; nghiên cứu, khai thác hiệu quả không 
gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ.

4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công 
nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh. Phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng 

dụng công nghệ cao, theo hướng xanh hóa, hiệu quả, 
bền vững; giảm chi phí logistics; đánh thức tiềm năng, 
phát triển mạnh các loại hình du lịch. 

5. Xác định rõ và có cơ chế, chính sách, giải pháp 
đột phá cả ở tầm chiến lược và sách lược để nguồn nhân 
lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, chuyển đối số thực sự là quốc sách hàng đầu theo 
tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo sự bứt phá, 
bay cao, vươn xa trong nỗ lực “bắt kịp, tiến cùng, tăng 
tốc, bứt phá và vượt lên”, đưa đất nước vào quỹ đạo 
phát triển nhanh và bền vững. 

6. Chú trọng phát triển văn hóa hài hòa với kinh 
tế, xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công 
nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; xây dựng hệ giá trị 
con người Việt Nam phát triển toàn diện; thực hiện tốt 
các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an 
sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chú trọng các chính 
sách dân tộc, tôn giáo, phát huy tinh thần “đạo pháp và 
dân tộc”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Triển khai hiệu quả 
các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, phát triển 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm ngày 07/11/2024, nhân dịp tham dự 
Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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văn hóa và phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm 
vi cả nước trong năm 2025”; phấn đấu sớm hoàn thành 
trên 100 nghìn căn nhà ở xã hội.

7. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở, 
bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật. Tăng cường 
công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát 
có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 
hạn. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

8. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an 
ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia; 
đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, công 
nghiệp an ninh lưỡng dụng; bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các giải pháp kiềm 
chế tội phạm, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về 
trật tự xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chú 
trọng nâng cao hiệu quả phòng, chống cháy, nổ.

9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập 
quốc tế; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ngày càng 
đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đan xen lợi ích. 
Nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo chiến lược, chủ 
động ứng phó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi 

chưa lâm nguy. Thúc đẩy mạnh mẽ công tác ngoại giao 
kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân phục vụ 
phát triển đất nước.

10. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, 
nhất là truyền thông chính sách; tăng cường tuyên 
truyền, cổ vũ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm 
sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên giáo, dân vận, phối hợp chặt chẽ với 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội, đoàn thể nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã 
hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu 
hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đề ra.

Bài viết của Thủ tướng nêu rõ: “Nhiệm vụ đặt ra 
cho năm 2025 và thời gian tới là rất nặng nề” nhưng 
“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, trí tuệ và bản lĩnh 
Việt Nam đã được thử thách qua lịch sử hào hùng đấu 
tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân 
tộc ta sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa đất nước ta vươn lên 
tầm cao mới, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa 
trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn 
minh, thịnh vượng của dân tộc, đưa đất nước ta sánh 
vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu hằng mong muốn”n

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát công trình thi công xây dựng 
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



22

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

ĐỔI MỚI TRONG TƯ DUY 
QUYẾT LIỆT TRONG HÀNH ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG DIÊN:

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên



23

TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
NĂM 2025 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG, BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG DIÊN 
CHO BIẾT, NĂM 2024, NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÃ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU ĐẠT 
NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC, TOÀN DIỆN TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC, ĐÓNG 
GÓP QUAN TRỌNG VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC. ĐỂ TIẾP TỤC 
ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC, HOÀN THÀNH TỐT CÁC 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO, BỘ TRƯỞNG ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ 
TRONG TOÀN NGÀNH CẦN ĐỔI MỚI TRONG TƯ DUY, QUYẾT LIỆT TRONG 
HÀNH ĐỘNG, TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC 6 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM MÀ BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG DIÊN ĐÃ XÁC 
ĐỊNH CHO NGÀNH CÔNG THƯƠNG.

1 Tiếp tục quán triệt sâu sắc, kịp thời thể chế 
hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, 
Nhà nước về phát triển công nghiệp, thương 

mại thành các cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng 
bộ, khả thi và chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, 
hiệu quả tạo dư địa, động lực mới cho phát triển 
kinh tế đất nước. Trước mắt, khẩn trương xây dựng 
Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 10 (khóa XIII) và Nghị quyết của 
Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia để quyết liệt triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao 
ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. 

2 Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 
thể chế; xác định đây là nhiệm vụ “đột phá của đột 
phá”, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, thúc 

đẩy thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, năng lượng 
và thương mại. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực (sửa đổi) và các 
Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách về phát 
triển điện mặt trời áp mái, mua bán điện trực tiếp; xây 
dựng quy định về khung giá các loại hình điện năng, giá 
điện 2 thành phần, giá điện theo giờ và các dự thảo Nghị 
định về cơ chế phát triển các dự án điện khí thiên nhiên 
và điện gió ngoài khơi, góp phần thúc đẩy thu hút đầu 
tư và phát triển thị trường điện cạnh tranh; khẩn trương 
triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và các 
nhiệm vụ liên quan đến Chương trình phát triển điện hạt 
nhân theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, hoàn thiện 
dự thảo Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, Luật Sản xuất sản phẩm công nghiệp 
trọng điểm để trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp 
tới. Tiếp tục chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền 
cho áp dụng đại trà sau thí điểm ở một số địa phương 
về một số cơ chế, chính sách có tính đột phá phù hợp để 
khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển 
của Ngành.
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3 Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp 
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh dựa trên nền tảng của khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần làm mới 
và thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống 
(gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu), đồng thời khai 
thác có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (gồm 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế chia sẻ và các ngành công nghệ cao như chíp, 
bán dẫn, công nghệ AI…). Chú trọng thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất - 
kinh doanh; đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển 
công nghiệp, năng lượng, thương mại, nhất là các dự 
án trọng điểm để sớm đưa vào hoạt động, tạo động lực 
mới cho tăng trưởng kinh tế. 

4 Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động 
tham mưu khai thác có hiệu quả các cơ hội từ quan 
hệ đối ngoại với các nước lớn để đón đầu làn sóng 

dịch chuyển đầu tư các ngành trọng điểm sang nước thứ 
3 của các tập đoàn đa quốc gia, nhất là trong lĩnh vực mà 
nước ta đang có nhu cầu và lợi thế; đồng thời, chú trọng 
thực thi hiệu quả các giải pháp kết nối chặt chẽ giữa các 
doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm 
thúc đẩy phát triển kỹ năng quản trị, chuyển giao công 
nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt, đáp ứng yêu cầu tham gia sâu vào chuỗi sản 
xuất và cung ứng toàn cầu.  

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của hệ thống cơ quan 
Thương vụ Việt Nam ở ngoài nước trong công tác hỗ 
trợ các địa phương, doanh nghiệp khai thác hiệu quả 
các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện các bộ, ngành tại buổi thị 
sát địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.  Ảnh: Thiện Nhân (Báo Thanh Niên)
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viên để đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đẩy 
mạnh xuất khẩu. Tích cực tham mưu đàm phán, ký kết 
mới và nâng cấp các FTA với các đối tác tiềm năng, 
tạo động lực tăng cường hợp tác thương mại và đầu 
tư; đồng thời, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng 
thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. 

5 Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
xúc tiến thương mại, kết hợp chặt chẽ giữa thương 
mại truyền thống với thương mại hiện đại nhằm 

khai thác hiệu quả thị trường nội địa còn nhiều tiềm 
năng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, 
kinh tế số để khai thác hiệu quả hơn sự phát triển mạnh 
mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế; đồng thời, theo dõi 
sát diễn biến cung cầu, giá cả, thị trường các mặt hàng 
thiết yếu để điều hành phù hợp, hiệu quả; tăng cường 

công tác quản lý, giám sát thị trường nội địa và nâng cao 
năng lực phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất và lợi ích 
người tiêu dùng, phù hợp với các cam kết quốc tế.

6 Khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ 
chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, bảo 
đảm “tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - 

hiệu quả”, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 
đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính gắn với đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đề 
cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội 
bộ gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt 
động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

TCCT

Ngày 11/3/2024, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
và Thủ tướng Chính phủ New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Todd McClay - Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand đã ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại 
Ảnh: Nguyên Minh (Báo Công Thương)
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NĂM 2024, NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU 
VƯỢT BẬC, TẠO ĐÀ ĐỂ BƯỚC VÀO NĂM 2025 MỘT CÁCH TỰ TIN VÀ TRÀN 
ĐẦY NĂNG LƯỢNG. 

TRUYỀN CẢM HỨNG CHO TOÀN NGÀNH, BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG DIÊN 
XÁC ĐỊNH: NĂM 2025 LÀ NĂM NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUYẾT TÂM TĂNG 
TỐC, BỨT PHÁ ĐỂ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH, HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC 
CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO ĐẤT NƯỚC BƯỚC 
VÀO KỶ NGUYÊN MỚI, KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC.

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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KINH TẾ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI NĂM 2024

ẤN TƯỢNG
NĂM 2024, VIỆT NAM LÀ ĐIỂM SÁNG VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG KHU 
VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI. TRONG ĐÓ, KINH TẾ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 
ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU VƯỢT BẬC. ĐÂY LÀ BỆ ĐỠ QUAN TRỌNG 
CHO MỤC TIÊU BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG NĂM 2025, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH 
THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025.

GDP tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra
Kinh tế Việt 

Nam năm 2024 tiếp 
tục xu hướng tích 
cực, tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) 
cả năm 2024 ước 
tăng 7,09%, vượt 
mục tiêu đề ra. Đây 
cũng là mức tăng 
trưởng cao so với 
nhiều nền kinh tế 
khác trong khu vực.

NHỮNG CON SỐ

l VIỆT HẰNG - TIẾN THÀNH

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng cao

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 24,43%, vượt kế 
hoạch được giao

Sản xuất công 
nghiệp năm 2024 
phục hồi mạnh mẽ và 
tăng trưởng cao; chỉ số 
sản xuất công nghiệp 
(IIP) ước tăng 8,4% so 
với năm trước. Trong 
đó, ngành chế biến, 
chế tạo tăng 9,6%, 
đóng góp quan trọng 
vào mức tăng chung 
của toàn ngành công 
nghiệp và tiếp tục thể 
hiện vai trò dẫn dắt 
tăng trưởng kinh tế 
của cả nước.

Với vai trò dẫn 
dắt tăng trưởng nền 
kinh tế, tỷ trọng 
công nghiệp chế 
biến, chế tạo tiếp 
tục chiếm cao nhất 
và vượt trội trong 
cơ cấu GDP; tính 
chung cả năm 2024 
chiếm 24,43%, vượt 
kế hoạch được Quốc 
hội, Chính phủ giao 
là 24,1-24,2%.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 
9%, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của nhân dân

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2024 được kiểm soát hiệu quả, dưới 
mục tiêu đề ra

Tiếp tục kiểm soát tốt tỷ lệ lạm phát

Với hàng loạt giải pháp 
phát triển thị trường trong 
nước, kích cầu tiêu dùng gắn 
với thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” đã góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng 
lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ 
tiêu dùng, đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu tiêu dùng hàng hóa 
của nhân dân. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng năm 2024 
ước đạt 6.391 nghìn tỷ đồng, 
tăng 9% so với năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) năm 2024 tiếp tục được 
kiểm soát hiệu quả ở mức 
tăng 3,63% so với năm trước, 
dưới mục tiêu của Quốc hội, 
Chính phủ đề ra.

Tỷ lệ lạm phát năm 2024 
tiếp tục được kiểm soát tốt, 
thấp hơn mức tăng CPI bình 
quân chung và dạt mục tiêu 
Quốc hội, Chính phủ đề ra.

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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Xuất nhập khẩu hàng hóa lập kỷ lục mới

Khai thác hiệu quả cả thị trường truyền thống và thị trường mới, 
xuất khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD

Cán cân thương mại duy trì mạch xuất siêu cao

Kim ngạch xuất nhập 
khẩu hàng hóa là một điểm 
sáng nổi bật của nền kinh tế 
Việt Nam năm 2024; ước đạt 
786,29 tỷ USD, tăng 15,4% 
so với năm trước, qua đó 
thiết lập kỷ lục mới cho hoạt 
động xuất nhập khẩu của 
Việt Nam.

Tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa năm 2024 lần 
đầu tiên đạt 405 tỷ USD; với 
37 mặt hàng đạt kim ngạch 
xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 
chiếm 94,3% tổng kim ngạch 
xuất khẩu (có 8 mặt hàng 
xuất khẩu trên 10 tỷ USD, 
chiếm 69,0%).

Cán cân thương mại 
hàng hóa năm 2024 tiếp tục 
mạch xuất siêu liên tục từ 
năm 2016 tới nay; 12 tháng 
ước xuất siêu 24,77 tỷ USD.
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TRÒ CHUYỆN

XUÂN ẤT TỴ ĐANG ĐẾN VỚI TẤT CẢ SỰ RỘN 
RÃ VÀ NÁO NỨC. HÃY CÙNG NHÌN LẠI MỘT 
NĂM 2024 BỘN BỀ, NHƯNG RỰC RỠ VÀ HƯỚNG 
TỚI NĂM 2025 TRÀN ĐẦY  HY VỌNG NIỀM TIN...   

 đầu Xuân
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ÔNG ĐẶNG HOÀNG AN
CHỦ TỊCH HĐTV TẬP ĐOÀN 
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

EVN TỰ HÀO ĐƯỢC ĐÓNG 
GÓP VÀO KẾT QUẢ CHUNG 
CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

EVN rất tự hào được đóng góp vào kết 
quả chung của ngành Công Thương 

trong công tác quản lý, vận hành điện 
năm 2024.

Trước hết, cung ứng điện được đảm 
bảo mặc dù điều kiện bước vào năm 2024 
rất khó khăn vì phụ tải tăng rất cao, sản 
lượng ngày lớn nhất trong năm vượt trên 
1 tỷ kWh, hay những khó khăn lớn khác 
như cơn bão Yagi.

Thứ hai, đầu tư xây dựng có nhiều 
điểm sáng, đánh dấu sau nhiều năm EVN 
vượt kế hoạch về đầu tư xây dựng. Với sự 
chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công 
Thương, năm 2024, EVN đã hoàn thành 
dự án đường dây 500kV mạch 3, đưa vào 
hoạt động hai tổ máy của Nhà máy Thủy 
điện Ialy, đóng điện các đường dây nhập 
khẩu điện từ Lào về các tỉnh phía Bắc,... 

Tổng khối lượng rất lớn lên tới 216 công 
trình, 4.000 km đường dây và 17.000 
MVA.

Thứ ba, sau nhiều năm, tình hình tài 
chính của EVN đã được cải thiện, các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật duy trì Top 4 
ASEAN, thanh toán không dùng tiền mặt 
đạt 99,2%, 100% dịch vụ về điện hoàn 
toàn thực hiện trực tuyến cấp độ 4,…

Thứ tư, năm nay cũng có một điểm 
rất tích cực nữa là chúng tôi đã sản 
xuất thành công máy biến áp 500kV - 
3x300MVA, đánh dấu Việt Nam vẫn là 
nước duy nhất và EVN cũng là doanh 
nghiệp duy nhất chế tạo được máy biến 
áp 500kV trong khu vực Đông Nam Á. 
Đây cũng là một trong những nội dung 
trọng tâm EVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển trong thời gian tới.

35
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ÔNG LƯƠNG HOÀNG THÁI 
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH 
SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA 
BIÊN, BỘ CÔNG THƯƠNG 

HAI HƯỚNG ĐI LÀM NÊN 
THÀNH CÔNG CỦA HỘI 
NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Ngay từ đầu năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng 
Diên đã chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế tập 

trung vào 2 định hướng. 
Hướng thứ nhất, thông qua những cơ chế hợp 

tác đa phương để giữ vững quan hệ bình đẳng với 
những đối tác lớn nhất, tạo môi trường thuận lợi 
để phát triển hơn nữa những thị trường truyền 
thống. Nhờ đó, chúng ta đã đạt được nhiều thành 
công. Năm 2024, không còn hiện tượng ách tắc ở 
cửa khẩu biên giới. Hoặc thông qua những biện 
pháp xử lý hài hòa và tận dụng quan hệ đối tác đặc 
biệt chúng ta đã ứng phó hiệu quả với một trong 
những vụ kiện phòng vệ thương mại đầu tiên xảy 
ra với quốc gia thành viên Hiệp định CPTPP, đó 
là Canada.

Hướng thứ hai, tìm những hướng đi mới, đa 
phương hóa, đa dạng hóa thị trường. Đơn cử như 
việc khai phá thị trường mới ở khu vực Trung Đông 
thông qua việc đưa Hiệp định Thương mại tự do với 
Israel vào thực thi và ký kết hiệp định thương mại tự 
do với UAE (gọi tắt là CEPA).

Bước sang năm 2025, dự kiến sẽ có nhiều khó 
khăn, thách thức đặt ra cho công tác hội nhập kinh 

tế quốc tế, chúng tôi kiến nghị một số vấn đề trọng 
tâm như sau:

Thứ nhất, Chính phủ đã có chỉ đạo đưa công 
tác hội nhập đi vào thực chất, và thực chất ở đây 
phải gắn với sự tự cường của đất nước, với lợi ích 
của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp. 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công 
Thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên đang 
cùng Trường Đại học Ngoại thương triển khai xây 
dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA 
của các địa phương (FTA Index), dự kiến sang năm 
bắt đầu đi vào vận hành để đánh giá các địa phương 
đang ở đâu trong tiến trình hội nhập, qua đó, xây 
dựng một hệ sinh thái hỗ trợ cho các địa phương, 
doanh nghiệp để làm sao tận dụng hiệu quả nhất 
những cam kết của chúng ta đã có được.

Thứ hai, xu hướng hội nhập trong thời gian 
tới liên quan đến những vấn đề như: lao động, môi 
trường cũng như chuyển đổi xanh về năng lượng, 
chuyển đổi số… như vậy, cần có sự vào cuộc của rất 
nhiều các bộ, ngành khác nhau và đặc biệt là sự chỉ 
đạo sát sao của Chính phủ để tiếp tục xử lý linh hoạt 
những tình huống phát sinh.
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ÔNG PHẠM NGUYÊN HÙNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC
CÔNG NGHIỆP 

TẬP TRUNG XÂY DỰNG 
CHÍNH SÁCH LÀM CƠ SỞ 
CHO CÁC NGUỒN LỰC 
TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trong năm 2025, các ngành công nghiệp có 
nhiều cơ hội thị trường hơn từ việc đón nhận 

các dòng vốn đầu tư nước ngoài, cùng những dự án 
lớn trong các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia, đặc 
biệt là trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn, 
năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao… 

Để giúp ngành công nghiệp tận dụng được cơ 
hội thị trường, đạt mục tiêu sản xuất công nghiệp 
năm 2025, Cục Công nghiệp tiếp tục tập trung thực 
hiện tốt vai trò tham vấn, xây dựng chính sách làm 
cơ sở cho các nguồn lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, thúc đẩy đưa vào vận hành 
các dự án sản xuất công nghiệp mới nhằm tạo 
thêm năng lực cho sản xuất, tiêu dùng nội địa 
và xuất khẩu.

Cụ thể, về công tác hoàn thiện chính sách, 
Cục sẽ khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng 
điểm, đăng ký bổ sung vào Chương trình xây 
dựng luật năm 2025 - 2026 của Quốc hội. Tiếp 
tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/
TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045.

Đồng thời, hoàn thiện, trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các Nghị định, Quyết định, văn 
bản hướng dẫn trong các lĩnh vực thuộc ngành 
công nghiệp.

Tiếp tục triển khai làm việc với một số địa 
phương có lợi thế phát triển công nghiệp nhằm 
phổ biến cơ chế, chính sách mới về ngành và 
hướng dẫn địa phương trong quá trình xây dựng 
chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn. 

Phối hợp triển khai các chương trình/dự án 
nhằm nâng cao năng lực, phát triển nhà cung cấp 
nội địa Việt Nam, theo dõi diễn biến thị trường, 
tình hình phát triển công nghiệp trong và ngoài 
nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị, hỗ trợ 
giải quyết các vướng mắc, khó khăn và thúc đẩy 
phát triển công nghiệp. 
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ÔNG NGUYỄN ANH SƠN 
CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT NHẬP 
KHẨU, BỘ CÔNG THƯƠNG 

5 ĐỀ XUẤT ĐỂ ĐẠT MỤC 
TIÊU TĂNG TRƯỞNG XUẤT 
KHẨU 12% NĂM 2025

Mục tiêu xuất khẩu năm 2025 tăng 
trưởng khoảng 12% so với năm 

2024, tương đương với việc trung bình 
mỗi tháng xuất khẩu phải tăng 4 tỷ USD/
tháng so với mức bình quân tháng năm 
2024. 

Trong khi đó, năm 2025 được dự 
đoán sẽ có những rủi ro, khó đoán định 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 
xuất nhập khẩu, như việc Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ chỉ thực 
hiện 2 lần giảm lãi suất trong năm 2025, 
sau khi đã hạ lãi suất tổng cộng 1 điểm 
phần trăm kể từ tháng 9/2024; những 
biến động chính sách thương mại của 
các nền kinh tế lớn khi Hoa Kỳ bước 
vào nhiệm kỳ Tổng thống mới; xu hướng 
bảo hộ thương mại xuất hiện nhiều hơn, 
nhiều nước có các biện pháp đưa đầu 
tư về trong nước, dựng nên các rào cản 
thương mại… 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Cục 
Xuất nhập khẩu đưa ra một số đề xuất, 
kết hợp với sự triển khai đồng bộ của các 
bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của 

cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu:
Thứ nhất, thúc đẩy Liên minh châu 

Âu (EU) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng các chính sách, 
khuôn khổ tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị 
trường thực phẩm Halal.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp hỗ trợ một cách thực chất, qua 
đó nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng 
trong sản phẩm xuất khẩu.

Thứ tư, có biện pháp hỗ trợ người dân 
trồng cà phê, cao su, trồng rừng chuẩn bị 
xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu thực hiện trách nhiệm giải trình theo 
yêu cầu của EU.

Thứ năm, Chính phủ chỉ đạo Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì 
mặt bằng lãi suất cho vay thấp, tạo điều 
kiện cho sản xuất - kinh doanh, đồng 
thời không để tỷ giá tăng nhanh, gây khó 
khăn cho hoạt động nhập khẩu nguyên 
liệu, bán thành phẩm phục vụ sản xuất, 
xuất khẩu của doanh nghiệp.
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ÔNG TRỊNH ANH TUẤN  
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI, BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢNH 
BÁO SỚM 

Trước những thách thức về phòng vệ thương mại ngày 
càng gia tăng từ các thị trường lớn của Việt Nam, 

công tác cảnh báo sớm trong lĩnh vực phòng vệ thương 
mại đã và đang được Cục Phòng vệ thương mại triển 
khai nhằm giúp các doanh nghiệp, ngành hàng chủ động 
ứng phó trước những nguy cơ bị điều tra từ nước ngoài. 
Hiện có khoảng 300 mặt hàng của Việt Nam đang được 
Hệ thống Cảnh báo sớm theo dõi, thu thập và phân tích 
dữ liệu về những nguy cơ bị nước ngoài tiến hành điều 
tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bên cạnh công tác cảnh báo sớm, Cục Phòng vệ 
thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, ngành hàng 
ứng phó hiệu quả với các vụ việc phòng vệ thương mại 
thông qua các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường thực hiện các hoạt động 
nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho cộng 
đồng doanh nghiệp ở các ngành hàng và tại các địa 
phương cụ thể.

Thứ hai, để cung cấp thông tin, giúp các doanh 
nghiệp hiểu được các nguyên tắc, quy trình điều tra; 
các công việc doanh nghiệp cần thực hiện; các kịch 
bản có thể xảy ra.

Thứ ba, theo dõi sát các vụ việc điều tra phòng vệ 
thương mại của nước ngoài có liên quan đến hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam, đảm bảo các cơ quan điều 

tra nước ngoài hoạt động điều tra phù hợp với các cam 
kết quốc tế và quy định pháp luật, sẵn sàng can thiệp, 
trao đổi với cơ quan điều tra nước ngoài khi hoạt động 
điều tra có điểm không phù hợp gây bất lợi cho doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến cảnh báo sớm và pháp luật về phòng vệ thương 
mại thông qua các ấn phẩm, bản tin điện tử Phòng 
vệ thương mại và Cảnh báo sớm hàng tuần, bài viết 
đăng trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời 
Cục Phòng vệ thương mại tiếp tục phối hợp với các 
hiệp hội ngành hàng tổ chức nhiều hội thảo chuyên 
đề, các khóa đào tạo, tập huấn để phổ biến các quy 
định về xuất xứ, quy định về phòng vệ thương mại 
đến các doanh nghiệp trong ngành nhằm ngăn chặn từ 
đầu việc khai báo thông tin không chính xác và việc 
tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ và chuyển 
tải bất hợp pháp.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành 
bảo vệ quyền lợi của các ngành hàng trong nước, duy 
trì ổn định sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu 
trong bối cảnh các vụ việc phòng vệ thương mại ngày 
càng gia tăng.

THY THẢO, TIẾN THÀNH, HUYỀN MY 
(thực hiện)
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Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, cùng sự chủ động, nỗ lực của tất cả 
các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Công Thương đã và 

đang tiếp tục triển khai quyết liệt cải cách các thủ tục 
hành chính. Bộ là một trong những đơn vị đầu tiên xây 
dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ liên quan đến thủ 
tục hành chính nội bộ và xây dựng danh mục thủ tục 
hành chính nội bộ tại Bộ; tích cực trong việc xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương 
án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; 
là đơn vị đi đầu trong việc rà soát, tiến tới cắt giảm, 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho 
người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong và 
ngoài nước.

Nâng cao chất lượng công tác thể chế 
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương, Bộ 
trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh “chú trọng 
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thể chế” là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2024, 
trong đó có việc khẩn trương tham mưu xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung các Luật, Nghị định, cơ chế chính sách có 
vai trò quan trọng đến sản xuất - kinh doanh của doanh 
nghiệp; đồng thời, chủ động đề xuất với cấp có thẩm 
quyền cho thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách 
có tính đột phá để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh 

vực mới nổi và các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả, 
tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Nổi 
bật là Luật Điện lực 2024 và nhiều chính sách mới, 
tái khởi động các dự án điện hạt nhân; tháo gỡ khó 
khăn cho các dự án năng lượng tái tạo; giải quyết nhiều 
dự án tồn đọng của ngành, tạo đột phá chiến lược cho 
phát triển năng lượng trong kỷ nguyên vươn mình của 
dân tộc. Hoặc như, Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 
05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 
được đánh giá là Nghị định có nhiều chính sách đột 
phá chưa từng có, cho phát triển một loại hình hạ tầng 
thương mại quan trọng của Việt Nam.

Đi đầu phục vụ người dân, doanh nghiệp
Về triển khai Dịch vụ công trực tuyến, đến cuối 

năm 2024, Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đang 
cung cấp 267 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, 168 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 99 dịch vụ công 
trực tuyến một phần. Tổng số hồ sơ nộp qua các dịch 
vụ công trực tuyến của Bộ đến hết tháng 10/2024 là 
hơn 1,3 triệu bộ hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ 
sơ được gửi đến Bộ. Bộ Công Thương đã đưa tổng cộng 
129 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Bộ 
triển khai đồng bộ, hiệu quả trong việc đề xuất cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định TTHC; thực thi các 

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNGVÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

DẪN ĐẦU CÁC BỘ, NGÀNH
VỀ CHỈ SỐ PHỤC VỤ
NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TÍNH ĐẾN NGÀY 19/12/2024, BỘ CÔNG THƯƠNG ĐÃ HOÀN THÀNH 16/16 
NHIỆM VỤ ĐỀ RA TRONG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024, ĐẠT 
TỶ LỆ 100%. BỘ CÔNG THƯƠNG CŨNG XẾP THỨ NHẤT TRONG SỐ CÁC BỘ, 
NGÀNH THEO XẾP HẠNG CỦA BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NG-
HIỆP NĂM 2024 VỚI 83,15 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, TĂNG 6,6% SO VỚI NĂM 2023. ĐÂY 
LÀ THƯỚC ĐO RÕ RÀNG NHẤT CHO NHỮNG NỖ LỰC CỦA BỘ TRONG THỰC 
THI “HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ” VÌ ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH CHÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TỐT HƠN.

phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. Bộ đã 
phê duyệt phương án đơn giản hóa 37 TTHC, đến nay, 
Bộ có 468 TTHC đang có hiệu lực thuộc ngành, lĩnh 
vực quản lý.

Trong năm 2024, Bộ tiếp tục vận hành, kết nối 
Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Bộ 
(LGSP) với Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng 
chung Quốc gia (NGSP); Hệ thống chia sẻ thông tin 
giám sát an toàn thông tin của Bộ với Trung tâm Giám 
sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) do Bộ 
Thông tin và Truyền thông xây dựng, góp phần đẩy 
mạnh việc phát triển chính phủ điện tử, đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin tại Bộ. Tỷ lệ dịch vụ công toàn 
trình đủ điều kiện đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công có phát 
sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ trực 
tuyến toàn trình đạt 99,90%.

Tinh giản bộ máy gắn với cải cách chế độ 
công vụ

Bộ Công Thương đã rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo phù hợp 
với các quy định mới. 

Đặc biệt, để khẩn trương thực hiện nghiêm túc chủ 
trương của Bộ Chính trị và Kế hoạch định hướng của 
Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng 
và trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, tinh 

gọn bộ máy của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu năng, 
hiệu lực, hiệu quả.

“Sắp xếp, kiện toàn bộ máy mới phải hoạt động 
tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ và phải đi vào hoạt 
động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để 
khoảng trống về thời gian, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực 
phụ trách; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình 
thường của xã hội, của người dân, doanh nghiệp...”, 
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên quán triệt trong toàn 
ngành về vấn đề này.

Năm 2025, Bộ Công Thương xác định sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều 
hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống 
tham nhũng; lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, 
hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt 
động, tạo chuyển biến mạnh trong toàn hệ thống.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Kiểm 
soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương; Tập trung triển khai thực hiện 
Đề án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 
đã được Bộ phê duyệtn

l KHÁNH THY



42

CỦA CÁC CHUỖI BÁN LẺ HÀNG ĐẦU

Masan Group - Hệ thống bán lẻ chuyển 
lỗ thành lãi 

Theo báo cáo của Masan Group, sau khi 
mua lại chuỗi Vinmart và Vinmart+ tại thời 
điểm đang thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng năm 
2019 và đổi tên thành Winmart và Winmart+ 
trực thuộc Công ty Wincommerce của Tập đoàn 
- WCM, mảng bán lẻ tiêu dùng của Tập đoàn 
này vẫn tiếp tục lỗ 4.186 tỷ đồng vào năm 2020 
và lỗ 1.446 tỷ đồng vào năm 2021. 

Với truyền thống và thế mạnh nhiều năm 
về nghiên cứu và phát triển (R&D) của mình, 

Tập đoàn này đã nhanh chóng tìm ra những 
điểm yếu cốt tử gây ra tình trạng kinh doanh 
không hiệu quả. Đó là chi phí logistics cao đã 
làm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 
bị bóp nghẹt. Với đặc thù khối lượng hàng hóa 
lớn, đa dạng chủng loại và tần suất đơn hàng ở 
mức cao, ngành bán lẻ yêu cầu một chuỗi cung 
ứng đặc thù và rất phức tạp. Nhận thức việc 
tối ưu hóa logistics - khâu vô cùng quan trọng 
trong chuỗi cung ứng của WinCommerce với 
mạng lưới điểm bán rộng nhất Việt Nam (tại 
thời điểm đó, có gần 3.500 cửa hàng, hơn 30 
triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng, hàng ngàn 

l TS. LÊ VIỆT NGA 

THÀNH CÔNG 
CHÌA KHÓA

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNGVÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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l Năm 2024, WinCommerce với 4.000 điểm bán từ thành thị tới nông thôn 
đã chấm dứt những tháng năm thua lỗ triền miên.

l Saigon Co.cop với hệ thống hơn 800 điểm bán, từ đại siêu thị tới cửa hàng 
thực phẩm đã đạt doanh thu gần 30.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ đô la Mỹ) vào cuối 
năm 2024. 

l Theo số liệu của Bộ Công Thương, thương mại điện tử tại Việt Nam năm 
2024 đã đạt giá trị 25 tỷ đô la Mỹ, vượt xa các hệ thống bán lẻ trực tiếp có 
mạng lưới điểm bán phủ khắp Việt Nam. Trong đó, theo Metric, khoảng  gần 
67,9% thị phần thương mại điện tử tại Việt Nam thuộc về Shopee, hơn 23% 
thị phần thuộc về Tiktokshop.
Đâu là bí quyết thành công của những người khổng lồ này? 

mặt hàng cần vận chuyển kịp thời đến 62/63 tỉnh 
thành trên khắp Việt Nam), là yếu tố sống còn, đã 
dẫn đến quyết định sáng suốt có tính bước ngoặt 
chiến lược của lãnh đạo Tập đoàn này. Vào năm 
2022, Masan Group đã triển khai các sáng kiến 
chuyển đổi số chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng của 
hệ thống bán lẻ trên toàn quốc bằng việc ứng dụng 
nghiên cứu, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
(Artificial Intelligence - AI), công nghệ máy học 
(Machine learning- ML) để củng cố nền tảng hạ 
tầng cho người tiêu dùng, bao gồm mô hình bán lẻ 
mới, chương trình Hội viên, thanh toán số và nền 
tảng logistics. 

Chương trình Hội viên WIN của Masan Group 
ra mắt vào năm 2022, đóng vai trò cốt lõi trong 
công cụ tiêu dùng AI và ML 360. Với chiến lược 
này, Masan ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo vào 
hầu hết các khâu từ vận chuyển, cung cấp hàng, 
tối ưu hàng tồn kho và dự báo trước số lượng hàng 
cần có sẵn tại bất cứ siêu thị nào thuộc hệ thống 
Winmart/ WinMart+.

Đầu năm 2022, Masan Group đã thành lập 
một công ty logistics của riêng mình tại thị trường 
nội địa với tên gọi Supra. Với mục tiêu ban đầu là 
đảm bảo sự lưu thông hàng hóa phục vụ hệ sinh 
thái của Tập đoàn, giúp người tiêu dùng và đối 
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tác tiết kiệm chi phí nhất có thể, công ty Supra 
đã ứng dụng công cụ AI và ML để lên đơn hàng 
cho một số mặt hàng và mở rộng dần nhằm thay 
thế con người. Thông qua cơ sở dữ liệu, công 
nghệ máy học nhận diện được các cửa hàng có 
lượng tiêu thụ hàng nhiều nhất, từ đó lên đơn vận 
chuyển, tính toán lộ trình giao hàng tối ưu giúp 
chi phí vận chuyển được tiết kiệm nhất có thể. 
Supra đảm nhận cung ứng 45% lượng hàng hóa 
khô của WCM, góp phần giảm 13% chi phí cung 
ứng trên mỗi sản phẩm của WCM trong năm đầu 
hoạt động, góp phần giảm giá bán lẻ hàng hóa tới 
tay người tiêu dùng. Nhờ ứng dụng công nghệ trí 
tuệ nhân tạo, Supra lên kế hoạch cung ứng hiệu 
quả, tránh tình trạng thiếu hàng hay tồn kho cao. 

Kể từ khi Supra đi vào hoạt động, tỷ lệ hàng 
hóa sẵn có tại các siêu thị WinMart, cửa hàng 
WinMart+, WIN đã tăng từ 65% lên 80%. Đặc 
biệt, Supra giúp WCM kiểm soát tập trung chất 
lượng sản phẩm tại hệ thống kho DC, đảm bảo 
chất lượng hàng hóa đồng nhất và xuyên suốt trên 
toàn bộ hệ thống cửa hàng và siêu thị. Nhờ vậy, 
năm nay, Masan Group đã bắt đầu có lãi từ chuỗi 
bán lẻ này kể từ khi mua lại, chấm dứt những năm 
tháng thua lỗ triền miên hàng nghìn tỷ đồng, đồng 
thời đã mở rộng hệ thống WinMart/WinMart+/
Win đạt 4.000 điểm bán bao phủ từ thành thị đến 
nông thôn vào cuối năm 2024. 

Saigon Co.op trụ vững top đầu bán lẻ 
hàng tiêu dùng 

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí 
Minh (Saigon Co.op) là nhà phân phối có thương 
hiệu 35 năm lâu đời nhất tại Việt Nam, có mạng 
lưới bán lẻ rộng khắp cả nước với hơn 800 điểm bán 

gồm đầy đủ các mô hình bán lẻ, từ quy mô lớn đến 
nhỏ như: siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, 
cửa hàng thực phẩm Co.opFood, cửa hàng bách hóa 
Co.opSmile, siêu thị cao cấp Finelife, cửa hàng 24h 
Cheers, trung tâm thương mại Sense City với hơn 
một triệu lượt khách hàng mua sắm mỗi ngày. Dù đã 
từng nhiều năm dẫn đầu tại Việt Nam về doanh thu 
tại phân khúc bán lẻ hiện đại, tuy nhiên những năm 
gần đây, hệ thống này đang phải cạnh tranh với áp 
lực lớn từ rất nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại trong 
nước và có vốn đầu tư nước ngoài khác, có lợi thế về 
tài lực, nhân lực và công nghệ. 

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng vị 
thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tránh tụt hậu, 
năm 2022, Saigon Co.op đã phối hợp với các đối 
tác uy tín như Oracle Cloud (nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây với giải pháp được thiết 
kế và xây dựng dựa trên các trung tâm dữ liệu 
thế hệ thứ II trải khắp toàn cầu, mang lại hiệu 
suất vượt trội, linh hoạt, bảo mật và tính sẵn sàng 
cao), KPMG (đơn vị tư vấn) triển khai ứng dụng 
các hệ thống phần mềm ứng dụng nghiệp vụ như 
hệ thống bán lẻ MMS, ứng dụng ERP, bán hàng 
đa kênh OMNI, quản lý khách hàng trung thành 
Loyalty và hệ thống quản trị dữ liệu… nhằm tối 
đa hóa hiệu quả điều hành quản trị. Nhờ vậy, trong 
bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó 
khăn, Saigon Co.op vẫn duy trì doanh thu năm 
2023 đạt gần 30.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ đô la Mỹ), 
trở lại vị trí trong Top các doanh nghiệp dẫn đầu 
ngành bán lẻ và với lợi nhuận hoàn thành tốt chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2024, số điểm bán của 
hệ thống này đang hướng tới con số 900 điểm bán 
và doanh thu dự kiến tiếp tục tăng trưởng.

NHÌN TỪ BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MỘT SỐ 
CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP 
BÁN LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CÓ THỂ NHẬN THẤY, ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA HÓA GIẢI CÁC KHÓ KHĂN THÁCH THỨC, ĐƯA 
ĐẾN KẾT QUẢ VƯỢT BẬC CHO DOANH NGHIỆP.

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNGVÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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Và thành công ngoài tưởng tượng của các 
kênh thương mại điện tử 

Bên cạnh các kênh mua sắm trực tiếp, thương 
mại điện tử Việt Nam với sự phát triển vũ bão, 
thị phần chủ yếu thuộc về các nhà đầu tư nước 
ngoài, với những cái tên quen thuộc: Shopee, 
Tiktokshop, Lazada, Meta,... Theo Báo cáo của 
Bộ Công Thương, thương mại điện tử tại Việt 
Nam năm 2024 đã đạt giá trị 25 tỷ đô la Mỹ. 
Đến giữa năm 2024, theo tính toán của Metric, 
Shopee tiếp tục dẫn đầu với doanh thu 53.740 tỷ 
đồng, đạt 67,9% thị phần. Xếp thứ 2 là TikTok 
Shop với 18.360 tỷ đồng, chiếm 23,2% thị phần. 
Lazada chỉ đạt 6.030 tỷ đồng, chiếm 7,6% thị 
phần và Tiki chiếm 1,3% thị phần với 997,06 tỷ 
đồng. Có thể thấy, dù mới vào Việt Nam mấy 
năm gần đây, các hệ thống bán lẻ trên môi trường 
trực tuyến như Shopee, Tiktokshop, Lazzada,... 
đã đạt doanh thu và tốc độ phát triển vượt xa các 
hệ thống bán lẻ trực tiếp có mạng lưới điểm bán 
hiện đại văn minh, độ phủ khắp Việt Nam như 
các cửa hàng của Saigon Co.op, của Bách hóa 

xanh, của Thế giới di động, của Wincommerce, 
của Central Retail Vietnam, của BRG Retail, 
của Satra,... Thế mạnh vượt trội của các hệ thống 
thương mại điện tử này là áp dụng những kiến 
thức mới nhất về khoa học công nghệ, chuyển đổi 
số để thiết lập và phát triển được chuỗi cung ứng 
hàng tiêu dùng tối ưu với các đối tác mạnh nhất 
về thu mua, logistics, thanh toán, phân tích dữ 
liệu, truyền thông,…

Các hệ thống này hơn hẳn các hệ thống mua 
sắm trực tuyến về tính đổi mới sáng tạo, tính linh 
hoạt, tạo xu hướng (trend) mua sắm hấp dẫn người 
tiêu dùng thông qua những hình thức khuyến mại 
lồng ghép yếu tố văn hóa, nghệ thuật độc đáo, nắm 
bắt tâm lý người tiêu dùng,..

Qua đây, có thể thấy rõ vai trò chìa khóa vạn 
năng của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển 
đổi số và đổi mới sáng tạo đã giúp cho doanh 
nghiệp bán lẻ nâng cao sức cạnh tranh để tồn tại, 
trụ vững và phát triển tại thị trường Việt Nam trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộngn

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart xa lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) 
Ảnh: Quang Định
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DOANH NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

NHỜ LUẬT ĐIỆN LỰC 2024

BỨT PHÁ
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LUẬT ĐIỆN LỰC 2024, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/2/2025. SỰ KIỆN NÀY 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT DẤU MỐC QUAN TRỌNG, GIÚP CỦNG CỐ 
AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA, THÚC ĐẨY CÁC CƠ CHẾ PHÙ HỢP 
CHO TỪNG LOẠI NGUỒN ĐIỆN VÀ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI 
TỪ NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH SANG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.
THEO ĐÁNH GIÁ CỦA NHIỀU TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, LUẬT ĐIỆN LỰC 2024 
SẼ MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH 
ĐIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ NHÓM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, KỂ TỪ NĂM 2025.

l DUY QUANG

Nguồn năng lượng sạch - Tác giả: Phan Thanh Cường (Bạc Liêu)
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Động lực cho mảng năng lượng tái tạo
Ngày 30/11 vừa qua, Quốc hội đã thông 

qua Luật Điện lực (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 
01/02/2025. Sự kiện này được đánh giá là một dấu 
mốc quan trọng, giúp củng cố an ninh năng lượng 
quốc gia, thúc đẩy các cơ chế phù hợp cho từng loại 
nguồn điện và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng 
lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Một số nội dung quan trọng của Luật Điện 
lực 2024:

Thứ nhất, luật mới đưa ra một số quy định để 
giúp đẩy nhanh việc triển khai các dự án điện khẩn 
cấp, ví dụ như đơn giản hóa thủ tục liên quan đến 
việc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chuyển mục 
đích sử dụng rừng. Điều này có thể giúp cải thiện an 
ninh năng lượng quốc gia.

Thứ hai, luật mới giúp tháo gỡ điểm nghẽn liên 
quan đến quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư đối 
với dự án đầu tư lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV 
trở xuống đi qua địa giới hành chính từ hai đơn vị 
hành chính cấp tỉnh trở lên.

Thứ ba, Nhà nước sẽ độc quyền trong việc đầu 
tư xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân. 
Quốc hội đã đồng ý khởi động lại dự án điện hạt 
nhân Ninh Thuận (4.000 MW), vốn bị tạm dừng từ 
năm 2016. Trước những thách thức trong việc triển 
khai các dự án điện khí LNG và các nhà máy nhiệt 
điện than và thủy điện bị hạn chế về trữ lượng lẫn 
có những tác động môi trường, việc tái khởi động dự 
án này sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp điện và 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Luật Điện lực 2024 cùng các cơ chế bổ sung sẽ 
tạo cú hích cho việc phát triển các dự án năng lượng 
tái tạo.

Thứ tư, phát triển năng lượng tái tạo và các 
nguồn năng lượng mới (như hydrogen và amoniac) là 
một trong những chủ đề chính của Luật Điện lực mới, 
giúp Việt Nam đảm bảo mục tiêu phát thải ròng bằng 
0 vào năm 2050.

Trong thời gian tới, các cơ chế bổ sung (như cơ 
chế giá mới) được kỳ vọng sẽ được phê duyệt để hỗ 
trợ phát triển các nguồn năng lượng này. Bên cạnh 
đó, Luật Điện lực mới cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cam kết sản lượng điện hợp đồng tối thiểu 
dài hạn, đặc biệt là đối với các nhà máy điện khí/
LNG, các dự án điện gió ngoài khơi và các nguồn 
năng lượng mới.

Đáng chú ý, vào tháng 11/2024 vừa qua, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã gửi báo cáo 
lên Bộ Công Thương, đề xuất triển khai thí điểm cơ 
cấu giá điện hai thành phần cho nhóm khách hàng 
theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) theo 
Nghị định 80/2024/NĐ-CP.

Khác với giá điện một thành phần, giá điện hai 
thành phần bổ sung thêm một thành phần giá công 
suất (tính bằng đồng/kW) bên cạnh thành phần giá 
điện năng để phản ánh đẩy đủ hơn chi phí đầu tư 
điện và khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu 
quả hơn. Việc triển khai cơ cấu giá mới này có thể 
giúp EVN hạn chế lỗ trong tương lai, qua đó giúp tất 
cả nhà máy điện được hưởng lợi gián tiếp.

Ngày 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai 
Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương, phương 
hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án 
điện năng lượng tái tạo. Tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất 6 
nhóm giải pháp nhằm khẩn trương tháo gỡ vướng 
mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo, góp phần 
giảm thiểu lãng phí nguồn điện, đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia và hài hòa lợi ích Nhà nước, 
nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân.

Gọi tên các cổ phiếu năng lượng tái tạo
Theo đánh giá của nhiều hãng chứng khoán, 

những quy định trên sẽ mang lại lợi ích trực tiếp 
cho các công ty hoạt động về năng lượng tái tạo như 
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE), 
Công ty Cổ phần BCG Energy (mã cổ phiếu BGE), 
và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu 
HDG).

Đối với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, mảng 
điện hiện là nguồn doanh thu và lợi nhuận chính của 
doanh nghiệp này. Cơ Điện Lạnh hiện đang sở hữu 
danh mục dự án năng lượng có tổng công suất lên tới 
2.820 MW, bao gồm thủy điện (1.436 MW), nhiệt 
điện (1.140 MW), và năng lượng tái tạo (244 MW).

Công ty hiện đang định hướng thoái vốn khỏi 
mảng nhiệt điện, đẩy mạnh phát triển mảng năng 
lượng tái tạo và thủy điện. Trong đó, Cơ Điện Lạnh 
đã mua lại dự án Nhà máy Điện gió Duyên Hải tại 
tỉnh Trà Vinh với công suất thiết kế 48 MW, tổng 
vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, và dự kiến khởi công vào 
quý 2/2025. Đồng thời, Công ty đang đề xuất làm 
thêm 344 MW điện gió ngoài khơi tại tỉnh Trà Vinh.

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNGVÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
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Bên cạnh đó, Cơ Điện Lạnh cũng đang 
nghiên cứu triển khai mảng điện rác.

Đối với Công ty Cổ phần BCG Energy, đây 
là công ty con phụ trách mảng năng lượng của 
Tập đoàn Bamboo Capital (mã cổ phiếu BCG). 
BCG Energy hiện là doanh nghiệp năng lượng 
tái tạo có quy mô hàng đầu Việt Nam, đang vận 
hành các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn với 
tổng công suất lên tới hơn 560 MW.

Theo Kế hoạch triển khai Quy hoạch Điện 
VIII, BCG Energy đang sở hữu danh mục 8 dự 
án điện gió với tổng công suất lên đến gần 1 GW 
được phê duyệt ưu tiên thực hiện tới năm 2030. 
Hiện công ty này đang đẩy mạnh triển khai nhiều 
dự án như Điện gió Đông Thành 1 (80 MW), 
Đông Thành 2 (120 MW) tại tỉnh Trà Vinh; Khai 
Long 1 (100 MW) tại Cà Mau nhằm đưa vào khai 
thác thương mại ngay trong năm 2025.

Ngoài ra, vào tháng 7/2024, BCG Energy 
đã khởi công dự án nhà máy điện rác Tâm Sinh 
Nghĩa với công suất phát điện lên đến 200 MW 
khi vận hành đầy đủ. Trong Giai đoạn 1, dự án 
có công suất 60 MW và dự kiến vận hành vào 
cuối năm 2025. Hiện công ty cũng đang nghiên 
cứu triển khai thêm các nhà máy điện rác tại 
Long An, Kiên Giang và các tỉnh thành khác.

BCG Energy hiện đặt mục tiêu nâng tổng 
công suất phát điện lên mức 2 GW vào năm 2026.

BCG Energy đã khởi công dự án nhà máy 
điện rác Tâm Sinh Nghĩa vào tháng 7/2024 và dự 
kiến khai thác dự án vào cuối năm 2025.

Đối với Tập đoàn Hà Đô, Tập đoàn này ghi 
nhận 61% doanh thu đến từ mảng điện. Tập đoàn 
Hà Đô hiện có kế hoạch triển khai 7 dự án nhà 
máy điện gió với tổng công suất 748 MW. Trong 
đó, khoảng 200 MW đã được đưa vào Kế hoạch 
triển khai Quy hoạch Điện VIII.

Tháng 4/2024, Tập đoàn Hà Đô đã nhận 
chứng nhận đầu tư cho Nhà máy Điện gió Phước 
Hữu với công suất 50 MW tại tỉnh Ninh Thuận. 
Dự án có tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng và dự 
kiến phát điện từ quý 4/2025.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô cho biết, đang 
chờ cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái 
tạo của Chính phủ và sẵn sàng triển khai ngay các 
dự án nếu mức giá năng lượng tái tạo được ban 
hành ở mức “đủ khả thi”.

Theo định hướng của Luật Điện lực mới nêu 
trên, các cơ chế bổ sung cho năng lượng tái tạo 
(như cơ chế giá mới) có thể sẽ khuyến khích Tập 
đoàn Hà Đô sớm triển khai kế hoạch trênn

Công trường trên cao - Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh (Hải Phòng)
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THEO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, 
VIỆT NAM SẼ XÂY DỰNG MỚI 49.350MVA TRẠM BIẾN ÁP 
500KV VÀ 12.300KM ĐƯỜNG DÂY 500KV. ĐỊNH HƯỚNG 
GIAI ĐOẠN 2031 - 2050, XÂY DỰNG MỚI 90.900MVA TRẠM 
BIẾN ÁP 500KV VÀ 9.400 - 11.152KM ĐƯỜNG DÂY 500KV. 
ƯỚC TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN 
TRUYỀN TẢI TƯƠNG ĐƯƠNG KHOẢNG 14,9 TỶ USD CHO 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030; VÀ KHOẢNG 34,8 - 38,6 TỶ USD 
GIAI ĐOẠN 2031 - 2050. 
VỚI QUY MÔ LƯỚI ĐIỆN PHÁT TRIỂN NHƯ VẬY, NỘI ĐỊA 
HÓA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRÊN LƯỚI LÀ CÂU CHUYỆN 
CẦN TÍNH ĐẾN ĐỂ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC THỰC 
SỰ HƯỞNG LỢI.

Ngày mới trên nhiệt điện Thái Bình - Tác giả: Nguyễn Phục Anh (Thái Bình)

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNGVÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG



51

VÀ CÂU CHUYỆN 
NỘI ĐỊA HÓA NGÀNH ĐIỆN

MÁY BIẾN ÁP 500KV “MADE-IN-VIETNAM”

l THY THẢO

Lần đầu tiên, một doanh nghiệp trong nước làm 
chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy 
biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới 

điện truyền tải Việt Nam hiện nay, cũng giúp Việt Nam 
duy trì vị thế là quốc gia duy nhất chế tạo được máy 
biến áp 500kV trong các nước Đông Nam Á và tiến 
đến nội địa hóa nhiều hơn nữa các thiết bị chính trên 
lưới điện.

Làm chủ từ thiết kế đến chế tạo
Xuất phát từ thực tế phát triển của lưới truyền 

tải điện 500kV Việt Nam những năm gần đây, các 
máy biến áp (MBA) có gam công suất 3x150MVA, 
3x200MVA đã và đang dần được thay thế bằng các 
MBA có công suất 3x300MVA.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) 

đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc 
gia “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo tổ máy biến 
áp lực 500kV - 3x300MVA”.

EEMC hiện đang là đơn vị đi đầu trong phát triển 
ngành cơ khí điện Việt Nam, trong đó 80% máy biến 
áp 220kV và 50% máy biến áp 110kV trên lưới điện 
Việt Nam là sản phẩm của EEMC. Tổng số máy biến 
áp từ 110kV đến 500kV do EEMC chế tạo đang vận 
hành an toàn trên lưới điện quốc gia là trên 1.100 
máy, góp phần giúp ngành Điện chủ động trong công 
tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội.

Để chuẩn bị cho công tác chế tạo MBA 500kV 
- 3x300MVA, EEMC đã triển khai nhiều hạng mục 
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công nghiệp, trong đó có xây dựng phòng thí 
nghiệm 500kV, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thiết 
bị công nghệ,… Từ tháng 9/2024, quá trình sản 
xuất MBA được tiến hành khẩn trương nhưng 
thận trọng dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư 
thiết kế, công nghệ. 

Sau khi hoàn thành chế tạo, máy biến áp 
500kV-3x300MVA đã được thử nghiệm và đạt 
tất cả các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo 
tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - 
International Electrotechnical Commission). 

Ngày 16/12/2024, tại Hà Nội, EEMC đã tổ 
chức Lễ xuất xưởng và gắn biển công trình “Thiết 
kế, chế tạo máy biến áp 500kV - 3x300MVA” 
chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 
21/12/2024).

Thành công của EEMC đánh dấu việc lần 
đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm chủ 

công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 
500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền 
tải Việt Nam hiện nay, cũng giúp Việt Nam duy 
trì vị thế là quốc gia duy nhất chế tạo được máy 
biến áp 500kV trong các nước Đông Nam Á.

Tiến đến nội địa hóa các thiết bị điện 
chính

Trước đó, EEMC cũng đã chế tạo thành công 
nhiều thiết bị điện, đặc biệt đã sản xuất thành 
công MBA các cấp điện áp cao (110kV, 220kV 
và 500kV) đã giúp cho Ngành điện lực Việt Nam 
chủ động đầu tư, chống quá tải, giảm nhập khẩu. 

Còn nhớ, năm 2010, Tổ máy biến áp 1 pha 
3x150 MVA-500kV đầu tiên do EEMC nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo đã được gắn biển Công trình 
chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà 
Nội. Tháng 11/2011, máy biến áp này đã được 
đóng điện và đưa vào vận hành thành công tại 

Xuất xưởng và gắn biển công trình thiết kế, chế tạo máy biến áp 
500kV-3x300MVA
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trạm 500kV Nho Quan (Ninh Bình), hiện nay 
đang vận hành an toàn tại trạm 500kV Nghi Sơn. 
Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia đầu tiên trong các nước Đông Nam Á và là một 
trong số ít quốc gia trên thế giới chế tạo được máy 
biến áp 500kV lúc bấy giờ.

Điều này cũng khẳng định chủ trương đúng 
đắn của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển sản 
phẩm cơ khí trọng điểm trong nước, từng bước 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

Theo Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021 
- 2030, Việt Nam sẽ xây dựng mới 49.350MVA 
trạm biến áp 500kV và 12.300km đường dây 
500kV. Định hướng giai đoạn 2031 - 2050, xây 
dựng mới 90.900MVA trạm biến áp 500kV và 
9.400 - 11.152km đường dây 500kV. Ước tính 
tổng vốn đầu tư phát triển lưới điện truyền tải 
tương đương khoảng 14,9 tỷ USD cho giai đoạn 
2021 - 2030; và khoảng 34,8-38,6 tỷ USD giai 
đoạn 2031 - 2050. 

Với quy mô lưới điện phát triển như vậy, nội 
địa hóa các thiết bị điện trên lưới là câu chuyện 
cần tính đến để doanh nghiệp trong nước thực sự 
“hưởng lợi”.

Tại Luật Điện lực (sửa đổi) vừa được Quốc 
hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Ứng dụng khoa 
học, công nghệ và phát triển công nghiệp chế 
tạo trong lĩnh vực điện lực cũng là một trong 
những nội dung được đề cập: “Các hạng mục, 
thiết bị và dịch vụ tư vấn quan trọng để duy trì 
cung cấp điện liên tục, bảo đảm an ninh năng 
lượng quốc gia phải được sản xuất và cung 
cấp trong nước ở một số công đoạn. Khuyến 
khích và hỗ trợ phát triển nghiên cứu công 
nghệ, công nghiệp thiết kế, chế tạo, lắp đặt và 
dịch vụ trong lĩnh vực điện lực đáp ứng tối đa 
nhu cầu trong nước, hướng đến xuất khẩu. Ưu 
tiên phát triển các ngành chế tạo thiết bị điện, 
dịch vụ điện. Bảo đảm thực hiện tốt các yêu 
cầu, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nội địa hoá trong 
công nghiệp điện. Khuyến khích phát triển các 
doanh nghiệp trong nước có quy mô lớn, đạt 
trình độ công nghệ tiên tiến, có khả năng thực 
hiện những dự án phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao 

trong lĩnh vực điện lực, đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế”.

Đại diện EEMC chia sẻ, việc thiết kế, chế 
tạo thành công MBA 500kV - 3x300MVA giúp 
EEMC đào tạo được đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư 
công nghệ, quản lý và công nhân kỹ thuật lành 
nghề để làm chủ dây chuyền thiết bị công nghệ 
chế tạo máy biến áp 500kV. 

Thành công này cũng là tiền đề để EEMC 
tiếp tục phấn đấu nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới như: biến dòng điện, biến điện áp, kháng 
điện 500kV, trạm GIS cách điện bằng khí sạch, 
dao cách ly… góp phần nội địa hóa các thiết bị 
điện chính trên lưới điện Việt Nam.

Vươn ra thế giới
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, 

phát triển thị trường trong nước, năm 2024, EEMC 
đã có được hợp đồng đầu tiên xuất khẩu máy biến 
áp 70MVA 132kV cho thị trường Australia.

Mới đây, Hitachi Energy - nhà sản xuất máy 
biến áp lớn nhất thế giới - đã đưa ra cảnh báo 
ngành công nghiệp này đang “quá tải” và không 
đủ khả năng đáp ứng kịp nhu cầu thiết bị lưới điện 
đang tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, theo một 
nhà phân tích chuỗi cung ứng cấp cao tại Công 
ty Tư vấn năng lượng Rystad Energy, tình trạng 
thiếu hụt máy biến áp toàn cầu sẽ kéo dài ít nhất 
đến năm 2026.

Bối cảnh này mở ra cơ hội “vàng” cho EEMC 
nói riêng và ngành công nghiệp thiết bị điện của 
Việt Nam nói chung vươn ra toàn cầu. 

“Cần khẩn trương mở rộng danh mục sản 
phẩm, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm mới 
để cung cấp cho thị trường trong nước đang có 
nhu cầu rất lớn, đồng thời đẩy mạnh công tác 
tiếp thị, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài 
theo nguyên tắc sản phẩm đã làm ra phải đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, có tính cạnh tranh cao. Mở 
rộng hợp tác với các đối tác có năng lực trong 
và ngoài nước, dành dụm nguồn lực để đầu tư, 
nâng cấp dây chuyền công nghệ, trang thiết bị 
hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, trong đó dành 
sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ chuyên gia, kỹ 
sư, người lao động có trình độ cao”, Chủ tịch 
HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng 
An đề nghịn
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NĂM 2024 KHÉP LẠI VỚI NHIỀU DIỄN BIẾN ĐÁNG CHÚ Ý TRÊN 
THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ, TỪ NHỮNG BIẾN ĐỘNG MẠNH VỀ GIÁ 
CẢ ĐẾN CÁC QUAN ĐIỂM TRÁI NGƯỢC NHAU VỀ TRIỂN VỌNG 
CUNG - CẦU. BƯỚC SANG NĂM 2025, GIÁ DẦU THÔ ĐƯỢC DỰ 
BÁO SẼ NEO TRÊN NGƯỠNG 70 USD/THÙNG. KỲ VỌNG HOẠT 
ĐỘNG KHOAN, VẬN TẢI DẦU KHÍ HƯỞNG LỢI. 

Dự báo giá dầu neo trên ngưỡng 70 USD/
thùng

Với biên độ dao động mạnh, từ dưới 70 
USD/thùng đến khoảng 90 USD/thùng, diễn 
biến giá dầu thô trong năm 2024 đã khiến 
nhiều tổ chức kinh tế lớn trên thế giới rơi vào 
thế “việt vị” khi liên tục phải cập nhật lại mô 
hình dự báo giá. 

Thị trường chịu sự chi phối phức tạp từ các 
biến số về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc - 
quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới; chính 
sách giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương 
trên toàn cầu, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (Fed); leo thang xung đột tại khu vực Trung 
Đông; và động thái điều tiết nguồn cung của liên 
minh OPEC+.

Trong đó, vòng xoáy “ăn miếng, trả miếng” 
giữa Israel và Iran đã làm dấy lên lo ngại về gián 
đoạn nguồn cung từ vùng Trung Đông, khiến giá 
dầu thô nhiều lần bật tăng. Tuy nhiên, các gói 
kích thích kinh tế lớn của Trung Quốc đã không 
tạo ra sự đột biến trong tiêu thụ dầu như kỳ vọng 
cùng việc nền kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm 
đã giúp giá dầu thô “hạ nhiệt”, duy trì quanh 
vùng 75 USD/thùng như hiện nay. 

Bước sang năm 2025, triển vọng cho thị 
trường dầu mỏ vẫn chưa chắc chắn. Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo cung sẽ vượt 
cầu dầu mỏ trong năm nay, ngay cả khi liên 
minh OPEC+ duy trì việc cắt giảm sản lượng. 
Tình trạng dư cung, kết hợp với sự không chắc 
chắn về nhu cầu của Trung Quốc, và căng thẳng 

thương mại tiềm ẩn dưới nhiệm kỳ Thổng thống 
Mỹ của ông Donald Trump, có thể gây áp lực 
lên giá dầu. 

Trong khi đó, ông Russell Hardy - CEO 
hãng kinh doanh năng lượng lớn nhất thế giới 
Vitol - cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu vẫn sẽ 
chưa đạt đỉnh trong vòng 10 năm tới, giữa lúc 
tiêu thụ ngày càng tăng ở các nước đang phát 
triển bù đắp cho sự sụt giảm ở các nền kinh tế 
tiên tiến. 

Đồng quan điểm như trên, Tổng thư ký 
OPEC Haitham Al Ghais bày tỏ sự lạc quan về 
triển vọng nhu cầu dầu thời gian tới và nhận 
định bức tranh kinh tế toàn cầu sẽ không quá 
tiêu cực như một số dự báo. 

Theo dữ liệu của Chứng khoán Dầu khí 
(PSI), tại châu Âu, tồn kho xăng đang ở mức 
thấp cho thấy phần nào nhu cầu của người dân 
vẫn ở mức cao, nhưng tổng tồn kho khí lại đang 
ở mức cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây, 
cho thấy hoạt động sản xuất đang bị thu hẹp. 

Ngược lại, tại châu Á, tổng mức tồn kho 
sản phẩm lọc dầu nhẹ và trung bình nhìn chung 
không tăng quá nhiều, bất chấp nhu cầu tại 
Trung Quốc suy giảm. Điều này cho thấy, nhu 
cầu ở các quốc gia khác tại châu Á vẫn đang 
ở mức tốt, bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu tại 
Trung Quốc. 

Các tập đoàn tài chính gồm JPMorgan, 
Morgan Stanley, và Goldman Sachs hiện dự báo 
giá dầu thô Brent trung bình cả năm 2025 sẽ đạt 
từ 74 - 76 USD/thùng trong kịch bản cơ sở với 
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giả định bất ổn hiện nay tại Trung Đông không 
lan rộng. Vùng giá này sẽ vẫn đem lại mức lợi 
nhuận hấp dẫn cho các doanh nghiệp dầu khí trên 
toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn 
ngành trong năm 2025.

Kỳ vọng hoạt động khoan, vận tải dầu khí 
hưởng lợi 

Đối với thị trường khoan, giá cho thuê giàn 
khoan dầu khí vẫn đang neo ở mức cao nhất nhiều 
năm trở lại đây, từ 140.000 - 150.000 USD/ngày. 
Tỷ lệ hoạt động của các giàn cũng được tăng lên, 
ở khoảng từ 90 - 97% ở cả khu vực Trung Đông 
và Đông Nam Á. Đặc biệt tại khu vực Đông Nam 
Á, những chiến dịch khoan mới đang được triển 
khai mạnh mẽ ở Malaysia và Indonesia. 

Theo JPMorgan, tổng mức đầu tư cho phần 
thượng nguồn của các dự án dầu khí đang tăng 
dần qua các năm và ước đạt tới 555 tỷ USD trong 
năm 2024. Qua đó, tạo ra lượng việc làm lớn cho 
các doanh nghiệp dầu khí thượng nguồn, đặc biệt 
là dịch vụ khoan.

Đối với thị trường vận tải dầu thô và sản 
phẩm từ dầu, giá cước vận tải đã giảm từ đầu quý 
2/2024, chủ yếu do nhu cầu tại Trung Quốc suy 
yếu. Tuy nhiên, thị trường đã tạo đáy vào tháng 
8/2024 và đang ghi nhận những sự phục hồi. 

Trong khi đó, biên lợi nhuận lọc dầu của các 

nhà máy trên toàn cầu nhìn chung vẫn còn khá 
yếu. Tại Mỹ, biên lợi nhuận của các nhà máy đã 
tăng trong tháng 7 nhưng  sau đó quay đầu giảm 
kể từ tháng 8/2024 đến cuối năm 2024, chạm mức 
thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Các nhà máy 
tại châu Á và châu Âu cũng ghi nhận tình trạng 
tương tự. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tăng 
trưởng thấp và sự xuất hiện của một số nhà máy 
lọc dầu mới.  

Tuy nhiên, Chứng khoán Dầu khí nhận định, 
xét về biên lợi nhuận của từng nhóm sản phẩm 
chính thì mặt hàng xăng dường như đã tìm được 
“đáy” và dần phục hồi; trong khi, biên lợi nhuận 
của dầu diesel vẫn duy trì ở mức thấpn 

Chứng khoán Dầu khí lưu ý, xét về mặt 
kỹ thuật, kể từ tháng 11/2014, đặc biệt là 
từ tháng 02/2020, đến nay, giá dầu thô và 
giá trị đồng USD có mối tương quan thuận 
chiều, mặc dù không đến mức có ý nghĩa 
thống kê nhưng điều này hàm ý việc đồng 
USD mạnh lên có thể hỗ trợ giá dầu thô, và 
ngược lại. Thị trường tiền tệ toàn cầu hiện 
nghiêng về kịch bản đồng USD mạnh dưới 
nhiệm kỳ của ông Donald Trump.

Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài, tạo ra những hệ lụy sâu rộng

QUỐC TẾ
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KẾ HOẠCH SÁP NHẬP HONDA - NISSAN:

PHƠI BÀY MỐI ĐE DỌA 
CỦA XE ĐIỆN TRUNG QUỐC 

ĐỐI VỚI NHẬT BẢN
TRƯỚC SỨC ÉP TỪ CÁC NHÀ SẢN XUẤT XE ĐIỆN TRUNG 
QUỐC, HAI “ÔNG LỚN” NGÀNH Ô TÔ NHẬT BẢN, HONDA 
VÀ NISSAN ĐÃ CHÍNH THỨC CÔNG BỐ KẾ HOẠCH SÁP 
NHẬP VÀO NĂM 2026 ĐỂ CỦNG CỐ VỊ THẾ CẠNH TRANH.

l THẾ ĐẠT

Cuộc đàm phán sáp nhập Honda-Nissan
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Đây không chỉ là vấn đề sống còn của hai thương 
hiệu mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với 
toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Xe điện Trung Quốc: Thách thức lớn đối với 
ngành công nghiệp Nhật Bản

Trong những năm gần đây, các thương hiệu ô tô 
Trung Quốc như BYD đã khuấy đảo thị trường toàn 
cầu, đặc biệt là ở lĩnh vực xe điện và hybrid. Những 
mẫu xe được trang bị phần mềm tiên tiến, tích hợp 
công nghệ tự lái và trải nghiệm kỹ thuật số đang chiếm 
lĩnh thị trường, gây áp lực lớn lên các nhà sản xuất ô tô 
truyền thống.

Đối với Nhật Bản, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang 
xe điện không chỉ làm lung lay vị thế của các thương 
hiệu lớn mà còn đe dọa đến chuỗi cung ứng sản xuất ô 
tô - vốn là xương sống của nền kinh tế quốc gia trong 
nhiều thập kỷ.

Honda và Nissan: Hợp nhất để tự vệ
Honda, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 Nhật Bản và 

Nissan, hãng lớn thứ 3, Honda và Nissan đã chính thức 
công bố kế hoạch sáp nhập vào năm 2026, hứa hẹn 
tạo ra một công ty mẹ mới, sở hữu cả hai thương hiệu 

nổi tiếng của Nhật Bản. Nếu kế hoạch này thành công, 
công ty mới sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất 
ô tô lớn nhất thế giới. 

Sự hợp tác này không đơn thuần là lựa chọn chiến 
lược mà mang tính phòng thủ, khi cả hai hãng đang 
chứng kiến thị phần giảm sút nghiêm trọng tại Trung 
Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

- Honda: Ghi nhận lợi nhuận quý giảm 15% trong 
tháng trước, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm doanh số tại 
Trung Quốc. Hãng cũng đã cắt giảm lao động tại thị 
trường này.

- Nissan: Đối mặt với khó khăn kéo dài, Nissan dự 
kiến cắt giảm 9.000 việc làm trên toàn cầu, đồng thời 
giảm 20% năng lực sản xuất, chủ yếu do doanh số tại 
Trung Quốc và Mỹ lao dốc.

Nguy cơ và cơ hội từ sự chuyển dịch ngành
Những thách thức này không chỉ là vấn đề riêng 

của Honda và Nissan. Theo ông Sanshiro Fukao, thành 
viên điều hành tại Viện Nghiên cứu Itochu, tốc độ đổi 
mới của xe điện Trung Quốc đang khiến các hãng xe 
Nhật Bản không còn thời gian để duy trì chiến lược 
kinh doanh cũ.

Trung Quốc vươn lên trở thành Quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe điện số 1 thế giới

QUỐC TẾ
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“Không thể tiếp tục hợp tác theo kiểu truyền 
thống, rồi tái đầu tư vào những kế hoạch kéo dài 5 năm. 
Ngành ô tô Nhật Bản cần một cú hích mạnh mẽ hơn để 
đối mặt với thực tế,” ông Fukao cảnh báo.

Takumi Tsunoda, nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu 
Ngân hàng Trung ương Shinkin, cũng nhấn mạnh rằng 
bất kỳ sự suy yếu nào trong ngành ô tô Nhật Bản đều sẽ 
ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Tầm quan trọng của ngành công nghiệp ô tô 
Nhật Bản

Ngành ô tô không chỉ là trụ cột của nền kinh tế 
Nhật Bản mà còn là nguồn sống của hàng triệu lao 
động. Theo khảo sát của Teikoku Databank, chuỗi 
cung ứng ô tô Nhật Bản bao gồm khoảng 60.000 công 
ty, với tổng giao dịch kinh doanh ước đạt 42 nghìn tỷ 
yên (270 tỷ USD), chiếm 7% GDP của đất nước trong 
năm tài chính 2023.

Ngành công nghiệp này hiện đang tạo việc làm 
cho hơn 5 triệu người, tương đương 8% lực lượng lao 
động toàn quốc, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô 
Nhật Bản.

Từ triết lý “monozukuri” đến thách thức kỷ 
nguyên số

Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản từ lâu đã nổi 
tiếng với triết lý “monozukuri” - tinh thần làm việc 
thủ công đỉnh cao, kết hợp quy trình sản xuất hiện đại. 
Những giá trị này từng giúp các hãng xe Nhật thống trị 
thị trường toàn cầu từ cuối những năm 1970.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch sang xe điện thông 
minh đã khiến người tiêu dùng chú trọng hơn vào trải 
nghiệm phần mềm và công nghệ số. Đây là lĩnh vực mà 
các nhà sản xuất Trung Quốc đang làm rất tốt, còn các 

hãng xe Nhật vẫn chậm chân hơn so với đối thủ.
Ngay cả Toyota - hãng xe lớn nhất Nhật Bản - 

cũng từng lên tiếng cảnh báo rằng việc chuyển đổi 
hoàn toàn sang xe điện có thể dẫn đến mất việc làm 
hàng loạt trong ngành, đặc biệt là ở các nhà cung cấp 
linh kiện động cơ truyền thống.

Hợp nhất để cạnh tranh
Một vụ sáp nhập giữa Honda và Nissan, nếu xảy 

ra, có thể giúp cả hai hãng cắt giảm chi phí, tối ưu 
nguồn lực và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, mối lo ngại về việc làm và sản xuất tại 
địa phương vẫn là bài toán cần giải quyết. Ông Eikei 
Suzuki, nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do, đại diện 
cho tỉnh Mie - nơi có nhà máy Honda - bày tỏ hy vọng 
rằng sự hợp nhất này sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến sản xuất và việc làm tại Nhật Bản.

“Chúng tôi mong rằng vấn đề lao động địa phương 
sẽ được xem xét thấu đáo. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng 
cần mang lại lợi ích chung cho cả quốc gia và ngành 
công nghiệp,” ông Suzuki nhấn mạnh.

Cuộc đàm phán sáp nhập Honda - Nissan là một 
minh chứng rõ ràng cho áp lực cạnh tranh mà các nhà 
sản xuất xe điện Trung Quốc đang tạo ra. Không chỉ là 
vấn đề của hai thương hiệu lớn, đây còn là thách thức 
đối với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các hãng 
xe Nhật cần nhiều hơn sự hợp tác truyền thống. Họ 
phải thay đổi để thích nghi với kỷ nguyên số, nơi xe 
điện thông minh đang trở thành tiêu chuẩn. Honda và 
Nissan có thể là bước đầu tiên, nhưng tương lai của 
ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào khả 
năng đổi mới và thích ứng của toàn bộ hệ sinh tháin

Từ triết lý “monozukuri” đến thách thức kỷ nguyên số
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10 CỘT MỐC KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2024

MỞ LỐI 
TƯƠNG LAI

NĂM 2024 ĐÁNH DẤU MỘT CHƯƠNG MỚI CỦA KHOA HỌC NHÂN LOẠI, KHI NHỮNG GIỚI 
HẠN TƯỞNG CHỪNG BẤT KHẢ THI ĐƯỢC CHINH PHỤC, NHỮNG BÍ ẨN LỚN LAO CỦA TỰ 
NHIÊN DẦN ĐƯỢC HÉ LỘ. TỪ VIỆC LẬP BẢN ĐỒ CHI TIẾT TOÀN BỘ BỘ NÃO CỦA MỘT 
LOÀI RUỒI NHỎ BÉ ĐẾN PHÁ KỶ LỤC NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH, NHỮNG THÀNH TỰU 
NÀY KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN SỨC SÁNG TẠO PHI THƯỜNG CỦA CON NGƯỜI MÀ CÒN MỞ 
RA CÁNH CỬA DẪN ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN. HÃY CÙNG KHÁM PHÁ 10 CỘT 
MỐC KHOA HỌC NỔI BẬT NHẤT NĂM QUA, NHỮNG THÀNH TỰU KHÔNG CHỈ THAY ĐỔI 
HIỆN TẠI MÀ CÒN ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI.

l THÁI DUY (biên dịch)

1. Bản đồ toàn bộ não 
ruồi giấm

Các nhà khoa học đã 
thành công trong việc lập 
bản đồ chi tiết toàn bộ bộ 
não của ruồi giấm với hơn 
139.000 tế bào thần kinh 
và 54,5 triệu kết nối. Đây 
không chỉ là bước tiến lớn 
trong lĩnh vực thần kinh 
học mà còn mở ra hy vọng 
cải thiện trí tuệ nhân tạo 
và nghiên cứu các bệnh 
về thần kinh ở người. Câu 
hỏi lớn đặt ra là: Nếu ta 
hiểu được cách một bộ 
não cỡ nhỏ hoạt động, 
liệu có thể nhân rộng mô 
hình này cho những bộ 
não phức tạp hơn?

QUỐC TẾ
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2. Nguyên mẫu đồng hồ hạt nhân
Chính xác đến mức đáng kinh ngạc, đồng hồ hạt nhân - nguyên mẫu đầu tiên trên thế giới 

- vượt xa các đồng hồ nguyên tử hiện tại. Sử dụng năng lượng trong hạt nhân nguyên tử thay 
vì electron, chiếc đồng hồ này hứa hẹn cải thiện độ chính xác của GPS, viễn thông và các thí 
nghiệm khoa học. Thời gian giờ đây không chỉ được đo chính xác, mà còn gần như tuyệt đối.

3. Tế bào gốc gấu trúc khổng lồ
Nỗ lực bảo tồn gấu trúc vừa có 

một bước ngoặt mới khi các nhà khoa 
học chuyển hóa tế bào da của loài này 
thành tế bào gốc vạn năng. Những tế 
bào này có thể phát triển thành mọi 
loại tế bào khác, mở ra hy vọng nâng 
cao khả năng sinh sản và bảo tồn gấu 
trúc. Liệu kỹ thuật này có thể áp dụng 
cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
khác trong tương lai?

4. Cố định đạm ở tảo biển
Một phát hiện đầy bất ngờ khi các 

nhà khoa học tìm ra một loại tảo biển 
có khả năng cố định đạm, vốn được cho 
là đặc quyền của vi khuẩn. Khả năng 
này không chỉ làm thay đổi hiểu biết 
về chu trình nitơ trong tự nhiên mà còn 
có thể dẫn đến các công nghệ phân bón 
sinh học mới, thân thiện với môi trường 
và nâng cao năng suất nông nghiệp.
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5. Sự phân rã hạt cực hiếm
Trong một thí nghiệm đột phá, 

các nhà vật lý đã quan sát được hiện 
tượng phân rã hạt hiếm gặp, điều mà 
lý thuyết đã dự đoán từ lâu nhưng chưa 
từng chứng minh được. Thành tựu này 
không chỉ củng cố mô hình chuẩn vật 
lý mà còn mở ra cánh cửa tìm kiếm 
những hiện tượng “bất thường” hơn để 
hiểu rõ hơn về vũ trụ.

7. Lai ghép giữa ánh sáng và vật 
chất

Một pha mới của vật chất đã được 
phát hiện khi các photon (hạt ánh sáng) 
kết nối chặt chẽ với electron trong vật 
liệu. Sự kết hợp này có thể mở ra tiềm 
năng đột phá trong máy tính lượng tử và 
các vật liệu quang học tiên tiến. 

6. Hồi sinh tế bào miễn dịch “sát 
thủ tự nhiên”

Bằng cách trẻ hóa các tế bào miễn 
dịch NK (Natural Killer), các nhà 
khoa học Israel đã hồi sinh khả năng 
tiêu diệt tế bào ung thư của chúng. Kỹ 
thuật này có thể trở thành vũ khí mới 
trong điều trị ung thư, mang lại hy 
vọng cho hàng triệu bệnh nhân.

QUỐC TẾ
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8. Phản ứng nhiệt hạch kỷ lục
Nhà máy National Ignition 

Facility đạt kỷ lục về năng lượng từ 
phản ứng nhiệt hạch kiểm soát. Đây 
là bước tiến gần hơn tới việc hiện 
thực hóa năng lượng nhiệt hạch - 
nguồn năng lượng gần như vô tận và 
không gây ô nhiễm.

9. Báo cáo IPCC về phát 
thải ròng bằng không

Báo cáo mới của IPCC đưa 
ra lộ trình chi tiết để các quốc 
gia đạt mức phát thải ròng bằng 
không vào năm 2050. Trong 
đó, năng lượng tái tạo, hiệu suất 
năng lượng và lối sống bền vững 
là những trụ cột quan trọng nhằm 
giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu.

10. Chip Não Neuralink: Bước đột 
phá khoa học

Neuralink đã khiến thế giới kinh 
ngạc khi công bố thành công cấy ghép 
chip não cho con người. Công nghệ này 
cho phép những người bị liệt điều khiển 
máy tính chỉ bằng suy nghĩ. Đây là một 
bước tiến lớn trong kết nối giữa con 
người và máy móc, hứa hẹn cách mạng 
hóa ngành y tế. Tuy nhiên, công nghệ 
này cũng dấy lên nhiều lo ngại về đạo 
đức, quyền riêng tư và tác động xã hội.
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Ông hoàng cưỡi lốt - Tranh dân gian Hàng Trống

HƯƠNG SẮC VIỆT
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Tản mạn về rắn 
TRONG VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG 

ĐÔNG - TÂY

Rắn trong văn hóa tín ngưỡng phương Tây
Hình tượng rắn mang tính nhị nguyên, ở chỗ vừa 

đại diện cho cái ác và cám dỗ, lại vừa là biểu tượng của 
sự thông thái và chữa lành. Rắn trong Kinh Cựu Ước là 
biểu tượng của cám dỗ: trong vườn địa đàng, con rắn 
đã dụ dỗ nàng Eva ăn trái cấm, dẫn đến sự sa ngã của 
loài người! Từ tích này, rắn trở thành biểu tượng của 
tội lỗi và xảo quyệt trong truyền thống Kitô giáo. Dù 
mang màu sắc tiêu cực và tội lỗi trong Kinh Thánh, 
nhưng đồng thời, hình tượng rắn lại đóng vai trò quan 
trọng trong lĩnh vực y học ở phương Tây. Vì vậy, hình 
ảnh rắn quấn gậy (một con rắn quấn gậy thần) đã được 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn làm biểu tượng 
chính thức của ngành Y.

Thú vị là, ở phương Tây có hai hình tượng rắn 
quấn gậy, tuy khác nhau nhưng lại rất dễ bị nhầm lẫn. 
Đó là có hình tượng một con rắn quấn gậy, lại có hình 
tượng hai con rắn quấn gậy! 

Một con rắn quấn quanh cây gậy là con rắn của 

thần Asclepius (gọi là rod of Ascleipius). Đây là con 
rắn tượng trưng cho sự chữa lành, tái sinh và thông 
thái. Thần Asclepius là vị thần chữa bệnh trong thần 
thoại Hy Lạp. Ông là con trai của thần Apollo và một 
phụ nữ trần gian vô cùng xinh đẹp có tên  là Coronis. 
Ông được thần Apollo gửi đến học nghề chữa bệnh với 
một tộc người thiểu số. Nhờ trí tuệ vượt trội, Asclepius 
không chỉ nhanh chóng học được nghề, mà còn có khả 
năng cải tử hoàn sinh. Thời cổ đại, người Hy Lạp xây 
dựng nhiều đền để thờ phụng thần Asclepius với ý 
nghĩa là vị thần bảo trợ sức khỏe. Những đền thờ này 
vừa là nơi thờ phụng, vừa là trung tâm chữa bệnh, nơi 
các thầy thuốc thực hiện các nghi lễ chữa bệnh và chăm 
sóc người bệnh. 

Hai con rắn quấn quanh cây gậy là rắn của 
thần Hermes. Cây gậy có hai con rắn quấn quanh 
của Hermes được gọi là caduceus. Trong thần thoại 
Hy Lạp, Hermes là vị thần của thương mại, du hành, 
trộm cắp. Ông cũng là sứ giả của các vị thần trên đỉnh 

Rắn là loài vật vừa gần gũi mà lại vừa huyền bí, lại có phần đáng sợ. Từ xa xưa, rắn 
đã chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa và tín ngưỡng của nhiều tộc người 
trên thế giới. Có dáng uốn lượn mềm mại, khả năng lột da như một sự tái sinh kỳ 
diệu, nọc độc vừa có thể gây chết người vừa mang khả năng chữa lành, rắn đã trở 
thành biểu tượng đa nghĩa. Trong tâm thức dân gian, trong thần thoại, và trong 
tôn giáo từ Đông sang Tây, chúng ta đều thấy tính đa nghĩa của biểu tượng rắn.

l CHU XUÂN GIAO 
(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
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Olympus. Caduceus là cây gậy thần mà Hermes mang 
theo trong khi được cử làm sứ giả, giúp ông di chuyển 
nhanh chóng giữa các thế giới, từ đỉnh Olympus xuống 
trần gian và xuống âm phủ. Có một truyền thuyết kể 
rằng, Hermes bắt gặp hai con rắn đang đánh nhau dữ 
dội. Để hòa giải chúng, Hermes dùng cây gậy của mình 
đặt giữa. Kỳ lạ thay, chúng quấn quanh cây gậy một 
cách cân đối và dừng cuộc chiến. Vì tích này, cây gậy 
với hai con rắn trở thành biểu tượng của sự hòa giải và 
hài hòa.

Trong thần thoại Hy Lạp, rắn còn gắn với hình 
tượng Medusa, một nữ quỷ có mái tóc là những con rắn 
và ánh mắt hóa đá mọi sinh vật. Hình ảnh này thể hiện 
sức mạnh và sự đáng sợ của rắn. 

Rắn còn xuất hiện trong câu chuyện về Laocoon, 
người bị trừng phạt bởi những con rắn khổng lồ do các 
vị thần sai đến. Điều này thể hiện nỗi sợ hãi và tính 
chất báo thù của loài vật này trong tâm thức người Hy 
Lạp cổ.

Rắn trong văn hóa tín ngưỡng phương Đông 
và Việt Nam

Ở phương Đông, rắn là loài vật linh thiêng, gắn 

liền với tín ngưỡng dân gian và vũ trụ quan của con 
người. 

Rắn trong Phật giáo và Hindu giáo: Trong Phật 
giáo, hình tượng Naga (Vua rắn) rất phổ biến. Chuyện 
kể rằng, Naga đã che chở cho Đức Phật dưới cơn mưa 
lớn khi ngài nhập thiền dưới cội bồ đề. Trong Hindu 
giáo, rắn được tôn thờ như hiện thân của thần linh. Ví 
dụ như: Thần Vishnu nằm trên mình rắn thần Shesha, 
hay thần Shiva mang rắn quấn quanh cổ, tượng trưng 
cho sự chiến thắng nỗi sợ hãi và khả năng kiểm soát 
độc tố trong vũ trụ.

Biểu tượng của sự trường tồn và tái sinh: Rắn có 
khả năng tự lột da (kho tàng tục ngữ Việt Nam: “rắn 
già rắn lại lột da/người già người lọt vào xăng”), điều 
này khiến nó trở thành biểu tượng của sự tái sinh, sự bất 
tử. Trong tín ngưỡng của người Việt và các nước Đông 
Á, hình tượng rắn thường liên kết với sức mạnh thiên 
nhiên và chu kỳ sinh sôi, phồn thực.

Rắn trong bộ tứ linh: Ở phương Đông, rắn (hay 
giao long) thường được coi là giai đoạn chuyển hóa 
của rồng, mà rồng thì thuộc bộ tứ linh (long, ly, quy, 
phượng). Do đó, rắn mang trong mình dấu ấn của sức 
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mạnh và uy quyền, đặc biệt khi gắn với các vị thần linh 
hoặc dòng dõi quý tộc.

Rắn trong tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa dân 
gian Việt Nam: Hình tượng “ông rắn” “ông lốt”, “thần 
xà”, “thanh xà”, “bạch xà” được thờ ở các đình, đền và 
miếu, với niềm tin rằng rắn là thần bảo hộ, mang đến 
mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong các nghi 
lễ thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ thủy thần, rắn gắn với yếu 
tố nước, tượng trưng cho khả năng sinh sôi và bảo hộ 
đời sống con người.

Thú vị là, trong điện thần thờ Mẫu thì có sự đối 
xứng giữa Ngũ Hổ (hạ ban) và Ông Lốt (đôi xà ở trên). 
Trong quan niệm dân gian Việt Nam, Hổ là vị chúa sơn 
lâm cai quản núi rừng, còn Rắn thì đại diện cho miền 
sông nước mênh mông. Cặp đối xứng này làm cho điện 
thần thờ Mẫu sự khoáng đạt, mở rộng không gian vật lý 
bằng việc kết nối trời đất, rừng núi và sông hồ biển cả.

Trong chầu văn của tín ngưỡng thờ Mẫu, chúng ta 
thấy có những bản văn dành cho Ngũ Hổ (như bài “Ngũ 
hổ văn” hay “Ngũ hổ luyện văn), đối xứng thì có những 
bản văn dành cho Ông Lốt (như bài “Luyện bạch xà”, 
“Long thần văn”). Bản văn “Long thần văn” xuất hiện từ 
đầu thế kỷ 20, có những câu văn tuyệt đẹp như:

“Đức ông chính ngự ngai rồng,
Mặt hây hây đỏ uy hùng long nhan.
Đệ tử tôi trước ban chầu chực,
Dóng ngũ âm cung bậc bẻ bai”
“Ông hay sát quỷ trừ tà,
Khuông phù thiện tín đàn na mọi người”

Ý nghĩa của hình tượng Rắn chung cho cả 
Đông - Tây

Có thể thấy 3 điểm chung cho cả Đông Tây như 
sau trong hình tượng rắn: 1). Là loài vật đáng sợ, nguy 
hiểm nhờ nọc độc chết người. Cũng là hiện thân của 
sự cám dỗ, mua chuộc; 2). Là biểu tượng của sự thông 
thái, khả năng chữa lành, khả năng hòa hợp; 3). Là hiện 
thân của sự sống và tái sinh.

Từ Đông sang Tây, rắn không chỉ là một sinh vật tự 
nhiên mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa sâu 
sắc về sự sống, cái chết, sự tái sinh. Dù gắn với nỗi sợ 
hãi hay niềm hy vọng, rắn vẫn là một biểu tượng xuyên 
suốt lịch sử văn hóa và tín ngưỡng của con người. Hình 
ảnh này vừa thể hiện sự tôn kính trước thiên nhiên, vừa 
phản ánh khát khao tìm kiếm sức mạnh và sự cân bằng 
trong cuộc sống của nhân loạin

Độc đáo những bức tượng rắn trong chùa ở Viêng Chăn - Lào
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Bánh chưng xanh gói trong bếp nhà
Bà anh đang đun mùi thơm
Hẹn em qua gội chung một hôm...

Tết ơi Tết à
HƯƠNG SẮC VIỆT
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Vườn nhà 
Chiều 30 Tết - sau khi đã xong hết các 

thủ tục, chị lau lại cái bàn gỗ ngoài 
ban công một lượt nữa, đợi tới giao 

thừa bầy lễ cúng tất niên. Ban công nhỏ, 
nhưng vẫn đủ chỗ cho cả đào, quất, cúc, lan, 
thêm mấy chậu hồng nhung được đánh từ 
vườn nhà cũ lên. Nắng gió chung cư khiến 
cây không còn giữ được vẻ sum suê, mơn 
mởn như hồi trồng dưới đất, nhưng vẫn chăm 
chỉ ra ra hoa lắm. 

Tự pha một ấm trà, tẩn mẩn nhớ lại khu 
vườn năm xưa ở ngoại ô thành phố. Nhà sát 
đường, cha chị dành cả một khoảnh đất lớn 
làm vườn, trồng đủ thứ cây gia vị chanh, ớt, 
các loại rau thơm. Mùa hè có giàn mướp hoa 
vàng rực, sang thu hoa đậu xanh biếc. Lối 
vào nhà trồng nguyên một vườn hồng. Xưa 
chưa có nhiều loại hồng nhập như bây giờ. 
Chỉ có hồng nhung đỏ thắm, hồng bạch cánh 

phớt hồng . Còn có một loại hồng trắng tinh, 
hay gọi là hồng ho (trẻ em bị ho gió, lấy cánh 
hồng chưng với mật ong , uống vài hôm là 
khỏi). Các loại hoa này một thời vắng bóng, 
do năng suất thấp nhưng bây giờ được các 
nhà vườn phục hồi, lời giới thiệu bán hàng 
bao giờ cũng kèm câu “hồng cổ” và bán khá 
chạy. Chắc cũng không ít người có hoài niệm 
giống chị.

Hồi đó, sáng sáng chị thường theo bà 
ngoại ra vườn cắt mấy bông hồng, bông mẫu 
đơn, bông ngâu là có đĩa hoa thơm ngát dâng 
lên bàn thờ tổ tiên. Lúc đó, chị cứ băn khoăn 
sao hoa nhài thơm như thế mà  bà không dùng 
thắp hương. Bà cười cười bảo hoa đó nở  vào 
ban đêm nên kiêng. Khi chị cứ lẵng nhẵng 
hỏi nhiều, bà chỉ trả lời đơn giản “lệ các cụ 
thế”. Bà ngoại chỉ có mình mẹ chị, nên khi 
cha mẹ lấy nhau, bà ở cùng chăm sóc các 
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cháu. Lâu lâu, sáng chủ nhật khi cha mẹ được 
nghỉ làm, bà thường đi bộ lên chợ Mơ mua ống 
giang về đan. Bà đan khéo lắm, bao nhiêu rổ 
rá, trong nhà  đều một tay bà đan hết. Đan xong 
bà còn để lên gác bếp cho bồ hóng nhuộm nâu 
bóng lên mới đem xuống dùng. Phiên chợ Rằm 
tháng Chạp, kiểu gì bà cũng mua mấy cây cúc 
đại đóa, hoa thược dược về trồng. Bà bảo cúc 
đại đóa là để dâng trên bàn thờ, mời ông bà tổ 
tiên về ăn Tết, còn thược dược trồng cho vui 
mắt thôi. Cúc  đại đóa khi nở bông vàng óng, 
cánh cong như ngón tay dài, thơm từ lá tới hoa. 
Cầm trên tay thôi mà thơm cả buổi. 

Đêm giao thừa, bà và mẹ thường chuẩn bị 
một mâm lễ thắp hương ngoài trời. Mâm lễ có  
xôi gấc, gà trống luộc ngậm bông hồng đỏ, đĩa 
muối gạo, trầu cau, tùy từng năm hoa quả khi là 
đĩa cam Bố Hạ , khi chục cam Canh và không 
bao giờ thiếu mấy bông hồng nhung cắm trong 
cái cốc thủy tinh trắng. Có năm gà luộc quá lửa, 
bà lấy cánh hoa hồng đỏ đặt vào chỗ da bị nứt 
trông vừa đẹp vừa lạ. Mâm lễ được đặt trang 
trọng trên một cái bàn nhỏ giữa sân, trong ánh 
đèn dầu huyền ảo. Tới giờ đã mấy chục năm 
chị vẫn nhớ mùi hương bài hòa lẫn với hương  
hoa hồng, hoa cúc thơm ngát cả không gian 
đêm giao thừa. 

Có năm cha bị ốm, chiều 28 Tết mẹ từ viện 
về ngồi thừ ở mép giường, bà bảo chiều gọi 

hàng gà vào bán, gà năm nay đắt. Mẹ dân dấn 
nước mắt bảo bà để lại một con thắp hương, với 
cho các cháu ăn, ngày Tết cho nó khỏi tủi thân. 
Bà bảo sang năm là năm Dần cúng thịt lợn tốt. 
Vì “ông Ba mươi” ăn lợn, chứ gà ông ý ăn gì. 
Ra Tết hết sương muối gây đàn khác, tháng sáu 
lũ trẻ nghỉ hè tha hồ ăn. Miếng thịt lợn vai cúng 
đêm giao thừa năm Dần khó khăn đó, làm chị 
nhớ mãi, thương mãi.

Cuộc sống khá dần lên, bà, bố mẹ già đi và 
trở thành những người muôn năm cũ. Vườn nhà 
cũng không còn, các anh chị - người đã bán đi 
nơi khác ở, người xây nhà cho thuê. Vợ chồng 
chị cũng chuyển lên chung cư để gần nơi làm 
việc và gần các con. Tết giờ cũng không kích 
rích đồ xôi, luộc gà nữa, vì có nhà hàng chuyên 
làm đồ lễ vừa đẹp, vừa ngon. Nhưng năm nào 
chị cũng trồng thật nhiều hoa, mâm lễ cúng bao 
giờ cũng có bình hồng nhung, như nhắc nhớ 
một thời đã xa.  

Đang miên man nghĩ, chồng và các con 
đi chơi chợ ùa về, mang theo một ôm cúc đại 
đóa, thược dược và cả violet nữa. Chồng chị 
pha ấm trà mới, châm một nụ trầm, xuýt xoa 
trong nhà ấm thật, ngoài trời lạnh lắm. Mâm cỗ 
chiều 30 đã xong, rót ly rượu,  thêm bát canh 
măng nóng, cả nhà thành kính dâng hương mời 
ông bà tổ tiên về ăn Tết. Chỉ vài tiếng nữa là 
sang năm mớin

Ảnh: Facebook Nguyễn Thu Hương
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ĐUA THUYỀN TỨ LINH 
Ở LÝ SƠN

 “Lý Sơn có lệ cổ truyền
Hằng năm Tết đến đua thuyền vui Xuân”

Lễ hội

Hình minh họa tranh của Lê Rin (Việt Nam dọc miền du ký)
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Lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn gắn liền với 
lịch sử lâu đời khi cư dân Việt từ đất liền ra đảo 
định cư. Gọi là đua thuyền tứ linh bởi lẽ có 4 

thuyền đua được trang trí hình dáng tượng trưng và 
mang tên con vật trong bộ tứ linh theo quan niệm trong 
tín ngưỡng truyền thống của người Việt, đó là: Long, 
Lân, Quy, Phụng. 

Theo quan niệm của người dân địa phương, con 
thuyền cũng có linh hồn và là yếu tố quyết định sự 
thành bại trong một cuộc đua. Những năm không đóng 
thuyền mới thì tiến hành sửa chữa, vệ sinh thuyền đua 
cẩn trọng. Việc đóng thuyền mới và sửa chữa thuyền 
cũ phải nhất thiết hoàn thành vào đầu tháng Chạp, sau 
đó chọn ngày lành để làm lễ hạ thủy. Lễ hạ thủy được 
tổ chức trang nghiêm với đầy đủ các lễ vật và nghi 
thức cổ xưa. 

Trước khi tham dự hội đua thuyền, đại diện các tộc 
họ trong làng đến đình làng làm lễ cáo Thành hoàng và 
các vị tiền hiền, xin phép mở hội. Hội đua thuyền tứ 
linh ở Lý Sơn theo truyền thống gồm 2 cuộc đua, diễn 
ra tại hai xã An Hải và An Vĩnh (trước đây). Mỗi xã 
có 4 con thuyền đua. Cuộc đua của hai xã cùng diễn 

ra trong 4 ngày (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng).
Đội đua thuyền là những chàng trai mạnh khỏe, giỏi 

nghề biển. Mỗi đội đua có 21 - 24 người, đều là nam giới, 
tuổi từ 18 đến 55, trong đó có 1 tổng lái, 1 tổng khoan (lo 
việc tát nước), 1 đập then và các tay chèo. Mỗi thuyền 
đua đều có đồng phục riêng cho các tay đua. 

Trường đua thay vì trên sông như ở các nơi, ở Lý 
Sơn thì là đua thuyền trên biển gần bờ, gần với đình 
làng. Đường đua là khoảng đường biển mà thuyền đua 
phải vượt qua trong một cuộc đua gồm 4 vòng (8 dạo), 
với tổng chiều dài khoảng hơn 4 hải lý. 

Cuộc đua bắt đầu sau phần nghi lễ dành cho các 
chủ thuyền và các tài công. Những ai đã một lần xem 
hội đua thuyền ở Lý Sơn thì không sao quên được 
không khí rộn rã với tiếng trống giục giã, tiếng hò reo 
cổ vũ huyên náo cả một vùng không gian biển đảo. 

Sau khi kết thúc hội đua thuyền, các vị chức sắc 
của làng cùng các tay đua và người dân về lại các dinh 
(miếu) để làm lễ hoàn nguyện, sau đó là tiệc chiêu đãi 
quan khách và dân làngn

THANH XUÂN
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Nói đến Hà Giang là nói đến những sắc màu rực rỡ của 
đồng bào 19 dân tộc anh em. Rực rỡ nhất có lẽ là hoa 
văn trên trang phục của phụ nữ Lô Lô nơi địa đầu 

Cực Bắc.  
Trang phục của phụ nữ Lô Lô trang trí khá độc đáo với vô 

số chi tiết thêu ghép vải cùng các phụ kiện đính kèm. Phụ nữ 
Lô Lô từ khi còn nhỏ đã được bà, mẹ dạy khâu vá, thêu thùa để 
khi về nhà chồng phải mang theo ít nhất một bộ váy áo. Được 
biết, cần từ 2 - 3 năm mới làm có thể làm xong bộ váy áo công 
phu này. 

Tất cả các khâu từ cắt may, ghép vải thành hoa văn, thêu 
trang trí, gắn tua sợi hay len màu, đính hạt cườm… đều làm thủ 
công. Hoa văn trang trí được xếp đặt rất sáng tạo. Màu sắc chủ 
đạo trên trang phục là màu đỏ, cam, vàng sặc sỡ, thể hiện sự sôi 
động, tươi vui trong đời sống văn hóa tinh thần người Lô Lô. 
Khi mặc trang phục, người Lô Lô thường kết hợp với đồ trang 
sức bằng bạc, làm tôn lên vẻ của người phụ nữn

Rực rỡ
TRANG PHỤC THIẾU NỮ LÔ LÔ

HƯƠNG SẮC VIỆT
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VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
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THỜI TRANG NĂM 2025:

ĐỘC ĐÁO 
VÀ PHÁ CÁCH
LÀNG THỜI TRANG THẾ GIỚI ĐANG BƯỚC VÀO NĂM 2025 
VỚI NHỮNG XU HƯỚNG ĐẦY BẤT NGỜ VÀ THÚ VỊ. TỪ SÀN 
DIỄN ĐẾN ĐƯỜNG PHỐ, CÁC TÍN ĐỒ THỜI TRANG ĐANG 
HÁO HỨC ĐÓN CHỜ NHỮNG THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO, PHÁ CÁCH, 
HỨA HẸN SẼ LÀM BÙNG NỔ TỦ ĐỒ CỦA PHÁI ĐẸP.

l KHÁNH VY

Sành điệu
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VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Quyền lực với Power Dressing 
 Những bộ suit rộng rãi, mạnh 

mẽ sẽ là “vũ khí” lợi hại giúp phái 
đẹp thể hiện sự tự tin, quyền lực và 
bản lĩnh của mình. Áo blazer độn vai 
tạo nên bờ vai vuông vức, mạnh mẽ, 
tôn lên vẻ đẹp cá tính và sự quyết 
đoán. Những màu sắc quyền lực như: 
Đỏ, đen, xanh navy... sẽ là những 
gam màu chủ đạo, thể hiện sự mạnh 
mẽ, quyết đoán và đầy sức hút.

Thời trang hoà công nghệ
Chất liệu chống thấm nước, 

chống tia UV đáp ứng nhu cầu của 
cuộc sống hiện đại, năng động, các 
chất liệu công nghệ cao sẽ lên ngôi, 
mang đến sự tiện lợi và thoải mái cho 
người mặc. Với thiết kế đa năng, tích 
hợp nhiều tính năng tiện ích như túi 
đựng đồ thông minh, áo khoác biến 
hình... các thiết kế Techwear sẽ phù 
hợp với mọi hoạt động, từ đi làm đến 
đi chơi. Màu sắc trung tính, tối giản 
sẽ tạo nên vẻ ngoài hiện đại, năng 
động và đầy cá tính.
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“Dopamine dressing” lên ngôi
 “Dopamine dressing” là xu hướng thời trang 

tập trung vào việc sử dụng màu sắc và kiểu dáng 
để tạo cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Đây không chỉ 
là chuyện chọn trang phục đẹp mắt mà còn hướng 
đến việc tận dụng sức mạnh của màu sắc, chất 
liệu và kiểu dáng để kích thích dopamine - loại 
hormone tạo ra cảm giác hưng phấn. Theo các nhà 
nghiên cứu, việc mặc những trang phục tươi sáng, 
sinh động có thể giúp nâng cao tinh thần, mang lại 
cảm giác thoải mái và hạnh phúc ngay tức thì.

Lãng mạn với hoa nhí
 Những thiết kế mang hơi thở cổ điển như 

váy hoa nhí, áo tay phồng sẽ mang đến vẻ đẹp dịu 
dàng, nữ tính và đầy lãng mạn. Những chất liệu tự 
nhiên như: lanh, cotton, voan... sẽ được ưa chuộng, 
tạo cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên.
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CÔNG ĐOÀN - NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

NHIỀU GIẢI PHÁP LINH HOẠT, SÁNG TẠO 
VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG DIỄN BIẾN KHÓ LƯỜNG CỦA NĂM 2024, CÔNG 
ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (CĐCTVN) ĐÃ CHỦ ĐỘNG, LINH 
HOẠT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP CÙNG CHUYÊN MÔN 
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.

Nhờ đó, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đời 
sống của đoàn viên, người lao động trong 
Ngành tiếp tục phát triển. Việc làm của người 

lao động trong Ngành cơ bản duy trì thu nhập ổn định, 
điều kiện lao động và các chế độ chính sách được đảm 
bảo. Thu nhập bình quân của công nhân lao động khối 
doanh nghiệp trong Ngành ước đạt từ 7.500.000đ - 
11.500.000đ/người/tháng. Người lao động tin tưởng 
vào tổ chức công đoàn và sẵn sàng đồng hành cùng 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phát huy hiệu quả của chương trình “Chợ Tết 
Công đoàn”

Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) lần đầu tiên Chương 
trình “Chợ Tết Công đoàn” được tổ chức trên sàn 
giao dịch thương mại điện tử. CĐCTVN đã ban hành 
nhiều công văn tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các 
đơn vị triển khai Chương trình, đồng thời vận động 
chuyên môn, các đối tác ký kết Thỏa thuận hợp tác 
với CĐCTVN tham gia hưởng ứng Chương trình “Chợ 
Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương 
mại điện tử. Có 1.302 đoàn viên công đoàn có hoàn 
cảnh khó khăn và người lao động có thành tích xuất sắc 
trong lao động sản xuất có tham gia hoạt động công 
đoàn của 29 công đoàn các cấp trực thuộc tham gia 
Chương trình. 

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người 
lao động đều có Tết”, nhiều hoạt động chăm lo Tết 
Giáp Thìn 2024 đã được CĐCTVN tích cực tổ chức 
thực hiện, chăm lo hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật 

cho 5.132 lượt người và 21 tập thể, đơn vị, cơ sở 
trong và ngoài Ngành với tổng số tiền đạt xấp xỉ 
2,9 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, năm nay CĐCTVN 
tiếp tục triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 
năm 2025” trực tuyến theo chỉ đạo của TLĐLĐVN, 
qua đó CĐCTVN được phân bổ 2.500 ĐVCĐ và 70 
cán bộ Công đoàn. CĐCTVN đã hướng dẫn các đơn 
vị lựa chọn đối tượng được hỗ trợ, đồng thời tổng hợp 
danh sách gửi TLĐLĐVN. 

Hỗ trợ người lao động khắc phục thiệt hại do 
cơn bão số 3 (Yagi)

Siêu bão YAGI đã để lại thiệt nặng nề, cả về người 
và tài sản gần như toàn bộ các tỉnh phía Bắc. Ngay khi 
cơn bão đi qua, CĐCTVN đã tổ chức kêu gọi đoàn 
viên người lao động trong Ngành với tinh thần tương 
thân thương ái, lá lành đùm lá rách, chung tay chia sẻ 
với đồng bào bị thiệt hại. 

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, 45 công đoàn 
trực thuộc đã đóng góp ủng hộ thông qua CĐCTVN 
số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp 
với chuyên môn đồng cấp thông qua Mặt trận Tổ quốc 
cấp Trung ương, cấp địa phương và thông qua các tổ 
chức, đơn vị khác để ủng hộ số tiền, hiện vật trị giá cả 
trăm tỷ đồng. 

Tạo dựng sự gắn bó qua “Bữa cơm Công 
đoàn”

Theo hướng dẫn của TLĐLĐVN về tổ chức “Bữa 
cơm Công đoàn” năm 2024, CĐCTVN đã phối hợp 
với công đoàn các cấp để triển khai thực hiện "Bữa 

l HỒ NGA
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cơm Công đoàn" năm 2024. Theo đó, toàn ngành đã 
tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 44.877 đoàn viên, 
công nhân lao động tại các bếp ăn của đơn vị với tổng 
số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong toàn 
hệ thống CĐCTVN đã nhận thức rõ trách nhiệm trong 
việc triển khai thực hiện tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" 
cho đoàn viên Công đoàn và người lao động đảm bảo 
mục đích, ý nghĩa của hoạt động.  

“Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 không chỉ có 
chất lượng cao hơn, ngon hơn, nhiều dinh dưỡng 
hơn ngày thường, mà còn là dịp để qua đó, người lao 
động, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp 
chia sẻ, tâm tình, tạo bầu không khí đoàn kết, thấu 
hiểu, tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, 
người lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh 
nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ ổn định, hài 
hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động 
trong doanh nghiệp.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025
Tại Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 

2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của CĐCTVN, 
Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân 
nhấn mạnh, năm 2025 là năm thứ hai có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV 
CĐCTVN… Do đó, CĐCTVN cần bám sát vào các 

chỉ tiêu Đại hội đề ra và các khâu đột phá để chỉ đạo, 
triển khai thực hiện có hiệu quả trong từng giai đoạn, 
đặc biệt là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về ”Đổi 
mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam 
trong tình hình mới”.

Về 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 do 
CĐCTVN đề ra, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân 
nhấn mạnh tới việc tập trung nguồn lực chăm lo phúc 
lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; 
đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 
nước. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TLĐLĐVN, 
ông Phan Văn Bản - Chủ tịch CĐCTVN cho biết, trước 
mắt các cấp công đoàn trực thuộc CĐCTVN sẽ tập 
trung lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết 
Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sau đó sẽ tiếp tục đổi mới 
lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh số hoá trong 
mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn 
hệ thống. Qua đó, góp phần xây dựng ngành Công 
Thương phát triển bền vững, từng bước hiện đại, xây 
dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững 
mạnh, toàn diệnn

Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản trao Cờ thi đua của CĐCTVN cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
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Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân trao Cờ thi đua của 
TLĐLĐVN cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản trao quà Tết 
của CĐCTVN cho người lao động

Ông Quách Văn Ngọc và bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch 
CĐCTVN trao danh hiệu Phụ nữ hai giỏi

Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản trao quà của CĐCTVN cho LĐLĐ 
tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 3

CÔNG ĐOÀN - NGƯỜI LAO ĐỘNG

DẤU ẤN
CÔNG ĐOÀN 
CÔNG THƯƠNG 
VIỆT NAM NĂM 2024 
NĂM 2024, VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG SÔI 
NỔI, SÁNG TẠO, LUÔN ĐỒNG HÀNH 
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHĂM LO, 
BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN CÔNG 
THƯƠNG VIỆT NAM (CĐCTVN ) ĐÃ GÓP 
PHẦN VÀO THÀNH CÔNG RỰC RỠ CỦA 
NGÀNH CÔNG THƯƠNG. TẠP CHÍ CÔNG 
THƯƠNG XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA 
CĐCTVN TRONG NĂM 2024.

l HOÀNG HỒ
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Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản trao quà nhân Tháng công 
nhân

Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản dự bữa ăn ca tại 
Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội

Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN trao quà của CĐCTVN hỗ trợ 
tỉnh Thái Nguyên sau cơn bão số 3

Hoạt động đối ngoại được tăng cường 
trong năm 2024

Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN thăm và 
tặng quà Tết cho người lao động

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐCTVN trao quà 
của CĐCTVN nhân Tháng công nhân
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CÔNG ĐOÀN - NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nghĩa tình 
“CHỢ TẾT CÔNG ĐOÀN NĂM 2025”

NĂM THỨ HAI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “CHỢ TẾT 
CÔNG ĐOÀN” TRỰC TUYẾN, CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG 
VIỆT NAM ĐƯỢC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÂN BỔ 2.500 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ 70 CÁN BỘ 
CÔNG ĐOÀN ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH.

Công tác chuẩn bị chu đáo
Ngay từ cuối tháng 10/2024, triển khai Kế hoạch 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), 
Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã 
gửi tới các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn 
cơ sở trực thuộc về Kế hoạch Tổ chức Chương trình 
“Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến. Theo đó, 
Chương trình nhằm mục đích đổi mới các hoạt động 
chăm lo của tổ chức Công đoàn nhân dịp Tết nguyên 
đán, góp phần mang đến Tết đầm ấm, đầy đủ cho đoàn 
viên, người lao động và gia đình.

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) 
có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tham 
gia hoạt động công đoàn, ĐVCĐ có khó khăn, thu 
nhập thấp. Với số lượng phân bổ cho ngành Công 
Thương là 2.500 ĐVCĐ và 70 cán bộ CĐ, mức hỗ trợ 
của TLĐLĐVN là 500.000 đ/người thông qua phiếu 
mua hàng (voucher) của Chương trình.

Ngay sau nhận được công văn của CĐCTVN, các 
đơn vị đã tập hợp danh sách ĐVCĐ đủ điều kiện tham 
gia Chương trình, đồng thời lập các nhóm zalo, điểm, 
bố trí nhân sự sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ ĐVCĐ, người 
lao động mua sắm hàng hoá, sản phẩm tại Chương 

trình khi đến giờ “G” (từ 0 giờ ngày 20/12/2024 đến 
24 giờ ngày 20/01/2025).

Tổ cán bộ Công đoàn hỗ trợ thực hiện Chương 
trình của CĐCTVN phối hợp với các kênh tư vấn, hỗ 
trợ của TLĐLĐVN tích cực tuyên truyền, phổ biến các 
thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo của TLĐ hàng ngày đến 
với các cấp CĐ ở cơ sở và ĐVCĐ được hỗ trợ Chương 
trình. Đội hỗ trợ Chương trình không quản ngày đêm, 
ngày làm việc cũng như ngày nghỉ, Tết Dương lịch mỗi 
khi cán bộ CĐ, ĐVCĐ liên hệ nhờ giúp đỡ đều nhiệt 
tình hỗ trợ, coi nhiệm vụ hỗ trợ ĐVCĐ mua được hàng 
là nhiệm vụ hàng đầu. 

Những cú click chuột ấm áp
Là một trong 70 cán bộ CĐ được lựa chọn nhận hỗ 

trợ trong đợt Tết này, Lý Thị Hồng Hạnh - Cán bộ CĐ 
chuyên trách CĐ Tổng công ty Giấy Việt Nam rất hồi 
hộp chờ đến giờ được click chuột vào đường link mua 
hàng của TLĐLĐVN https://chotet.congdoan.vn/. 
Ngay khi Chương trình bắt đầu Hạnh đã nhấp chuột 
tham gia đặt hàng và thành công. “Cái nồi luộc gà này 
em ngắm từ lâu lắm rồi, giờ thì em đã mua được, mà 
lại là món quà của Công đoàn hỗ trợ nên nó sẽ càng ý 
nghĩa với gia đình em trong dịp Tết này” - vừa ngắm 

l HOÀNG HỒ
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nghía chiếc nồi, Hồng Hạnh vừa phấn khởi chia sẻ.
Nhận hàng là chiếc nồi cơm điện nhãn hiệu Elmich 

màu xanh ngọc yêu thích, cô công nhân Nguyễn Thị 
Thắm - ĐVCĐ Tổ công trình - Phân xưởng Khai Phát, 
Công ty Cổ phần Giầy Hồng Bảo (Đông Anh, Hà Nội) 
không khỏi xúc động, nhắn tin ngay vào nhóm hỗ trợ 
của Công ty những lời tâm huyết mộc mạc: “Trưa nay 
cháu vừa nhận được quà Tết của Chương trình Chợ Tết 
Công đoàn rồi ạ. Cháu vui lắm. Cho phép cháu được 
gửi lời cảm ơn đến các cấp đã quan tâm đến người lao 
động chúng cháu trong dịp Tết đến, Xuân về 2025 này 
ạ. Cháu xin chúc CĐCTVN và CĐ Giầy Hồng Bảo 
năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý ạ”.

Còn nhiều, rất nhiều những feedback (phản hồi) 
đáng yêu như thế từ các tổ, nhóm hỗ trợ ĐVCĐ tại các 
cơ sở gửi về cho CĐCTVN cho thấy sự thành công của 
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” như thế 
nào. Theo thông tin phản ánh từ các đơn vị, nhiều cán 
bộ CĐ, ĐVCĐ đã nhận được hàng và rất phấn khởi. 
Một số CĐCS có 100% ĐVCĐ đặt mua hàng thành 
công áp voucher TLĐ. Nhiều người còn đặt mua thêm 
hàng thanh toán bằng tiền cá nhân để tận hưởng ưu đãi 
từ Chương trình. Tất cả các hàng nhận bị lỗi đều được 
shop thu lại, giao đổi hàng đảm bảo chất lượng. Các 
vấn đề phát sinh khi mua, nhận hàng đều được giải 

quyết, thông tin thỏa đáng nhằm mục đích đảm bảo 
quyền lợi, lợi ích tối đa cho người tham gia mua hàng.

Chung tay lo Tết cho người lao động 
Mục đích của việc tổ chức Chợ Tết Công đoàn 

nhằm đưa các hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng 
của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đông đảo 
ĐVCĐ, NLĐ theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 
19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Qua 
đó, giúp ĐVCĐ, NLĐ có cơ hội mua hàng hóa, sản 
phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, ưu đãi, tiết 
kiệm chi phí, hiện đại, thuận lợi và nhanh chóng.

Tính đến ngày 20/12/2024, có gần 30 doanh nghiệp 
đủ điều kiện tham gia bán hàng trên Chợ Tết trực tuyến, 
với trên 1.500 mặt hàng thiết yếu dùng trong dịp Tết. 
Khi tham gia Chợ Tết, ĐVCĐ, NLĐ được mua sắm giá 
ưu đãi giảm từ 10-70% so với giá bán ngoài thị trường 
của doanh nghiệp; miễn phí vận chuyển khi mua đơn 
hàng giá trị từ 200.000 đồng của một nhà cung cấp/shop 
bán hàng…

Sáng kiến Chợ Tết Công đoàn trực tuyến của 
TLĐLĐVN thực sự đã đem đến hiệu quả thiết thực và 
ý nghĩa đối với người lao độngn

Chị Lý Thị Hồng Hạnh - Cán bộ CĐ chuyên trách CĐ Tổng công ty Giấy Việt 
Nam đã đặt thành công chiếc nồi luộc gà trên Chương trình “Chợ Tết Công 
đoàn năm 2025” trực tuyến

Chiếc nồi cơm điện nhãn hiệu Elmich 
màu xanh ngọc yêu thích mà cô 
công nhân Nguyễn Thị Thắm đã đặt 
hàng thành công trên Chương trình 
Chợ Tết 2025
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CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP: 

HOÀN THÀNH 3 CÔNG TRÌNH 
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG

TRONG NĂM 2024, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP ĐÃ 
HOÀN THÀNH 3 CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐỒNG THỜI 
GẮN BIỂN CHÀO MỪNG “ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030” 
VÀ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP.

l MINH THỦY

Với truyền thống chăm sóc 
đời sống tinh thần và vật 
chất cho người lao động, 

trong toàn hệ thống công đoàn trực 
thuộc Công đoàn Tổng công ty 
Thép Việt Nam - CTCP đã có tổng 
số 23 nhà ăn ca tự chọn. Mới đây, 
vào cuối tháng 11/2024, Nhà ăn ca 
của Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL 
Thăng Long đi vào hoạt động đã 
trở thành nhà ăn thứ 24. 

Vốn là một doanh nghiệp có 
truyền thống yêu quý và trân trọng 
người lao động, Công ty CP Tôn 
mạ VNSTEEL Thăng Long ngoài 
việc nhiều năm được công nhận là 
“Doanh nghiệp vì người lao động” 
thì còn có chủ tịch công đoàn được 
Tổng liên đoàn vinh danh là “Chủ 
tịch công đoàn tiêu biểu”. Nhà ăn 
ca tự chọn với phong cách ăn kiểu 
mới, vừa đa dạng về món ăn lại tự 
do lựa chọn, Tôn mạ VNSTEEL 

Thăng Long càng khiến người lao 
động gắn bó, hết lòng hết sức cống 
hiến cho sự phát triển của đơn vị. 

Ghi nhận những nỗ lực của 
Công đoàn Công ty CP Tôn mạ 
VNSTEEL Thăng Long trong việc 
chăm sóc người lao động, ngày 
28/11/2024, Công đoàn Tổng công 
ty Thép Việt Nam - CTCP ngoài 
việc thưởng cho đơn vị số tiền 10 
triệu đồng để trang bị cho nhà ăn 
ca, còn quyết định gắn biển công 
trình Nhà ăn ca tự chọn của Công 
ty làm công trình chào mừng Đại 
hội Đảng bộ các cấp Tổng công 
ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm 
kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 30 năm 
thành lập Tổng công ty!

Cũng được gắn biển công trình 
chào mừng Đại hội Đảng bộ các 
cấp và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 
Tổng công ty là “chùm” hai công 
trình xây dựng hội trường - nhà ăn 

và công trình bảo trì phục hồi hộp 
số máy cán nguội của Công ty CP 
Thép Tấm lá Thống Nhất. 

Công trình xây dựng hội trường 
- nhà ăn của Công ty CP Thép Tấm 
lá Thống Nhất có tổng mức đầu tư 
là 3,8 tỷ đồng trên tổng diện tích 
là 340m2, bao gồm 5 hạng mục là 
phòng bếp, phòng ăn cho người lao 
động, phòng ăn cho khách, phòng 
y tế và hội trường lớn. Trong vòng 
hơn 4 tháng thi công, đầu tháng 
12/2024, công trình chính thức đi 
vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của 
người lao động, tiết kiệm thời gian 
di chuyển của CBCNV so với trước 
đây, góp phần không nhỏ nâng cao 
hiệu suất làm việc cũng như hiệu 
quả sản xuất - kinh doanh.

Công trình Bảo trì phục hồi 
hộp số máy cán nguội lại mang 
một ý nghĩa quan trọng trong 
chiến lược phát triển bền vững 
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của Công ty. Máy cán nguội đưa 
vào sản xuất từ năm 2010, sau 
gần 14 năm đã bị mòn tại các gối 
đỡ trục, ảnh hưởng đến năng suất 
và chất lượng của sản phẩm. Với 
quyết tâm mạnh mẽ của Ban lãnh 
đạo, Công ty đã đầu tư 3 tỷ đồng, 
dưới chỉ đạo của Ban Tổng giám 
đốc, Phòng Kỹ thuật Cơ điện an 
toàn đã phối hợp với các phòng 
chức năng liên quan lên kế hoạch 
bảo trì phục hồi hộp số máy cán 
nguội. Từ ngày 03/10/2024 đến 
30/10/2024, trải qua tất cả công 
đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, lắp 
đặt, chạy thử, đánh giá… cho đến 
khi tiến hành chạy kiểm tra, hộp 
số máy cán nguội của Công ty đã 
hoạt động trở lại bình thường. 

Theo chia sẻ của ông Bùi Vĩnh 
Hào, Chủ tịch Công đoàn Công ty 
CP Thép Tấm lá Thống Nhất, hai 
công trình hoàn thành trong năm 
2024 đã có ý nghĩa rất lớn trong 
sự phát triển của đơn vị. “Một cái 
là chăm sóc trực tiếp đời sống cho 
người lao động, cái kia cải thiện 
điều kiện làm việc người lao động. 
Thay mặt CBCNV của Công ty, 
chúng tôi thực sự trân trọng. Đây 
sẽ là động lực để chúng tôi thêm cố 
gắng thi đua phấn đấu”. 

Công đoàn Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP đã thưởng cho 
mỗi công trình một món quà trị giá 
10 triệu đồng cũng như thống nhất 
chọn hai công trình của Công ty CP 
Thép Tấm lá Thống Nhất là công 

trình được gắn biển chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ của 
2025- 2030 và lễ kỷ niệm 30 năm 
ra đời của Tổng công ty. 

Ông Vương Duy Khánh, Chủ 
tịch Công đoàn Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP chia sẻ: Dù gặp 
rất nhiều khó khăn trong sản xuất 
- kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực, 
cố gắng vượt bậc của các công 
đoàn cơ sở trong hệ thống Tổng 
công ty, đời sống của người lao 
động vẫn được giữ vững và đảm 
bảo. Điều này cho thấy thêm một 
lần nữa quan điểm luôn hướng về 
người lao động mà các công đoàn 
trực thuộc Công đoàn Tổng công 
ty Thép luôn thống nhất trong suốt 
những năm quan

Công trình Bảo trì phục hồi hộp số máy cán nguội của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất
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CÔNG ĐOÀN TKV: 

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC 
NÂNG CAO PHÚC LỢI THỢ MỎ

NĂM 2024, CÔNG ĐOÀN TKV ĐÃ TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG, 
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHĂM LO PHÚC 
LỢI CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, TRONG ĐÓ ĐỊNH HƯỚNG, 
NÂNG TẦM CÁC PHÚC LỢI THỢ MỎ DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2030.

l THÚY HÀ

Thỏa ước lao động tập thể với 12 điều khoản 
cao hơn Luật

Với các giải pháp năng động và linh hoạt, được 
triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 
Công đoàn TKV đã luôn đồng hành cùng CBCNV 
người lao động trong mọi hoạt động của Tập đoàn. 
Hàng năm, 100% đơn vị triển khai tổ chức Hội nghị 
người lao động, 100% đơn vị thực hiện đối thoại định 
kỳ theo quy định và ký được thỏa ước lao động tập thể 
(TƯLĐTT). 

Thông qua Hội nghị các cấp tiếp thu và giải quyết 
các kiến nghị của người lao động, đồng thời xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản, quy chế liên quan đến 
người lao động. Bản TƯLĐTT Công ty mẹ Tập đoàn 
giai đoạn 2024 - 2027 đã có 12 điểm có lợi hơn cho 
người lao động so với Luật hiện hành. Tất cả các đơn 
vị thành viên đều xây dựng được những điều khoản có 
lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật 
và có chế độ phúc lợi cao cho người lao động.  

Không chỉ qua Hội nghị người lao động, Công 
đoàn còn thông qua các Hội nghị chuyên đề để lấy ý 
kiến tham gia xây dựng thang bảng lương, định mức 
lao động, quy chế phân phối thu nhập và các nội quy, 
quy chế nội bộ trong doanh nghiệp…; Trên cơ sở tổng 
hợp các vướng mắc, tồn tại để có đề xuất, kiến nghị với 
Tập đoàn và các đơn vị trong việc chăm lo, giải quyết 
các chế độ chính sách đối với người lao động.

Nhiều chương trình phúc lợi tập trung cho thợ 
mỏ

Ở mỗi mỏ than, những người thợ mỏ luôn được xác 

định là nguồn lực chính cho sự phát triển của đơn vị. 
Trong nhiều năm qua, các chương trình phúc lợi như 
Tết thợ mỏ, Kỳ nghỉ cao cấp tại Phú Quốc, Kỳ nghỉ cuối 
tuần trên vịnh Hạ Long, Học tập trao đổi kinh nghiệm, 
thăm mô hình sản xuất nhôm tại Công ty Nhôm Lâm 
Đồng và tham quan Đà Lạt, Điều dưỡng, hỗ trợ điều 
trị, tham quan ở nước ngoài, tham quan cả gia đình (04 
người); rửa phổi, điều dưỡng tại khu khoáng nóng, xây 
dựng khu chăm sóc, phục hồi sức khỏe vật lý trị liệu 
(Công ty CP Than Vàng Danh); đưa đón công nhân 
bằng xe giường nằm... đều được lên kế hoạch chi tiết và 
triển khai chu đáo, ấm áp cho các thợ mỏ. 

Tổng kinh phí Tập đoàn và các đơn vị thành viên 
lập phương án chi tiền lương, tiền thưởng, quà tết và 
các chế độ phúc lợi khác cho người lao động nhân dịp 
tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên 2.230 tỷ đồng; Số 
tiền chi cho người lao động đi thăm quan, nghỉ mát 
trong và ngoài nước là hơn 465,54 tỷ đồng; Số tiền 
chi cho người lao động đi điều dưỡng, hỗ trợ điều trị 
là hơn 40,22 tỷ đồng; Các cấp công đoàn trong toàn 
ngành đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, hỗ trợ cho 
30.479 lượt công nhân lao động gặp khó khăn với số 
tiền 84,29 tỷ đồng. 

Chỉ tính riêng đợt bão YAGI, Công đoàn TKV đã 
thống nhất với Tổng giám đốc Tập đoàn hỗ trợ số tiền 
27,038 tỷ đồng cho 2.443 nhà ở của người lao động bị 
sập đổ, tốc mái, nước ngập; Hỗ trợ 68 gia đình nhà bị 
thiệt hại mưa bão phải xây sửa lại nhà với số tiền 4,12 
tỷ đồng từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn. Ngoài ra các 
đơn vị đã hỗ trợ 32.605 người lao động tại đơn vị mình 
bị ảnh hưởng với số tiền 58 tỷ đồng.
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Xây dựng khu nhà ở công nhân “Sạch đẹp - 
Văn minh”

TKV là một trong số ít đơn vị, doanh nghiệp có 
khu tập thể cho người lao động. Hiện trong toàn Tập 
đoàn có 22 đơn vị có khu tập thể với tổng số 4.846 
phòng ở tập thể cho công nhân lao động, trong đó có 
3.738 phòng ở cho hộ độc thân và 1.108 phòng cho 
hộ gia đình. Các cấp công đoàn trong toàn ngành 
đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tham 
gia quản lý các khu tập thể bằng các việc làm cụ thể 
như: Triển khai “Ngày thứ 7 xanh” thu gom rác thải, 
chăm sóc và cắt tỉa cây xanh tại khu tập thể và các 
hoạt động vệ sinh môi trường... 

Qua khảo sát, Công đoàn các đơn vị đã tích 
cực cùng cơ quan chuyên môn quan tâm đầu tư, sửa 
chữa, mua sắm trang thiết bị các phòng ở tại khu 
tập thể với mục tiêu xây dựng khu nhà ở công nhân 
“Sạch đẹp - Văn minh”. Tổng số tiền công đoàn và 
cơ quan chuyên môn các đơn vị chi mua sắm, bổ 
sung trang thiết bị tại các khu tập thể và phòng ở 
cho người lao động đến thời điểm hiện tại là 28,98 
tỷ đồng. Công đoàn đã phối hợp với các Ban chuyên 
môn khảo sát các khu tập thể công nhân tại các khu 
công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hà Nam, Hà Nội để nghiên cứu, đề xuất thiết 
kế mô hình nhà ở cho công nhân mỏ với diện tích từ 
20 - 25 m2, từ đó làm định hướng cho các đơn vị đầu 

tư dự án nhà ở cho công nhân.
Bên cạnh đó, Công đoàn TKV còn tổ chức khảo 

sát khu tập thể công nhân của 14 đơn vị tại Quảng 
Ninh, Lào Cai. Sau đó tổ chức Hội thảo đánh giá, chỉ 
ra 13 vấn đề, nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế, làm 
cơ sở để Công đoàn TKV cùng với cơ quan chuyên 
môn có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
bữa ăn ca và chất lượng nhà ở tập thể cho công nhân 
lao động trong Tập đoàn...

Nhìn chung, trong năm 2024, Công đoàn TKV 
đã có nhiều hoạt động rất cụ thể, thiết thực chăm lo 
đời sống người lao động. Bước sang năm 2025, Tập 
đoàn đặt mục tiêu đạt doanh thu 172.795 tỷ đồng; 
Lợi nhuận 3.404 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 
hơn 25.000 tỷ đồng; Lương bình quân người lao 
động đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng. 

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngay từ đầu 
năm, Công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn 
phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn 
thành 100% các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. 
Các cấp công đoàn cũng đăng ký đảm nhận từ 
1.000 công trình chào mừng các ngày lễ lớn, trong 
đó 20 công trình trở lên đăng ký công trình cấp 
Công đoàn TKV, đồng thời sử dụng có hiệu quả 
nguồn tài chính, dành nguồn lực để tổ chức nhiều 
hoạt động phúc lợi thiết thực cho người lao độngn

Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm hỏi, động viên người lao động Công ty 
CP Chế tạo máy bị ảnh hưởng do Bão số 3 (Yagi) gây ra
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CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XĂNG DẦU

PIACOM:

l HÀ ANH

VỚI HƠN 30 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XĂNG 
DẦU TRÊN NỀN TẢNG SỐ, PIACOM HIỆN ĐANG LÀ DOANH NGHIỆP TIÊN 
PHONG VỀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XĂNG DẦU.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện 
Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex 
(PIACOM) sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu 

đặc tính xăng dầu, nghiệp vụ quản lý kinh doanh, cũng 
như rất am hiểu các chính sách và quy định quản lý 
kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Vì vậy, các giải 
pháp số mà PIACOM tư vấn cho khách hàng để chuẩn 
hoá quy trình và xây dựng giải pháp quản trị tối ưu cho 
doanh nghiệp đều mang lại hiệu quả rất tích cực. 

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số, từ nhiều năm 
nay, PIACOM đã tập trung nghiên cứu và triển khai 
các bộ giải pháp quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
(EGAS); giải pháp hoạch định nguồn lực cho doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu (ERP) và bộ giải pháp tự 
động hóa cho kho xăng dầu (P TAS). Các sản phẩm 
thuộc hệ sinh thái của PIACOM đã được vận hành tại 
hơn 230 doanh nghiệp với hơn 5.000 cửa hàng xăng 
dầu và hơn 50 kho xăng dầu trong và ngoài nước.

EGAS và ERP giúp nâng cao hiệu quả và 
quản lý tinh gọn

Một trong những giải pháp số đang được PIACOM 
triển khai hiệu quả là EGAS - bộ giải pháp quản lý 
chuyên biệt trên nền tảng số dành riêng cho các cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu, bao gồm: Phần mềm Quản lý 
bán hàng: giám sát bán hàng theo ca, quản lý hàng hoá 
nhập, xuất, tồn, theo dõi công nợ, doanh thu, chi tiêu, 
thanh toán…; Tự động hoá thu nhận tín hiệu cột bơm: 
theo dõi hoạt động bán hàng của từng lần bán, từng 
cột bơm theo thời gian thực và hỗ trợ áp giá từ xa tới 
từng cột bơm mỗi lần thay đổi giá bán; Phát hành hoá 
đơn điện tử theo lần bán kết nối dữ liệu cột bơm: tuân 
thủ 100% yêu cầu của Nghị định 123/2020/NĐ-CP; 

Ứng dụng báo cáo BI: cập nhật tình hình tại cửa hàng 
real-time cho lãnh đạo Công ty. Đặc biệt là thanh toán 
không tiền mặt qua mã QRCode động, giúp tối ưu hóa 
quy trình thanh toán, xuất hoá đơn điện tử theo lần 
bán nhanh chóng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho 
khách hàng.

Là một đơn vị đang triển khai EGAS trong chuỗi 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ông Trương Thanh Quang 
- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Petrol City 
cho biết: “Petrol City đã triển khai EGAS trong quản 
lý trạm xăng trên toàn bộ hệ thống  với mong muốn tự 
động hoá quản lý chuỗi cửa hàng xăng dầu. Điều đó 
sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp trong việc 
quản lý số liệu, con người, giảm thiểu các quy trình 
kinh doanh”.

Trong khi đó, ERP là giải pháp hoạch định nguồn 
lực doanh nghiệp chuyên sâu dành riêng cho các doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu. PIACOM ERP bám sát 
nhu cầu quản lý cơ bản nhất của một doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu từ Mua hàng, Bán hàng, quản lý 
Kho hàng, Vận tải, đến Kế toán, Tài chính, Nhân sự 
tiền lương.

Tất cả nhằm hướng đến một mục tiêu hỗ trợ Quản 
trị doanh nghiệp hiệu quả.

Giải pháp PIACOM ERP vừa đạt chuẩn công 
nghệ ERP tiên tiến trên thế giới, đồng thời đáp ứng 
được nhiều nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu đa dạng.  
Quan trọng nhất là PIACOM đã nghiên cứu, tích hợp 
để sản phẩm có mức độ nội địa hóa cao, thân thiện với 
người dùng Việt.

Một doanh nghiệp khi áp dụng bộ đôi EGAS và 
ERP kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý toàn 

TIÊN PHONG
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diện từ kinh doanh bán lẻ tại các trạm xăng, đến quản 
lý mua hàng, vận tải và qua đó tối ưu hóa được các 
chi phí vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh trong 
ngành Xăng dầu. 

Giải pháp số cho các Kho xăng dầu
Tự động hóa Kho là xu thế tất yếu của các Kho 

xăng dầu trong kỷ nguyên số. Với việc cung cấp các 
giải pháp tự động hóa chuyên biệt cho từng giai đoạn 
vận hành của kho xăng dầu, PIACOM giúp doanh 
nghiệp có góc nhìn toàn cảnh về toàn bộ hoạt động 
của kho. Khi tích hợp các phân hệ tự động hóa cục bộ 
thành một hệ thống thống nhất tại phòng điều khiển 
trung tâm, giúp theo dõi và điều hành theo thời gian 
thực hoạt động của toàn kho, tuyến; đồng thời tích hợp 
thông tin toàn hệ thống với các phần mềm quản lý.

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu của PIACOM 
được thiết kế nhằm tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả 
trong quản lý và vận hành kho xăng dầu. Hệ thống 
này giúp các doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn quy trình 
nhập, xuất, tồn kho nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu 
sai sót và rủi ro.

Giải pháp được xây dựng trên nền tảng công 
nghệ của nhiều hãng lớn trên thế giới: Rockwell 
Automation, Siemens, Honeywell, Endress+hauser, 
Gilbarco veeder-root, Rosemount, Emerson… phù 
hợp với các mô hình quản lý kho hiện tại và tương lai 
trong các khâu Nhập - Xuất - Tồn chứa, vận chuyển 
tuyến ống.

Bên cạnh đó, PIACOM còn cung cấp nền tảng 
công nghệ hiện đại và bảo mật cao cho các doanh 
nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu và năng 
lượng, xây dựng hệ thống hạ tầng đáp ứng tối đa yêu 

cầu khắt khe của các doanh nghiệp lớn về an toàn, hiệu 
suất và khả năng mở rộng. 

Minh bạch hóa đón đầu hội nhập
Trong những năm qua, PIACOM đã không ngừng 

hoàn thiện và vươn lên với tinh thần quyết tâm “Nghĩ 
lớn làm lớn”, và sứ mệnh “Mang lại giá trị tối đa cho 
khách hàng” .

Để làm được điều này, ban lãnh đạo Công ty đã 
xác định 3 nhiệm vụ chính cho giai đoạn phát triển mới 
là: Đầu tư đổi mới sản phẩm theo hướng thông minh, 
tiện ích; Phát triển mô hình kinh doanh và đội ngũ kinh 
doanh; Quản trị doanh nghiệp theo mô hình hiện đại, 
trong đó quản trị và phát triển nguồn nhân lực là trọng 
tâm hàng đầu. 

Ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc PIACOM chia 
sẻ: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57-NQ/
TW (ngày 22/12/2024 - PV) về đột phá phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 
về vấn đề này, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng 
ban. Có thể thấy, công nghệ số đang rất được chú trọng 
và sẽ phát triển nhanh hơn bất kỳ ngành nào khác. Do 
đó, trong Chiến lược phát triển, Công ty đã ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo AI vào các sản phẩm thuộc hệ sinh thái 
của PIACOM, giúp minh bạch hoá, hiện đại hóa toàn 
diện ngành Xăng dầu trong những năm tới đây.

Hiện Công ty đang đẩy mạnh nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng AI vào các giải pháp phần mềm, trong đó 
ưu tiên phát triển hệ thống chatbot và trợ lý ảo cho các sản 
phẩm dịch vụ nhằm tự động hóa quá trình hỗ trợ chăm 
sóc khách hàng; Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu để 
đưa ra dự đoán và cải thiện quy trình ra quyết định…n 
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHIÊN LIỆU CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN 
TUYẾN CAO TỐC BẮC NAM PHÍA ĐÔNG 

ĐOẠN NGHI SƠN - BÃI VỌT

PETROLIMEX NGHỆ AN: 

l THÚY HÀ

Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ 
An) là doanh nghiệp kinh doanh Xăng dầu 
trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đến 

nay Công ty có hệ thống mạng lưới bán lẻ với 86 Cửa 
hàng xăng dầu (CHXD) phục vụ nhu cầu về Xăng dầu 
và các sản phẩm hóa dầu cho người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Hiện nay, đường Cao tốc Bắc - Nam phía đông 
đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt với chiều dài 
hơn 87km đi qua tỉnh Nghệ An đã hoàn thành và thông 
tuyến. Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu xăng dầu cho các 
phương tiện lưu thông tại các nút giao đi lên đường cao 
tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty Xăng dầu 
Nghệ An có 7 CHXD gần các nút giao cao tốc gồm:

1. Petrolimex - Cửa hàng 101
Địa chỉ: Quốc lộ 46B, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên 
(cách điểm lên/xuống nút giao với Quốc lộ 46B tại Khu 
công nghiệp VSIP khoảng 1 km về hướng Đông).   

Điện thoại: 086 9589101 

2. Petrolimex - Cửa hàng 42 
Địa chỉ: Quốc lộ 46B, xóm 5, xã Nam Giang, huyện 
Nam Đàn (cách điểm lên/xuống nút giao với Quốc lộ 
46B khoảng 2 km về hướng Tây).   

Điện thoại: 086 9589042

3. Petrolimex - Cửa hàng 16
Địa chỉ: Đại Lộ Vinh - Cửa Lò, Xóm Trung Tiến, Xã 
Hưng Đông, TP.Vinh (điểm xuống cao tốc kết nối với 
đường quốc lộ 46B, đi đến đường 72m để vào TP. Vinh).

Điện thoại: 086 9589 016
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4. Petrolimex - Cửa hàng 27
Địa chỉ: Đường N5, xóm Nam Nhân Hòa, xã Nghi 
Thuận, huyện Nghi Lộc (cách điểm lên/xuống nút 
giao với Quốc lộ 7C khoảng 3,9 km về hướng Đông). 

Điện thoại: 086 9589 027

5. Petrolimex - Cửa hàng 150 
Địa chỉ: Quốc lộ 7, xóm 7, xã Minh Châu, Huyện 
Diễn Châu (cách điểm lên/xuống nút giao với Quốc 
lộ 7 khoảng 1,2 km về hướng Tây). 

Điện thoại: 086 9589 150

6. Petrolimex - Cửa hàng 76 
Địa chỉ: Quốc lộ 48D, thôn 5, xã Quỳnh Vinh, thị Xã 
Hoàng Mai (nằm ngay điểm lên/xuống nút giao của 
cao tốc tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai).

Điện thoại: 086 9589 076

7. Petrolimex - Cửa hàng 77 
Địa chỉ: Quốc lộ 48D, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh 
Lưu (cách điểm lên/xuống nút giao của cao tốc tại 
xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, khoảng 10 km về 
hướng Tây)

Điện thoại: 086 9589 077
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CÁN ĐÍCH NĂM 2024

CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ

l TUẤN HÀ

XUẤT SẮC 

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

Ông Võ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ thừa ủy quyền của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ 1 tỷ đồng tặng 2.000 phần quà cho học sinh 
vượt khó, học tốt tới Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang
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Ông Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng Bằng khen của 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho các tập thể/cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai 
đoạn 2022 - 2023

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, nhưng nhờ nhận được sự quan tâm của 
các cấp, các ngành, Công ty Xăng dầu Tây 

Nam Bộ (Petrolimex Cần Thơ) đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Tổng sản lượng xuất bán nội địa của Công ty đã 
đạt 108% kế hoạch, tăng trưởng 7% so năm 2023. 
Trong đó, kênh bán lẻ tiếp tục có sự tăng trưởng với 
mức tăng 7% và hoàn thành đạt 106% kế hoạch năm. 
Điểm sáng nổi bật trong công tác phát triển bán lẻ là 
việc Công ty khai trương mới thêm 5 Cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu (CHXD) nâng tổng số CHXD toàn Công ty 
lên con số 106. 

Các chỉ tiêu kinh doanh hàng hóa khác đều vượt 
kế hoạch Tập đoàn giao: sản lượng gas, dầu mỡ nhờn 
thực hiện 710 tấn, đạt 103,7% kế hoạch; Gas thực hiện 
633 tấn, đạt 101,3% kế hoạch và Bảo hiểm thực hiện 
4,99 tỷ đồng, đạt 112,3% kế hoạch.

Năm 2024, Công ty tiếp tục kinh doanh đạt lợi 
nhuận cao, hoàn thành 129% kế hoạch. Bên cạnh đó, 
Công ty chấp hành tốt các quy định về thuế, nộp ngân 
sách đầy đủ hơn 579,4 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu tăng hơn 
3,5% so với năm 2023, thu nhập của người lao động 
được nâng cao, Công ty quan tâm chăm lo tốt đời sống, 

chế độ chính sách đối với người lao động.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Công ty cũng rất 

quan tâm đến hoạt động cộng đồng. Năm 2024, Công 
ty đã dành hơn 9,5 tỷ đồng để thực hiện công tác an 
sinh xã hội. Trong đó, Tập đoàn ủy quyền cho Công 
ty thực hiện 2 gói an sinh tại Hậu Giang gồm: Hỗ trợ 
2.000 phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vượt khó trong học tập với số tiền 1 tỷ đồng; Hỗ 
trợ xây 60 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 3 tỷ đồng.

Công ty đã trích từ chi phí kinh doanh để thực hiện 
hỗ trợ xây 100 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tại Bạc Liêu với số tiền 5 tỷ đồng. Ngoài ra, người 
lao động Công ty cũng đã đóng góp, ủng hộ đồng bào 
miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số tiền 
gần  275 triệu đồng và nhiều hoạt động an sinh khác.

Bước sang năm 2025, Công ty sẽ phát huy sự 
chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với những 
thách thức, khó khăn; tiếp tục nỗ lực, tăng năng suất, 
hiệu quả, chất lượng lao động để tăng tốc phát triển, 
lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Công ty 
(15/7/1975 - 15/7/2025) và 70 năm thành lập Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956 - 12/01/2026) và 
đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIV của Đảng.
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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG 
THẮP LỬA THÀNH CÔNG

Tầm nhìn xa và những bước đi linh hoạt
Nhìn lại hành trình 26 năm qua, một trong những 

yếu tố quan trọng giúp Gas Petrolimex thành công 
chính là sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược của 
ban lãnh đạo. Những ngày đầu thành lập, thị trường 
LPG tại Việt Nam còn rất sơ khai, chưa có những cơ 
sở hạ tầng hiện đại, nhu cầu sử dụng khí dầu mỏ hóa 
lỏng còn khá hạn chế. Tuy nhiên, với sự quyết tâm 
cao độ và niềm tin vào tiềm năng của thị trường, Gas 

Petrolimex đã sẵn sàng đón nhận thử thách. Từ những 
bước đi đầu tiên, khi thị trường gas còn rất mới mẻ, 
Công ty đã nhanh chóng xây dựng hệ thống cung cấp 
gas toàn quốc, từ các kho chứa, trạm nạp gas đến hệ 
thống phân phối rộng khắp. Những bước đi táo bạo 
và chiến lược phát triển đúng đắn đã giúp công ty tạo 
dựng được lòng tin từ khách hàng và củng cố vị thế 
trong ngành công nghiệp gas.

Công ty không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường, 

TRONG SUỐT HƠN 26 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX 
(GAS PETROLIMEX) ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ TIÊN PHONG VÀ CÓ UY 
TÍN HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI VIỆT NAM. 

l THUÝ HÀ
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tìm kiếm các khách hàng mới và đặc biệt chú trọng đến 
khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và các 
khu công nghiệp tập trung, nơi có nhu cầu sử dụng gas 
công nghiệp lớn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, 
Petrolimex Gas đã áp dụng các chính sách linh hoạt 
trong việc giá cả và phân phối. Điều này không chỉ 
giúp công ty giữ vững được thị phần mà còn giúp phát 
triển thêm các khách hàng mới. Đặc biệt, công ty luôn 
chú trọng đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ hậu mãi, 
dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng và công tác giao nhận 
vận tải. Các hoạt động này không chỉ giúp nâng cao sự 
hài lòng của khách hàng mà còn góp phần củng cố mối 
quan hệ bền vững giữa công ty và khách hàng.

Một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực 
của Gas Petrolimex là việc đưa khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG) về các vùng sâu, vùng xa. Chính sách đưa LPG 
về các vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp cung cấp 
nguồn năng lượng sạch, an toàn mà còn góp phần cải 
thiện chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân ở 
các địa phương.

Ngoài những nỗ lực trong sản xuất - kinh doanh, 
Petrolimex Gas cũng luôn thể hiện tinh thần trách 
nhiệm xã hội mạnh mẽ, đặc biệt trong những thời điểm 
khó khăn. Sau cơn bão Yagi, Trami, Tổng công ty đã 
nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, 
giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với 
những tấm lòng nhân ái và sự quyết đoán, Petrolimex 
Gas đã đóng góp vật chất và tinh thần, hỗ trợ người dân 
vượt qua khó khăn, đồng thời duy trì những giá trị nhân 
văn cao đẹp của mình.

 Sức mạnh từ tinh thần đoàn kết
Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp 

Gas Petrolimex vượt qua mọi thử thách chính là tinh 
thần đoàn kết. Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
Petrolimex Gas đã chú trọng đến việc phát triển nguồn 
nhân lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động và tạo dựng một môi trường làm việc 
đoàn kết, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Gas Petrolimex chia sẻ: Trong suốt quá trình 
phát triển, Tổng công ty luôn quan tâm đến việc xây 
dựng một môi trường làm việc thân thiện, nơi mà mỗi 
CBCNV đều cảm thấy tự hào khi là một phần của đại 
gia đình Petrolimex. Chính sự gắn bó, đoàn kết và hỗ 
trợ lẫn nhau đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ, luôn sẵn 
sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chia sẻ với chúng tôi Anh Tưởng Tuấn Thành 
- công nhân  đóng nạp, Chi nhánh Gas Petrolimex 
Sơn La phấn khởi: “Petrolimex Gas đã xây dựng một 
môi trường làm việc đầy chuyên nghiệp, nơi mà mỗi 
CBCNV  đều có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo 
của mình. Tổng công ty luôn tạo điều kiện để nhân 
viên có thể đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến quy 
trình công việc và cải thiện chất lượng sản phẩm. Chính 
những sáng tạo này đã giúp Gas Petrolimex không 
ngừng phát triển, vượt qua các đối thủ cạnh tranh và 
chiếm lĩnh thị trường”. 

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc, Tổng 
công ty Gas Petrolimex khẳng định, trong Tổng công 
ty, tinh thần sáng tạo luôn được khuyến khích và phát 
triển. Để đạt được điều này, Tổng công ty đã tổ chức 
nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời 
tạo ra môi trường làm việc thoải mái để nhân viên có 
thể tự do đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng 
công tyn
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VINATABA 
BỨT PHÁ VỀ ĐÍCH

l THANH TÚ

Tăng trưởng quy mô, tạo xung lực mới
Trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp, 

nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động, phục hồi chậm. 
Trong nước, hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu gia 
tăng, đặc biệt tại khu vực biên giới Tây Nam Bộ. Song 
với chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 
ương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, 
Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan, Vinataba 

đã từng bước vượt qua khó khăn, triển khai tốt công tác 
xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu 
nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Tổng doanh thu đạt trên 35.000 tỷ đồng, hoàn 
thành 115% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 
trước, xuất khẩu tăng trưởng hai con số, vượt mốc 300 
triệu USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 15,6 
nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân tăng 12% so với 

NĂM 2024 LÀ MỘT HÀNH TRÌNH BỨT PHÁ VỀ ĐÍCH ẤN TƯỢNG, TỔNG CÔNG TY 
THUỐC LÁ VIỆT NAM (VINATABA) ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH GẦN 15.600 TỶ ĐỒNG.
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cùng kỳ, đạt 25,6 triệu đồng/người/tháng, Đời sống vật 
chất, tinh thần người lao động tiếp tục được nâng lên.

Hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng về sản lượng và kim 
ngạch. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 
triệu USD, hoàn thành 140% kế hoạch, tăng 14% so 
cùng kỳ năm trước.

Công tác nguyên liệu ghi nhận sự nỗ lực lớn của 
Công ty Cổ phần Ngân sơn và Hòa Việt. Diện tích gieo 
trồng đạt 109% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ 
năm trước. Sản lượng thu mua tăng 19% so với cùng 
kỳ. Sản lượng nguyên liệu chế biến của các đơn vị đạt 
164% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu 
thuốc lá xấp xỉ 15 triệu USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ 
năm trước.

Công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty đạt nhiều 
kết quả tích cực. Tổng công ty đã thành lập Ban Chỉ 
đạo chuyển đổi số và ban hành các quy chế, quy định, 
kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025, định 
hướng đến năm 2030; các đơn vị tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt 
động nghiên cứu khoa học vào sản xuất - kinh doanh; 
thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, thực chất, 
hiệu quả và góp phần đổi mới, hiện đại hóa năng lực 
quản trị.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV Vinataba nhấn mạnh: Năm 2024, trong điều 
kiện khó khăn của môi trường kinh doanh toàn cầu nói 

chung và Việt Nam nói riêng, Vinataba đã phát huy 
được truyền thống đoàn kết, tập hợp được trí tuệ tập thể 
để nâng cao tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng, thể 
hiện đáng kể nhất ở chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách 
và thu nhập của người lao động. 

“Đằng sau mỗi doanh nghiệp thành công là những 
quyết sách đầy quả cảm. Điều đó được minh chứng 
bằng những những con số tăng trưởng ấn tượng mà 
các đơn vị Vinataba đã đạt được. Những quyết định ấy 
không chỉ thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của người lãnh 
đạo, mà còn là nguồn cảm hứng, là động lực cho tập 
thể, tạo nên bước ngoặt lớn của toàn hệ thống” Ông Hồ 
Lê Nghĩa chia sẻ.

Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội luôn được các 
đơn vị thành viên của Vinataba chú trọng. Năm 2024, 
Tổng công ty tiếp tục phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, 7 thương binh nặng; xây tặng 107 nhà tình 
nghĩa, 2 nhà cộng đồng, 53 nhà tình thương, nhà đại 
đoàn kết; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông, 
chăm lo cho quân, dân đảo Trường Sa, giúp đỡ người 
nghèo. Đặc biệt, toàn thể công nhân viên chức lao 
động Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực hưởng 
ứng, đóng góp hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt 
hại do bão số 3 gây ra (10 tỷ đồng), và một số công tác 
từ thiện xã hội khác (tổng số trên 28 tỉ đồng).

Năm 2025, phấn đấu nộp ngân sách khoảng 
16,1 nghìn tỷ đồng 

Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng 
công ty Thuốc lá Việt Nam, những dấu mốc như kỷ 
niệm 40 năm thành lập Tổng công ty và tiến hành 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV. 
Bên cạnh đó, đây cũng là năm Tổng công ty tăng tốc, 
bứt phá, về đích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các 
mục tiêu, nhiệm vụ, đầu tư phát triển giai đoạn 2021 
- 2025 và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 
2021 - 2025.

Vinataba đã đưa ra những nhiệm vụ: Đề án cơ cấu 
lại Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ủy ban 
phê duyệt, đặc biệt trong thoái vốn các doanh nghiệp 
ngoài ngành; Làm việc với cấp có thẩm quyền về việc 
phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ 
- Tổng công ty đến hết năm 2025...

Với những giải pháp đề ra, Vinataba đặt mục tiêu 
năm 2025 tổng doanh thu dự kiến đạt gần 35,4 nghìn tỷ 
đồng; nộp ngân sách dự kiến đạt khoảng 16,1 nghìn tỷ 
đồng, tăng 3% so với năm 2024; Lợi nhuận trước thuế 
dự kiến đạt 1,68 nghìn tỷ đồngn

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Vinataba
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CHUYỂN ĐỔI SỐ 
BƯỚC ĐI TẤT YẾU 

TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

l ĐỖ TRANG 

TRƯỚC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHANH CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG 
NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐƯỢC XEM LÀ “CHÌA KHÓA” QUAN TRỌNG GIÚP 
DOANH NGHIỆP KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC, TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH 
NGHI VÀ HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

THUỐC LÁ THĂNG LONG:

Quản lý điều hành hoạt động 
trên môi trường số

Những năm qua, Ban chấp 
hành Đảng bộ Công ty Thuốc lá 
Thăng Long đã quyết liệt lãnh đạo, 
chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp 
Ủy đảng trong công tác chuyển đổi 
số, nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất - kinh doanh của Công ty. 
Đảng ủy đã ban hành chương trình 
hành động số 16 ngày 02/3/2022 
của Đảng ủy Công ty Thuốc lá 
Thăng Long về Chuyển đổi số. 
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công 
ty, công tác chuyển đổi số của 
Thăng Long đã đạt được những kết 
quả nổi bật.

Đến nay, Công ty đã tiến hành 
số hóa từ khâu lập kế hoạch sản 
xuất, mua sắm, quản trị kho và 
hàng tồn kho, quản trị nguyên phụ 
liệu bán thành phẩm, thành phẩm 
trong sản xuất, quản lý chất lượng 
sản phẩm, tiêu hao, hiệu suất máy 
móc, quản lý công tác bảo trì bảo 
dưỡng máy móc cho tới quản lý 
bán hàng. 

Hiện trong các phương thức giao 
tiếp nội bộ và với bên ngoài Công ty 

Thuốc lá Thăng Long đã thay đổi 
cơ bản. Trong Công ty sử dụng văn 
phòng điện tử eoffice, số hóa văn thư 
lưu trữ toàn bộ các văn bản đến, đi, 
văn bản của Đảng, ký điện tử các văn 
bản, áp dụng hình thức phòng họp 
không giấy tờ, họp online cầu truyền 
hình trong Nhóm Công ty.

Với khách hàng, trong tháng 
12/2024, Thuốc lá Thăng Long đang 
tiến hành khâu cuối cùng là giai đoạn 
kiểm thử người dùng phần mềm đặt 

hàng online mang tên iThanglong, 
đang được đưa lên nền tảng Appstore 
và Google Play Store.

Đối với lĩnh vực quản trị quản 
lý tài sản và nguồn lực của doanh 
nghiệp, Công ty sử dụng phần mềm 
quản trị nhân sự - tiền lương, chấm 
công điện tử, phần mềm báo cơm 
điện tử. Về quản trị hàng hóa, tài 
chính, Công ty sử dụng các phần 
mềm kế toán, kế toán quản trị và hợp 
nhất báo cáo tài chính được thiết kế 

Thuốc lá Thăng Long là 1 trong 6 đơn vị được nhận Giấy khen của Đảng ủy 
Vinataba - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2024
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riêng, phần mềm quản trị sản xuất 
ERP - SAP, hóa đơn điện tử.

Dựa trên nền tảng data thu 
thập được từ các phần mềm trên, 
Công ty đã bước thêm một bước 
nữa của chuyển đổi số là ra quyết 
định điều hành dựa trên dữ liệu, 
thông qua chuỗi các hoạt động thu 
thập, xử lý và phân tích dữ liệu. 
Và hiện nay (12/2024), Thuốc lá 
Thăng Long đang gấp rút hoàn 
thành hệ thống 7 phân hệ báo cáo 
phân tích thông minh BI, trong đó 
có bao gồm một số báo cáo quản 
lý Đảng viên.

Ý chí quyết định thành công 
Theo ông Nguyễn Hữu Kiên, 

để thực hiện chuyển đổi số hiệu 
quả, Đảng ủy Công ty Thuốc lá 
Thăng Long đã phát huy vai trò 
cấp ủy đảng trong công tác chuyển 
đổi số. Đảng ủy Công ty xác định, 
thường có 2 rào cản cho chuyển đổi 
số tại doanh nghiệp, đó là rào cản 
về tư duy và rào cản về nguồn lực.

Rào cản tư duy có thể đến từ 
nhân viên do lo ngại công nghệ sẽ 
thay thế con người, hoặc đơn giản 
là ngại thay đổi khi đã quen với tập 
quán làm việc lâu năm. Rào cản tư 
duy đôi khi đến từ chính ban lãnh 

đạo khi không đặt đủ sự ưu tiên và 
quyết tâm cho lĩnh vực này.

Rào cản thứ hai là rào cản 
nguồn lực bao gồm: nguồn nhân 
lực có trình độ, đặc biệt nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin (CNTT) 
biết về thiết bị, nền tảng, hệ thống 
và kết nối; nguồn lực tài chính...

Chính vì thế, Đảng ủy, HĐTV, 
Ban giám đốc Công ty luôn xác 
định quyết tâm, từ đó có sức thuyết 
phục để cấp dưới tin tưởng và triển 
khai đúng tiến độ trong việc thực 
hiện chuyển đổi số. 

Tại đơn vị, Đảng ủy Công ty 
với chủ trương, không nhất thiết 
phải sử dụng các phần mềm nước 
ngoài chi phí cao, tùy vào lĩnh vực 
dự kiến chuyển đổi số và kế hoạch 
chiến lược từng thời kỳ, có thể lựa 
chọn các đối tác trong nước quy mô 
nhỏ với chi phí đầu tư phù hợp.

Hoặc thay vì triển khai đồng 
bộ tổng thể một công nghệ mới, 
Công ty lựa chọn triển khai thí 
điểm trong một lĩnh vực hoạt động, 
để trải nghiệm và đánh giá sự phù 
hợp, làm sao kết nối các công nghệ, 
nền tảng, phần mềm với nhau tạo 
nên chuỗi dữ liệu lưu trữ, có thể 
khai thác xuyên suốt.

‘Việc chuyển đổi số của lĩnh 
vực sản xuất sẽ không đạt được hiệu 
quả tối ưu khi các công cụ sản xuất 
không thể trao đổi dữ liệu trực tiếp 
về hệ thống quản lý. Đây là 2 trong 
số nhiều các rào cản đặc thù trong 
chuyển đổi số của doanh nghiệp 
sản xuất Thuốc lá tại Việt Nam. 
Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng, ý chí 
của cấp ủy Đảng sẽ mang tính then 
chốt trong quyết định thành bại của 
chuyển đổi số’, ông Nguyễn Hữu 
Kiên nhấn mạnhn

Các chỉ tiêu sản xuất - kinh 
doanh Công ty Thuốc lá 
Thăng Long năm 2024:
- Doanh thu: đạt 8.273,6 
tỷ đồng, tăng 8,98% so với 
năm 2023, vượt 5,63% kế 
hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 
230,26 tỷ đồng, tăng 5,29% 
so với năm 2023.
- Nộp ngân sách nhà nước: 
đạt 5.575,8 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với năm 2023, vượt 
6,14% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân đạt 
30,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Hữu Kiên - Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trình bày 
tham luận về Chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết Tổng công ty Vinataba



102

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

NHỮNG BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC 
TRONG SẢN XUẤT ĐIỆN

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN: 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, chi nhánh của 
Tổng công ty Phát điện 3, với công suất thiết 
kế 2x622,8 MW đã và đang khẳng định vị thế 

vững mạnh trong ngành năng lượng Việt Nam. Những 
năm qua, Công ty đã không ngừng phát triển mạnh 
mẽ và ghi dấu ấn với những bước tiến vượt bậc trong 
sản xuất điện, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát 
triển an ninh năng lượng quốc gia.

Trong năm 2024, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đã đạt được thành tựu ấn tượng khi sản lượng điện dự 
kiến sẽ đạt gần 7,5 triệu kWh. Đây là kết quả của sự nỗ 
lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên 
trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu 
quả vận hành và đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện 
quốc gia. 

Đặc biệt, thành công này còn là minh chứng cho 
sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại, cải tiến 
kỹ thuật và triển khai các giải pháp sáng tạo trong vận 
hành nhà máy.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã nghiên cứu và 
triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu để tối ưu hóa 
vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất. Các 
mô hình phân tích dữ liệu đã được xây dựng cho 5 thiết 
bị quan trọng trên hệ thống Giám sát và Điều khiển 
(RMS), trong đó có các bộ sấy không khí APH, bộ quá 
nhiệt và bộ tái sấy ECO.

Công ty cũng thực hiện thiết lập hệ thống phân 
tích logic cho các thiết bị này, nhằm phát hiện sớm 

những bất thường tiềm ẩn, từ đó can thiệp kịp thời để 
đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. Những nỗ lực này 
không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn 
nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong mọi khâu của 
quá trình vận hành.

Các giải pháp chuyển đổi số này không chỉ đóng 
góp vào hiệu quả sản xuất mà còn giúp Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân đạt được mục tiêu phát triển bền vững. 
Việc áp dụng công nghệ tiên tiến còn giúp giảm thiểu 
tác động môi trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên 
và năng lượng, đồng thời tạo ra một môi trường làm 
việc an toàn và hiệu quả.

Với cam kết phát triển bền vững, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh 
mẽ trong tương lai, tập trung vào đổi mới công nghệ, 
bảo vệ môi trường và đảm bảo công tác an sinh xã hội. 

Những thành công đạt được trong năm 2024 sẽ 
là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp 
theo, giúp Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đóng góp tích 
cực vào sự phát triển bền vững của ngành năng lượng 
Việt Namn

l MẠNH HÙNG
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NHỮNG ĐIỂM NHẤN NĂM 2024
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: 

l MẠNH HÙNG

Năm 2024, đánh dấu một cột 
mốc quan trọng trong hành 
trình phát triển của Công 

ty Truyền tải điện 1. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và 
sự đồng lòng của toàn thể cán bộ 
công nhân viên, Công ty Truyền tải 
điện 1 đã đạt được những thành tựu 
vượt bậc. Tinh thần "Đoàn kết, kế 
thừa, phát triển" đã giúp Công ty 
vượt qua mọi khó khăn. 

Năm 2024 là một năm tăng 
trưởng mạnh mẽ của Công ty 
Truyền tải điện 1. Khối lượng đường 
dây kéo dài thêm 3080,55 km, lên 
14.522,36 km (tăng 26,92% so với 
năm 2023); số lượng trạm biến áp 
500kV, 220kV tăng lên 85 trạm 
(tăng 6,25% so với năm 2023), quy 
mô hoạt động của Công ty đã được 
mở rộng đáng kể. Tổng sản lượng 
điện cả năm đạt 118,82 tỷ kWh, đạt 
103,41% so với kế hoạch và tăng 
gần 10% so với năm 2023. 

Việc tăng khối lượng quản lý 
vận hành như vậy đã tạo áp lực 
rất lớn lên các thiết bị vốn đã luôn 
trong tình trạng đầy tải và quá tải. 
Trong điều kiện đó, dưới sự chỉ đạo 
quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty 

cùng với những nỗ lực và sự quyết 
tâm của CBCNV Công ty, Công 
ty Truyền tải điện 1 vẫn đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định và 
không xảy ra sự cố nghiêm trọng 
nào ảnh hưởng đến truyền tải điện.

Mùa nắng nóng năm 2024 
đã đặt ra nhiều thách thức lớn 
cho ngành Điện, đặc biệt là nhu 
cầu tiêu thụ điện tăng cao ở miền 
Bắc trong khi nguồn điện khu vực 
không được bổ sung. Nếu năm 
2023 với bối cảnh miền Bắc thiếu 

điện trầm trọng, Điều độ Quốc gia 
đã phải nâng ngưỡng truyền tải của 
các đường dây 500kV lên mức cao 
kỷ lục (từ 2200MW lên 2500 MW), 
dẫn đến tình trạng quá tải và gây 
ra một số sự cố kỹ thuật, điển hình 
là tình trạng phát nhiệt tại các dao 
cách ly, thì trong năm 2024, mặc 
dù nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và 
ngưỡng truyền tải đã được nâng lên 
(2850MW), nhưng tình trạng quá 
tải và sự cố kỹ thuật đã được kiểm 
soát hiệu quản 

TTĐ Hòa Bình sử dụng Flycam kiểm tra đường dây trên tuyến 500 kV Bắc - Nam

Một số điểm nhấn nổi bật Công ty Truyền tải điện 1 đã đạt được trong năm 2024:
Khối lượng quản lý vận hành tăng trưởng mạnh mẽ. 
Đảm bảo quản lý vận hành an toàn trong mùa nắng nóng 2024.
Hỗ trợ Thi công dựng cột căng dây các công trình 500kV mạch 3.
Tư vấn giám sát các công trình đường dây 500kV mạch 3.
Hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng dự án Trang bị tụ kháng phục vụ vận hành khi đóng 

điện mạch 3 đường dây 500kV Quảng Trạch- Phố Nối.
Khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố sau bão Yagi.
Tổ chức thành công Lễ khánh thành dự án Đường dây 500kV mạch 3.



104

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG VĂN HÓA 
AN TOÀN LAO ĐỘNG 

THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK: 

l THU HOÀI

Những năm qua, Công ty Thủy điện An Khê - 
Ka Nak (Thủy điện An Khê - Ka Nak) không 
ngừng chú trọng xây dựng và phát triển Văn 

hóa an toàn lao động. 
Với đặc thù hoạt động trên nền tảng công nghệ 

hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, nguồn nhân lực được đào 
tạo bài bản, tại Thủy điện An Khê - Ka Nak, nguyên 
tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Năm 2024, triển 
khai kế hoạch đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao 
động với thông điệp “Nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của từng CBCNV trong công tác an toàn”, Công ty đã 
thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động, đưa công tác an toàn trong lao động trở 
thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của 
mỗi người lao động và trở thành văn hóa ứng xử trong 
lao động ở Công ty.

Chia sẻ về công tác này, ông Đặng Quốc Anh - 
Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Thủy điện An 
Khê - Ka Nak luôn đặt văn hóa an toàn lao động là 
nhiệm vụ hàng đầu. Hàng năm, Công ty đặc biệt chú 
trọng tuyên truyền để mỗi CBCNV luôn nêu cao ý 
thức tự bảo vệ chính mình, tác phong, thói quen làm 
việc an toàn; Xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng 
xử trong quá trình lao động sản xuất, triển khai đầy 
đủ các biện pháp an toàn để ngăn ngừa, đảm bảo 
không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Cùng với 
đó, Công ty luôn dành sự quan tâm, đảm bảo đáp ứng 
đầy đủ về cơ sở trang thiết bị, việc làm, thu nhập ổn 
định, đời sống tinh thần được nâng cao để người lao 
động an tâm sản xuất. 

 Công ty quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao 
động, sự cố cháy nổ (do lỗi chủ quan); giảm thiểu tai 
nạn giao thông, rủi ro đối với CBCNV; giảm thiểu tai 
nạn điện trong dân, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, 
ngăn chặn sự cố lưới điện…

Đội ngũ an toàn vệ sinh viên - lực lượng then 
chốt trong công tác đảm bảo an toàn lao động của 

doanh nghiệp được đào tạo, huấn luyện bài bản có 
đầy đủ kỹ năng để vừa là người trực tiếp hướng dẫn 
cho người lao động vừa là người theo dõi, giám sát, 
lắng nghe, nắm bắt thực tế chấp hành các quy trình, 
quy định về công tác an toàn, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm an toàn 
trong quá trình làm việc. 

Song song với việc chấp hành các quy định, quy 
trình, Công ty còn quan tâm đến trang bị các phương 
tiện dụng cụ an toàn - bảo hộ an toàn lao động, đẩy 
mạnh ứng dụng phần mềm quản lý an toàn, tự động 
phát hiện sai sót trong quá trình triển khai thực hiện 
thông qua nhận diện chữ viết, hình ảnh, đối tượng, kiểm 
tra trang thiết bị, dụng cụ; áp dụng giải pháp camera 
di động trong công tác giám sát an toàn hiện trường… 
Định kỳ hàng năm, Công ty đều tổ chức huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân 
viên. Nhờ áp dụng mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp, 
chú trọng xây dựng và thực thi văn hóa an toàn, nhiều 
năm liền Thủy điện An Khê - Ka Nak không để xảy ra 
tai nạn lao động, đảm bảo vận hành cung cấp điện an 
toàn, ổn địnhn

Xây dựng văn hóa an toàn không chỉ là trách nhiệm mà 
còn là cơ hội để tạo môi trường làm việc an toàn, tích 
cực, chuyên nghiệp, hiện đại
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SẢN XUẤT ĐIỆN 
ĐẠT HƠN 16,3 TỶ KWH NĂM 2024

EVNGENCO2: 

l NGỌC MI

NĂM 2024, TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 (EVNGENCO2) TIẾP 
TỤC ĐỐI MẶT NHIỀU THÁCH THỨC, TUY NHIÊN, BẰNG NHIỀU 
GIẢI PHÁP LINH HOẠT, TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA 
TOÀN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC HƠN 16,3 TỶ KWH. 

Đồng lòng đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện
Để đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện, ngay từ đầu 

năm 2024, EVNGENCO2 đã quán triệt tới tất cả các 
đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm và đồng bộ 
nhiều giải pháp. Cụ thể: các đơn vị thủy điện vận hành 
linh hoạt, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, đảm bảo đủ 
nguồn nước cho đến cuối mùa khô; các đơn vị nhiệt 
điện chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, 
nhiên liệu tồn trữ, đảm bảo các tổ máy vận hành an 
toàn tin cậy, đáp ứng mọi huy động của A0, đảm bảo 
“không để thiếu điện trong mọi tình huống”.

EVNGENCO2 đồng thời cũng chỉ đạo các đơn 
vị thủy điện làm việc trực tiếp với địa phương, thống 
nhất nhu cầu sử dụng nước trên tinh thần tiết kiệm, linh 
hoạt, đảm bảo đủ nguồn nước cho đến cuối mùa khô; 
Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực triển khai công tác 
sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị đạt tiến độ và 
chất lượng; Luôn phối hợp chặt chẽ với A0, cập nhật 
thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn để có kế 
hoạch vận hành hiệu quả, tuân thủ quy định và quy 
trình vận hành liên hồ, đơn hồ, đảm bảo an ninh, an 
toàn cung cấp điện...; 

Các đơn vị cũng cần theo dõi thường xuyên tình 
hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án 
phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an 
toàn hồ đập, công trình thủy điện và vùng hạ du, đảm 
bảo mực nước cho phép theo quy trình vận hành liên 
hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2024. Kết quả, từ nhiều 
giải pháp linh hoạt, tổng sản lượng điện sản xuất của 
toàn EVNGENCO2 trong năm 2024 ước thực hiện đạt 
hơn 16,3 tỷ kWh. 

Hơn 12 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh 
xã hội 

Tiếp tục thực hiện tôn chỉ “là một doanh nghiệp 
có trách nhiệm trước cộng đồng xã hội”, năm 2024, 
toàn EVNGENCO2 đã thực hiện nhiều hoạt động an 
sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động an 
sinh xã hội nổi bật như: Hỗ trợ xây nhà ở, nhà tình 
nghĩa/nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hộ gia đình 
chính sách; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; 
Tặng xe đạp, áo ấm cho trẻ em vùng cao; Tổ chức 
chương trình “Vui tết Trung thu”, “Tiếp bước em đến 
trường; Cải tạo hệ thống điện và thực hiện chương 
trình “Thắp sáng đường quê” cho các hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn… với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Đặc 
biệt, cán bộ công nhân viên và người thân trong toàn 
Tổng công ty đã hưởng ứng nhiệt tình chương trình 
“Tuần lễ hồng EVN” lần thứ X, đóng góp được 693 
đơn vị máu.

Dự báo, năm 2025 có khả năng là 1 trong 3 năm 
nóng nhất toàn cầu, theo đó giá nhiên liệu cũng sẽ tăng 
cao, trong khi nhiều tổ máy phát điện đã vận hành 
trong nhiều năm, các dự án nguồn điện mới thì cần 
nhiều thời gian để triển khai… Đây là  thách thức lớn 
trong nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện. Để triển khai 
hiệu quả các nhiệm vụ, EVNGENCO2 cho biết, sẽ lập 
phương án đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các 
nhà máy điện, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đảm bảo cung ứng đủ nguồn điện năng 
an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân và các 
dịp nghỉ Lễ, Tếtn
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EVNGENCO3

NGHĨA TÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2024

Nhân Kỷ niệm 70 năm 
Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam, hưởng 

ứng Tháng tri ân khách hàng năm 
2024, Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO3) cùng các đơn vị 
thành viên đã triển khai nhiều hoạt 
động ý nghĩa.

Ngày 26/12, Công ty Nhiệt 
điện Phú Mỹ trao tặng 50 phần quà 
cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn xã Châu Pha và 
90 phần quà cho Hội người mù thị 
xã Phú Mỹ. Tổng số tiền hỗ trợ dịp 
này hơn 70 triệu đồng. 

Cùng ngày, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên Công ty đến thăm hỏi, 
tặng quà và tỏ lòng biết ơn đến 
Mẹ Việt Nam anh hùng Dương 
Thị Đành tại xã Hắc Dịch, thị xã 
Phú Mỹ. 

Công ty Dịch vụ sửa chữa 
các nhà máy điện EVNGENCO3 
(EPS) đã trao tặng 40 phần quà 
cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, gia đình chính sách, học sinh 
nghèo vượt khó trên địa bàn 2 xã: 
Tân Hòa và Tân Hải, thị xã Phú 
Mỹ; thăm hỏi, trao tặng 20 phần 
quà cho các gia đình chính sách, 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình 
học sinh nghèo trên địa bàn phường 
Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh. Tổng giá trị quà tặng 
là 30 triệu đồng.

Tháng tri ân khách hàng năm 
nay, Công ty Nhiệt điện Mông 
Dương thực hiện chương trình 
“Thắp sáng niềm tin”, hỗ trợ 
sửa chữa, thay mới đường dây 
điện trong nhà và đèn tiết kiệm 
điện cho 12 hộ có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn phường Mông 
Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh. 

Tại thôn Buôn Kuốp, xã Dray 
Sáp, huyện Krông Ana, Công ty 
Thủy điện Buôn Kuốp đã bàn giao 
một căn nhà Đại đoàn kết cho gia 
đình bà H’Mai H’Long - hộ gia đình 
đồng bào Ê Đê có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Căn nhà có kinh phí 
xây dựng hơn 75 triệu đồng, trong 
đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp 
hỗ trợ 60 triệu đồng, đồng thời tặng 
thêm một số vật dụng thiết yếu cho 
gia đình bà H’Mai.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn 
Thanh niên EVNGENCO3 cùng 
với Đoàn Khối các cơ quan Trung 
ương tại TP. HCM tổ chức chương 
trình “Xuân sẻ chia’’, trao tặng 50 
phần quà cho các gia đình thương, 
bệnh binh, học sinh, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại phường 
Tăng Nhơn Phú B và Bình Thọ, 
TP. Thủ Đức. Mỗi phần quà bao 

gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị 
giá 1 triệu đồng.

Ngoài các đơn vị kể trên, 
CBCNV Công ty CP Nhiệt điện 
Bà Rịa, Ninh Bình, Công ty Thủy 
điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thác 
Bà cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt 
động tri ân tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Ninh Bình, Bình Định, Phú 
Yên, Kon Tum, Yên Bái... Tổng 
giá trị các hoạt động trong Tháng tri 
ân năm 2024 của EVNGENCO3 là 
gần 500 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, CBCNV 
EVNGENCO3 đã tích cực tham 
gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng 
chương trình “Tuần lễ hồng EVN” 
lần thứ X với thông điệp “Trách 
nhiệm - Nghĩa tình”, tổng cộng được 
hơn 450 đơn vị máu được hiến tặng, 
chương trình không chỉ lan tỏa tinh 
thần yêu thương mà còn thể hiện sự 
sẻ chia sâu sắc của mỗi CBCNV 
ngành Điện, EVNGENCO3 đối với 
cộng đồng.

l MẠNH HÙNG

Công ty EPS tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã Tân Hòa và Tân Hải, 
thị xã Phú Mỹ

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN
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ĐÀO TẠO GẮN KẾT CÙNG DOANH NGHIỆP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

l HUY TƯỞNG

THỜI GIAN QUA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG 
ĐÃ KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐÀO TẠO, KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU TRONG NGÀNH GIÁO DỤC.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, năm học 
2024-2025, Nhà trường đã hoàn thiện kế 
hoạch đào tạo, đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế và đặc điểm sinh viên K48. Tổ chức nhập học, 
hoàn tất thủ tục nhập học cho tân sinh viên, tổ chức 
tham quan K9 Đá Chông và làng văn hóa các dân tộc 
Việt Nam cho gần 1000 sinh viên;. Bên cạnh đó, tổ 
chức thành công Lễ bế giảng khóa 43 khối ngành công 
nghệ - công nghệ kỹ thuật cho 405 sinh viên tốt nghiệp. 

Nhà trường đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số, năm 2024 chỉ số đạt 
52/100 điểm nhờ: Hoàn thiện hệ thống LMS/LCMS 
phục vụ đào tạo trực tuyến. 

Xác định chủ đề "Tự chủ đại học và chuyển đổi 
số", với các chỉ tiêu cụ thể như: Đổi mới công nghệ 
đào tạo - Tập trung xây dựng mô hình đại học số, Nhà 
trường đã phát triển ngành đào tạo mới thông qua việc 
hoàn thiện tờ trình và tổ chức thông qua chương trình 
đào tạo của 6 ngành mới. Đồng thời, đề xuất bổ sung 
6 mục tiêu vào chương trình đào tạo gồm: chuyển đổi 
số, hợp tác quốc tế, đào tạo kỹ năng thực hành, phát 
triển liên ngành, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và 
đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường quốc tế. 

Xác định gắn kết cùng doanh nghiệp là giải 
pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng đào tạo, 
thời gian qua, Trường Đại học Công nghiệp Việt - 
Hung rất chú trọng đến công tác liên kết với doanh 
nghiệp. Gần đây nhất, ngày 10/12, tại Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trường Đại học Công 
nghiệp Việt - Hung đã tổ chức “Chương trình thực 
tế cho học sinh lớp 12” và tọa đàm “Kết nối Giáo 
dục đào tạo giữa trường trung học phổ thông, trường 
đại học và doanh nghiệp”.

NGND.TS. Nguyễn Đức Trí - Hiệu trưởng Trường 
Đại học Công nghiệp Việt - Hung cho biết, mục tiêu 
của chương trình là tổ chức các hoạt động gắn kết giữa 
các chủ thể lãnh đạo, quản lý của các trường với doanh 

nghiệp; gắn kết các thầy cô giáo của trường trung học 
phổ thông với giảng viên của trường đại học và cán 
bộ kỹ thuật của doanh nghiệp; đặc biệt là gắn kết các 
em học sinh trường trung học phổ thông với sinh viên 
trường đại học và người lao động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, về chương trình thực tập hưởng lương, 
thời gian qua, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 
đã phối hợp với các công ty như: Khang Anh, Advance 
và Khoa Điện - Điện tử để quản lý thực tập sinh tại 
Nhật Bản, cũng như hợp tác với công ty Dreamtech tại 
Hàn Quốc, đưa 154 sinh viên tham gia thực tập tại các 
doanh nghiệp này. 

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Trường 
Đại học Công nghiệp Việt - Hung xác định tiếp tục đẩy 
mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, Hợp tác 
quốc tế hoàn thành 100% chỉ số KPIs của năm 2025 
theo đúng chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu năm 2025 ký kết 2 
- 3 biên bản thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài, 
mỗi khoa kết nối hợp tác với ít nhất 2 khoa của trường 
đối tác, tổ chức được từ 2 - 3 chương trình hội thảo và 
tổ chức kiểm định thành công 6 chương trình đào tạo 
Đại họcn

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung trong 
một giờ học về kỹ thuật
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TKV: Nhiệt điện Na Dương II phấn đấu phát điện vào quý IV/2026

TKV tăng cường công tác chống bụi mùa hanh khô

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) vừa có đoàn kiểm tra tiến độ Dự án 

Nhiệt điện Na Dương II và làm việc với Tổng công ty 
Điện lực - TKV về kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2024, kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực - TKV, 
tiến độ triển khai các hạng mục của dự án Nhiệt điện 
Na Dương II đang được đẩy nhanh. Hiện Ban quản lý 
dự án cùng nhà thầu đã hoàn thành công tác thi công 
cọc đại trà, triển khai thi công các hạng mục chính 
như ống khói, lò hơi và hoàn thiện thu xếp vốn vay 
cho dự án.

Ngoài ra, các công việc, gói thầu khác của dự án 
thực hiện theo kế hoạch và tình hình thực tế đảm bảo 
đồng bộ với gói thầu EPC, với mục tiêu đưa dự án vào 
vận hành phát điện trong quý IV/2026.

Kiểm tra tại hiện trường thi công dự án Nhiệt điện 
Na Dương II và tình hình sản xuất của Công ty Nhiệt 
điện Na Dương, đoàn công tác đề nghị Tổng công ty 

Điện lực - TKV và các đơn vị cần rà soát biểu đồ, tiến 
độ thi công, tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; 
Nâng cấp đường dây 110 kV Na Dương - Lạng Sơn; 
Sớm triển khai dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh 
ngoài lò (FGD) Nhà máy Nhiệt điện Na Dương…

BẢO LINH

Thời gian qua, công tác phòng chống bụi, vệ sinh 
môi trường tại các khu vực sản xuất, kho cảng đã 

được các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) quan tâm triển khai thực 
hiện, cơ bản đáp ứng mục tiêu môi trường, không để 
ảnh hưởng lớn đến môi trường và dân cư.

 Tuy nhiên, qua kiểm tra một số khu vực nhận thấy 
còn một số tồn tại. Để đảm bảo yêu cầu mục tiêu môi 
trường, nhất là công tác chống bụi trong điều kiện thời 
tiết khô hanh, TKV vừa ban hành văn bản đề nghị các 
đơn vị triển khai: Tổ chức tưới đường dập bụi ngay từ 
đầu ca sản xuất, xem xét điều chỉnh thời gian giao ca 
của đội xe tưới đường lệch với thời gian giao ca của 
các đội xe chở đất đá, chở than để đảm bảo duy trì xe 
tưới đường vào thời điểm cuối và đầu ca. Tiếp tục duy 
trì và tăng cường giải pháp phun nước rửa đường nội 
bộ các kho than, nạo vét thường xuyên hệ thống rãnh 
thoát nước và hố lắng. 

Đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống lưới chắn 
bụi thép tại cảng Bến Cân, cảng Làng Khánh, xem xét 

triển khai các thủ tục đầu tư tại cảng Điền Công, cảng 
Km6; xây dựng phương án cải tạo hệ thống rãnh thoát 
nước và hố lắng, trồng cây cải tạo cảnh quan khu vực 
kho cảng để triển khai thực hiện đồng bộ cùng việc 
xây dựng hệ thống lưới chắn bụi thép. Tiếp tục nghiên 
cứu đổi mới công nghệ bốc rót than để hạn chế tiến tới 
không sử dụng ô tô để bốc rót than trong cảng…

TUẤN HÀ
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TKV: Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn lao động

Than Thống Nhất lắp đặt trạm bơm điều khiển tập trung bơm nhũ hoá

Để loại bỏ những nguy cơ mất an toàn lao động 
(ATLĐ) tại vị trí làm việc, Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang yêu cầu các 
đơn vị siết chặt quy trình làm việc, tăng cường kiểm 
tra, giám sát, phát hiện ngăn ngừa, xử lý các vi phạm.

Theo đó, TKV và các đơn vị thành viên chú trọng 
đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, nhằm nâng cao năng 
suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho 
công nhân lao động, nhất là khối sản xuất hầm lò. Việc 
áp dụng cơ giới hóa sẽ cắt giảm lao động trực tiếp so 
với lò chợ thông thường, góp phần giảm thiểu rủi ro. 

TKV hiện có 13 đơn vị khai thác than hầm lò. Đến 
nay, 100% đơn vị đều đã lắp đặt, đưa hệ thống giám 
sát khí mỏ tập trung tự động vào hoạt động. Để loại bỏ 
những nguy cơ mất ATLĐ, tất cả các đơn vị sản xuất 
than hầm lò của TKV hiện đang tăng cường thực hiện 
công tác thông gió và các giải pháp kiểm soát khí mỏ, 
phòng ngừa than tự cháy tại các mỏ hầm lò; trang bị 
lắp đặt đủ các đầu đo gió, đo khí, hệ thống quan trắc 
kiểm soát khí mỏ cho các đối tượng ở mỏ hầm lò; trang 

bị và thực hiện nghiêm công tác đo kiểm soát bằng 
máy đo khí cầm tay.

TKV cũng yêu cầu các đơn vị duy trì quy trình 
phải đảm bảo có người chỉ huy dẫn công nhân vào lò, 
kiểm soát khí trước, trong ca sản xuất theo quy định. 
Công tác kiểm soát phòng ngừa than tự cháy lắp đặt 
đầy đủ hệ thống đường ống bơm khí Nitơ, ống kiểm 
soát nhiệt, kiểm soát khí… 

PHƯƠNG MINH

Căn cứ vào các điều kiện thực tế sản xuất cho thấy, 
để cấp áp phục vụ cho 3 lò chợ: khai thác 1, khai 

thác 6, khai thác 7 cần lắp đặt, vận hành 3 trạm bơm 
nhũ hóa, bố trí 3 công nhân vận hành/1 ca cho 3 phân 
xưởng. Các trạm bơm này không thể thiết kế lắp đặt 
tại mức -35 do tuyến lò nén bẹp nhanh và các trạm đặt 
trên luồng gió thải của mỏ. Mức -140 cần phải lắp đặt 
3 cúp trạm bơm nhũ hoá.

Trên cơ sở đó, Công ty Than Thống Nhất - TKV 
đã khảo sát và triển khai “Lắp đặt trạm bơm nhũ hoá 
điều khiển tập trung phục vụ 3 lò chợ KT1, KT6, KT7” 
tại lò XV1-140 với mục đích hợp lý hoá sản xuất nâng 
cao năng suất, giảm công nhân vận hành thiết bị. Sau 
khi trạm bơm này đi vào hoạt động đã mang lại một số 
hiệu quả như: Tận dụng tối đa hiệu quả hệ thống thiết 
bị điều khiển tập trung áp dụng vào sản xuất; Tiết kiệm 
chi phí do không cần thi công đào nhiều cúp lắp đặt 
thiết bị; Tiết kiệm chi phí sửa chữa, do tổ hợp thiết bị 
lắp đặt tập trung tại một đơn vị thuận tiện cho công tác 
kiểm tra sửa chữa linh hoạt; 

Tiết giảm nhân lực trong công tác vận hành thiết 

bị: Tiết giảm 01 nhân công/1 ca sản xuất, 03 nhân 
công/1 ngày tại PX KT1; Tiết giảm 01 nhân công/1 
ca sản xuất, 03 nhân công/1 ngày tại PX KT6. Tổng 
tiết giảm 06 nhân công/1 ngày tại PX KT1, KT6. Tiết 
giảm điện năng sử dụng khi đưa vận hành hệ thống 
điều khiển tập trung trạm bơm nhũ hóa BRW-200/31,5 
do giảm vận hành 01 trạm bơm BRW-200/31,5.

HÀ ANH
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VỮNG BƯỚC 
TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN XANH

l MẠNH HÙNG

YẾN SÀO KHÁNH HÒA LÀ THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VÀ DUY NHẤT CỦA NGÀNH 
YẾN SÀO VIỆT NAM NHẬN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NHIỀU NĂM LIỀN. ĐƠN VỊ 
CŨNG LÀ DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU TRONG VIỆC HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH SẢN 
XUẤT XANH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG. NHỮNG 
BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC NÀY ĐÃ GIÚP CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA MỞ 
RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU, ĐỒNG THỜI KHẲNG 
ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG.

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Thương hiệu Việt vươn tầm 
quốc tế

Thị trường xuất khẩu của Yến 
sào Khánh Hòa được đánh giá là 
rất tiềm năng và rộng lớn. Từ 20 
thị trường vào năm 2019 thì đến 
nay đã tăng trên 30 thị trường khắp 
thế giới với gần 60 sản phẩm. Đây 
là nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp 
trong việc đưa thương hiệu quốc 
gia Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Thành công này đến từ chiến 
lược định vị thương hiệu dựa trên 
chất lượng quốc tế, đáp ứng tiêu 
chuẩn khắt khe từ các thị trường 
cao cấp. “Chúng tôi quyết nâng 
tầm phát triển các sản phẩm sau 
chế biến, chọn xuất khẩu bằng 
chính thương hiệu của mình dù con 
đường này gian nan gấp nhiều lần. 
Đó là cách để khẳng định giá trị 
thương hiệu Việt trên trường quốc 
tế.” ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Yến sào 
Khánh Hòa cho biết.

Đặc biệt, năm 2023 và 2024 là 
dấu mốc đáng tự hào khi sản phẩm 
Yến sào Khánh Hòa đã được trưng 

bày tại khu trưng bày thành quả 
sáng kiến “vành đai và con đường” 
tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, 
chính thức khẳng định vị thế tại thị 
trường này. Bên cạnh đó, Công ty 
đã chung tay thúc đẩy hợp tác giữa 
Khánh Hòa và Trung Quốc trong 
việc quảng bá và xuất khẩu yến sào 
Khánh Hòa đạt tổng trị giá 10 triệu 
nhân dân tệ, thiết lập được mối 

quan hệ hợp tác với 2 doanh nghiệp 
nổi tiếng là Đồng Nhân Đường và 
Xiaoxiandun Bắc Kinh, triển khai 
thực hiện việc đàm phán hợp tác 
với các siêu thị lớn tại Trung Quốc.

Yến sào Khánh Hòa hướng 
đến kỷ nguyên xanh

Tiên phong trong sản xuất 
xanh, Yến sào Khánh Hòa áp dụng 
các công nghệ tự động hóa tiên 

Bà Trịnh Thị Hồng Vân Chủ tich HĐTV Công ty giới thiệu sản phẩm yến sào 
đến Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Việt Nam
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tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn chất 
lượng của thế giới như ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000, HACCP, 
BRCGS và các quy định nghiêm 
ngặt của thị trường quốc tế như Úc 
(AQIS), Canada (CFIA), Hoa kỳ 
(FDA), FSMA, HALAL. “Chúng 
tôi cam kết quy trình sản xuất xanh 
từ nguyên liệu đầu vào đến sản 
phẩm đầu ra thân thiện với môi 
trường. Sản phẩm 100% tự nhiên, 
không hóa chất, không chất bảo 
quản; luôn cải tiến nâng cao hàm 
lượng yến, mang lại giá trị dinh 
dưỡng cao nhất cho người tiêu 
dùng.", ông Nguyễn Thanh Hải - 
Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ.

Công ty cũng đón đầu xu 
hướng tiêu dùng xanh bằng cách 
phát triển bao bì thân thiện môi 
trường; triển khai lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời áp mái để vừa có 
nguồn điện sạch phục vụ sản xuất, 
vừa góp phần giảm phát thải ra 
môi trường. Công ty còn nghiên 
cứu, tạo cảnh quan, môi trường 
sống xanh cho loài chim yến để 
bảo tồn, phát triển quần thể đàn 
chim yến nhằm hướng đến giá 
trị phát triển bền vững cho ngành 
nghề yến sào. 

Với định hướng này, Yến sào 
Khánh Hòa sẵn sàng vượt qua 
những “hàng rào xanh”, đáp ứng 
xu hướng về phát triển bền vững. 

Phấn đấu tăng trưởng 2 con số 
Không chỉ dẫn đầu giá trị 

thương hiệu và thị phần trong nước, 
Yến sào Khánh Hòa còn tiên phong 
thể hiện triết lý kinh doanh bền 
vững và trách nhiệm xã hội. Chủ 
tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh 
Hòa Trịnh Thị Hồng Vân nhấn 
mạnh: “Chuyển đổi số và chuyển 
đổi xanh hiện không chỉ là nền tảng 
phát triển, mà còn đảm bảo sự sống 
của doanh nghiệp trong kỷ nguyên 
mới. Nếu không bắt nhịp, doanh 
nghiệp sẽ bị tụt lại phía sau, bị loại 
khỏi sân chơi toàn cầu.” 

Đi đôi với nhiệm vụ trên, công 
ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh 
thu 15% trở lên vào năm 2025, 
trong đó tập trung vào thị trường 
Trung Quốc, với kỳ vọng xuất 
khẩu đạt 10 triệu USD, góp phần 
cùng chính quyền địa phương hiện 
thực hóa mục tiêu “Khánh Hòa 
thập niên nâng tầm và phát triển”, 
tăng trưởng kinh tế hai con số để 
hướng tới xây dựng tỉnh Khánh 
Hòa trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Để đạt được mục tiêu này, Yến 
sào Khánh Hòa cam kết tiếp tục bảo 
tồn phát triển quần thể đàn chim 
yến đảo, nâng cao chất lượng, sản 
lượng tổ yến; đầu tư xây dựng các 
nhà máy mới đạt chuẩn thế giới; đa 
dạng hóa các dòng sản phẩm theo 

nhu cầu thị trường; cải tiến mẫu mã 
hàng hóa… 

"Vững bước tiến vào kỷ 
nguyên xanh" là lời cam kết mạnh 
mẽ của Yến sào Khánh Hòa với 
cộng đồng, môi trường và thế hệ 
mai sau. Công ty tiếp tục khẳng 
định phát triển bền vững là con 
đường duy nhất tạo ra giá trị lâu 
dài, trở thành niềm tự hào của Việt 
Nam trên bản đồ thế giớin

Năm 2024, Yến sào Khánh Hòa 
đã khẳng định thương hiệu bằng 
những giải thưởng trong nước và 
quốc tế: lần thứ 4 đạt Thương hiệu 
Quốc gia; Hàng Việt Nam chất 
lượng cao; Top 10 Thương hiệu 
Phát triển bền vững Châu Á - Thái 
Bình Dương; Top 10 Thương hiệu 
Vàng Châu Á; Giải thưởng Thương 
hiệu Mạnh phát triển bền vững. 
Thành công còn có sự góp sức của 
Công ty CP Nước giải khát Sanest 
Yến sào Khánh Hòa với Giải Vàng 
chất lượng quốc gia, Giải thưởng 
chất lượng quốc tế Châu Á - Thái 
Bình Dương, Thương hiệu số 1 
Việt Nam,... Công ty CP Nước giải 
khát Yến sào Khánh Hòa đạt Top 
10 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam 
Ngành Thực Phẩm - Đồ Uống, 
Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
NHỜ CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA:

l CẢNH HƯNG

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Công ty) 
tiền thân là Nông trường Quốc doanh cao su 
Phước Hòa, được đổi tên và tiến hành cổ phần 

hóa từ năm 2008. Thời gian qua, Công ty không ngừng 
cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, khẳng định 
thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Công ty tập trung phát triển vườn cây, bảo đảm kỹ 
thuật khai thác, tuân thủ đúng quy trình thu mua mủ 
tại các điểm nhà máy và nông trường. Nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động, Công ty đã tăng cường đầu tư máy 
móc và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đem lại 
hiệu quả cao, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm. 

Công ty đã đầu tư công nghệ, trang thiết bị như 
đầu tư xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải 
của hệ thống xử lý nước thải; đầu tư xưởng sản xuất 
bọc, thảm các loại phục vụ bao gói bành mủ của Công 

ty; đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà 
nhằm hạn chế sử dụng điện lưới; chuyển đổi sử dụng 
Biomass thay thế cho dầu DO để sấy mủ; đầu tư hệ 
thống tái sử dụng nước thải sau xử lý về sử dụng tại 
các nhà máy chế biến; đầu tư mới xe vận chuyển, xe 
cơ giới để thay thế các xe cũ đã hư hỏng xuống cấp và 
nâng cấp dây chuyền cán trong dây chuyền sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Cùng với đó, Công ty còn rất chú trọng việc xây 
dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, bảo 
đảm chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính 
cạnh tranh trên thị trường. Công ty cũng không ngừng 
nâng cao năng lực công tác quản lý môi trường, thông 
qua việc duy trì hiệu quả hiệu lực hệ thống quản lý môi 
trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Những thành tựu đã đạt được là “đòn bẩy” để 
Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa quyết tâm chuyển 
đổi mạnh mẽ sang lĩnh vực khu, cụm công nghiệp và 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo 
định hướng của ngành cao su và tỉnh Bình Dương thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cùng với đó, Công ty cũng tiến hành sắp xếp tinh 
gọn bộ máy tổ chức; thực hiện tốt công tác chuyển đổi 
số và tăng cường các biện pháp quản lý để nâng cao 
năng suất, hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, đặc biệt trong việc quản lý, chăm sóc tốt vườn 
cây cao su và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong 
khai thác, nghiên cứu thâm canh nâng cao chất lượng 
và tăng năng suất vườn cây; duy trì tốt các hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện tốt việc quản 
lý rừng bền vững theo hệ thống quản lý rừng quốc gia 
VFCs/PEFC và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm 
PEFC CoC tại 3 nhà máy chế biến mủ cao su; nghiên 
cứu theo hướng dẫn để triển khai đáp ứng các quy định 
của EUDR (Quy định chống phá rừng của Liên minh 
châu Âu)nCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tăng cường đầu 

tư máy móc và có nhiều sáng kiến nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm
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Petrolimex hỗ trợ tỉnh Điện Biên 50 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Petrolimex và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia ký kết 
Bản ghi nhớ hợp tác

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ 
chức trao 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực 

hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ 
nghèo trên địa bàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm 
Văn Thanh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ 
tướng Chính phủ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát 
cho người nghèo, Petrolimex đã quyết định hỗ trợ tỉnh 
Điện Biên 50 tỷ đồng để làm nhà ở cho hộ nghèo Điện 
Biên với mong muốn, người nghèo tỉnh Điện Biên nói 
riêng, người nghèo trong cả nước nói chung sẽ tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ, chung tay của các cộng đồng để 
sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Với sự quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam chung sức đồng lòng vì người nghèo, hàng năm, 
Petrolimex đã có những đóng góp thiết thực trong công 
tác an sinh xã hội trên toàn quốc. Cụ thể: năm 2022 là 

hơn 100 tỷ đồng (kinh phí xóa nhà tạm là 23 tỷ tương 
đương 460 căn), năm 2023 là 263 tỷ đồng (kinh phí 
xóa nhà tạm là gần 78 tỷ tương đương 1.284 căn), năm 
2024 là 364 tỷ đồng (kinh phí xóa nhà tạm là 217 tỷ 
đồng tương đương 4.300 căn).

 TUẤN HÀ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ủy 
ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia 

(STAMEQ) vừa tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
triển khai Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường trong sản xuất, kinh doanh xăng dầu (MOU).

 Biên bản ghi nhớ hướng đến nội dung hợp tác 
giữa đôi bên như: Tăng cường trao đổi, tham vấn, tham 
gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, 
tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đo lường liên quan đến 
sản xuất, kinh doanh xăng dầu; Đánh giá hệ thống 
Cơ sở vật chất kỹ thuật của Petrolimex phục vụ hoạt 
động kiểm định/hiệu chuẩn và tự kiểm tra phương tiện 
đo, chuẩn đo lường; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 
đo lường; thiết bị đo, thử nghiệm/thí nghiệm/kiểm tra; 
phép đo, phương pháp đo của các đơn vị, doanh nghiệp 
thành viên của Petrolimex đáp ứng kịp thời yêu cầu 
sản xuất, kinh doanh; 

Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

đảm bảo đo lường tại các doanh nghiệp thành viên 
của PETROLIMEX trong các lĩnh vực: sản xuất, 
kinh doanh xăng dầu; cung cấp dịch vụ đo lường, thử 
nghiệm, kiểm tra chất lượng xăng dầu và hàng hóa 
khác; Tăng cường chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
công nghệ thông tin, các giải pháp tự động hoá để 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động đo 
lường xăng dầu.

LINH CHI
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TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG 
VÀ BƯỚC TIẾN BỀN VỮNG

GIAO DỊCH HÀNG HÓA 2024: 

l VĂN THẮNG 

Hoạt động giao dịch tăng trưởng mạnh mẽ
Năm 2024 có thể nói là một năm biến động lịch sử 

của thị trường giao dịch hàng hóa. Chỉ số MXV-Index 
chốt năm với mức tăng 5% so với năm 2023. Hầu hết 
các mặt hàng đều ghi nhận những biến động rất mạnh. 
Trong đó, giá cà phê Robusta liên tục vượt đỉnh lịch sử, 
hiện đang ở vùng giá cao gấp đôi năm ngoái. Giá cà 
phê Arabica cũng vượt đỉnh vào đầu tháng 12. Trong 
khi đó, giá đồng và giá bạc cũng lần lượt chạm đỉnh 
vào tháng 5 và tháng 10. Điều này đã minh chứng cho 
một năm giao dịch sôi động của thị trường. 

Theo báo cáo Tổng kết năm 2024 của Sở Giao 
dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khối lượng giao dịch 
hàng hóa tại Việt Nam năm 2024 tăng hơn 10% so với 
năm 2023. Giá trị giao dịch trung bình đạt hơn 5.000 
tỷ đồng/ngày. Đặc biệt, ngày 19/4, thị trường ghi nhận 
giá trị giao dịch kỷ lục, đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Trong năm 2024, có hơn 10.000 tài khoản giao 
dịch được mở mới, nâng tổng số tài khoản trên thị 
trường lên 40.000 tài khoản. Hiện MXV đang quản lý 
30 thành viên với các văn phòng và chi nhánh khắp 
cả nước, liên thông giao dịch 46 sản phẩm với các Sở 
Giao dịch hàng hóa (Sở GDHH) lớn nhất thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng, 
MXV đã không ngừng nâng cấp hệ thống giao dịch 
và cải tiến các tính năng tự động hóa. Ông Đặng Việt 
Hưng, Tổng giám đốc MXV cho biết: “Hệ thống giao 
dịch hiện tại của MXV có thể xử lý khối lượng giao 
dịch cao gấp nhiều lần so với hiện nay, mà vẫn đảm 
bảo sự ổn định và thông suốt”.

Định hướng thị trường phát triển chuyên 
nghiệp

Bên cạnh những thành công về giao dịch, MXV 
còn đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng khung pháp 
lý vững chắc để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị 
trường. Theo các chuyên gia, nhiều quy định hiện tại 
đã không còn phù hợp, đòi hỏi sự điều chỉnh kịp thời 
để đáp ứng nhu cầu thực tế.

MXV đã tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây 
dựng Nghị định mới về hoạt động mua bán hàng hóa 
qua Sở GDHH; đồng thời góp ý sửa đổi, bổ sung các 
Luật và Nghị định liên quan. Đặc biệt, Luật thuế Giá 
trị gia tăng và Luật Điện lực sửa đổi năm 2024 đã được 
thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. 

Cũng trong năm 2024, MXV đã có những chuyến 
thăm và làm việc với Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, 
Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, Sở Giao dịch Vàng 
Thượng Hải, từ đó mở ra cơ hội hợp tác chiến lược, 
niêm yết các sản phẩm của thị trường Trung Quốc.

Đặc biệt, MXV đã ký kết các thỏa thuận hợp tác 
quan trọng về logistics trong giao dịch hàng hóa với 2 
đối tác lớn là Tập đoàn logistics quốc tế CWT và Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC). CWT là đơn vị 
cung cấp dịch vụ logistics tích hợp hàng đầu toàn cầu, 
với 200 cảng biển và 1.600 điểm đến nội địa trên toàn 
thế giới. Trong khi đó, VIMC đóng vai trò chủ lực 
trong ngành logistics và vận tải biển Việt Nam. Hai sự 
kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần thúc 
đẩy mạnh mẽ chuỗi cung ứng hàng hóa toàn diện, cả 
trong và ngoài nướcn

Lễ ký kết giữa MXV và Tập đoàn logistics quốc tế CWT 
(Ảnh Nguyễn Hường - MXV)
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

THẮP SÁNG NIỀM TIN

https://npc.com.vn/


